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           KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 19 TIẾT 73 ĐẾN TIẾT 76 

 

CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ MỚI 

Tiết  Tên bài dạy 

73 Nhớ rừng 

74 Nhớ rừng 

75 Ông đồ 

76 Câu nghi vấn  

77 Câu nghi vấn (tt) 

 

 

Tiết 73                                           NHỚ RỪNG – Thế Lữ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Cảm nhận được niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù 

túng, tầm thường giả dối được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt trong vườn 

bách thú. 

-Thấy được bút pháp lãng mạn đầy truyền cảm của nhà thơ. 

2. Năng lực: 

- Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ 

- Năng lực cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho hs tìm hiểu bài 

b) Nội dung: HS vận dụng vào kiến thức hiểu biết của mình để trả lời. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu: Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, cho biết bài thơ tác giả mượn lời của 

ai? Việc mượn lời như vậy có tác dụng gì? 

- Học sinh tiếp nhận, trả lời: Trong bài thơ tác giả mượn lời con hổ ở vườn bách thú=> 

bộc lộ cảm xúc của mình… 
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- Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Các em ạ, những năm đầu thế kỷ XX, 

đặc biệt  giai đoạn (1932 – 1942) xuất hiện 1 phong trào thơ với sự cách tân về nội dung 

và nghệ thuật, làm say lòng người - đó là phong trào thơ mới. Nó như 1 luồng gió thổi 

mát cả 1 nền văn học. Và nói đến phong trào thơ mới ta không thể không kể đến tên tuổi 

của nhà thơ Thế Lữ - người đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang cho thơ mới. Bài 

thơ tiêu biểu của ông mà chúng ta học hôm nay là bài thơ Nhớ rừng, tác giả đã mượn lời 

của con hổ ở vườn  bách thú để bộc lộ rõ tâm trạng của mình và tâm trạng đó như thế nào 

chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay => Giáo viên nêu mục tiêu bài học 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích:  

- Nắm được tiểu sử của tác giả Thế Lữ 

- Nắm được hoàn cảnh sáng tác,thể loại của bài thơ 

- Rèn cho hs kĩ năng làm việc cá nhân, cách đọc diễn cảm thơ. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk, kiến thức GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Nắm rõ thông tin về tác giả và tác phẩm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên yêu cầu 

? Nêu những nét hiểu biết của mình về tác 

giả? 

? Nêu vị trí của bài thơ “Nhớ rừng” trong sự 

nghiệp của Thế Lữ ? 

? Em có hiểu biết gì về bài thơ? 

? Nêu bố cục của bài thơ? 

? Khi mượn lời con hổ ở vườn bách thú, nhà 

thơ muốn ta liên tưởng đến điều gì về con 

người? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh suy nghĩ tìm ra câu trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn đọc, đọc mẫu. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày miệng, HS khác nhận xét 

đánh giá. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc 

của HS, chuẩn đáp án. 

I. Tìm hiểu chung 

1. Tác giả: 

-Thế Lữ (1907–1989), tên thật là Nguyễn 

Thứ Lễ. 

- Quê: Bắc Ninh. 

- Ông là nhà thơ tiêu biểu cho phong trào 

Thơ mới chặng đầu (1932 – 1935). 

2. Văn bản: 

a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể loại: 

- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ: sáng tác năm 

1934, in trong tập “Mấy vần thơ” 

- Thể thơ: Tự do 

b. Đọc, chú thích, bố cục: 

+ Đoạn 1+4: con hổ ở trong cũi sắt. 

+ Đoạn 2+3: con hổ trong chốn giang sơn 

hùng vĩ. 

+ Đoạn 5: Khao khát giấc mộng ngàn. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản 

2.1. Con hổ ở vườn bách thú 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 3 

a) Mục đích: Hiểu được tâm trạng chấn ghét thực tại và niềm khát khao tự do cháy bỏng 

của hổ. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk, kiến thức GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ, trả lời ra 

giấy nháp. 

c) Sản phẩm: Đáp án của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV: treo bảng phụ Đ1 

? Gọi h/s đọc đoạn 1? Trả lời câu hỏi. 

? Em hiểu ntn về từ “gậm” và từ “khối” (nghĩa 

và loại từ)? Có thể thay thế chúng bằng những 

từ ngữ khác được không ? 

? Tư thế “nằm dài trông ngày tháng dần qua” 

nói lên tình thế gì của con hổ? 

? Như vậy ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật gì? 

Âm điệu của hai câu thơ mở đầu ntn? 

? Từ đó ta thấy hoàn cảnh và tâm trạng của con 

hổ như thế nào? 

? Khi bị nhốt trong cũi sắt ở vườn bách thú, 

con hổ tỏ thái độ ntn với con người và những 

con vật khác xung quanh? Thái độ đó thể hiện 

qua những từ ngữ nào? 

? Tại sao con hổ lại có tâm trạng như vậy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh thảo luận, suy nghĩ tìm ra câu trả 

lời và ghi ra giấy nháp. 

+ Giáo viên: hướng dẫn đọc, hỗ trợ nếu HS 

cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ + HS đứng tại chỗ trình bày miệng, HS khác 

nhận xét đánh giá. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá 

-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng. 

- Gậm: động từ, dùng răng, miệng mà ăn 

dần, cắn dần từng chút một cách chậm 

chạp. 

=> Sự gặm nhấm đầy uất ức và bất lực 

của con hổ khi bị mất tự do. 

- “Khối căm hờn” gợi cho ta có cảm giác 

như trông thấy sự căm hờn có hình khối 

rõ ràng. Căm hờn, uất ức vì bị mất tự do. 

- Gậm: ĐT, Khối: danh từ 

- Gậm = ngậm; Khối= mối-> mức độ 

biểu cảm kém đi. 

- Tư thế nằm: Tình thế buông xuôi bất 

lực, ngày đêm gậm nhấm nỗi căm hờn. 

- Nghệ thuật: đối lập giọng điệu chán 

chường, sử dụng ĐT mạnh, danh từ hóa 

tính từ. 

- Hoàn cảnh: bị giam cầm trong cũi sắt. 

- Tâm trạng: uất ức, sự buông xuôi, bất 

lực. 

- Khi bị nhốt, hổ tỏ thái độ: 

+ Khinh ghét con người gọi họ là lũ 

“ngạo mạn, ngẩn ngơ”. 

+ Nỗi nhục bị biến thành trò chơi lạ mắt 

tầm thường (Giương mắt bé giễu…) 

+ Bất bình vì bị ở chung cùng “bọn gấu 

dở hơi, cặp báo vô tư lự”. 

- Hổ có tâm trạng như vậy vì: hổ là chúa 

sơn lâm, chúa tể của muôn loài, giờ bị 

xem thường như những kẻ thấp kém địa 

vị, song quan trọng hơn nó đau xót cho 

lũ gấu, báo không biết được nỗi nhục 

nhằn tù hãm. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
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a) Mục đích: Hs biết cách đọc diễn cảm bài thơ 

b) Nội dung: HS sử dụng khả năng đọc của mình để thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra. 

c) Sản phẩm: Đọc diễn cảm thể hiện đúng tâm trạng của hổ. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên cho hs đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ 

- Học sinh tiếp nhận: đọc lại bài thơ to, rõ ràng, đúng biểu cảm trước lớp 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức trên bảng. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích:  

- Hiểu sâu sắc về đặc điểm của thơ mới 

- Hiểu được con người của Thế Lữ, cũng như cẩm hứng sáng tác 

- Giáo dục ý thức tự giác trong quá trình học 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk, kiến thức đã học để áp dụng vào bài tập. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv giao nhiêm vụ: Về nhà tìm hiểu thêm đặc điểm của thơ mới những năm đầu thế kỷ 

XX, tìm hiểu thêm về thân thế nhà thơ Thế Lữ. 

- Hs về nhà thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên. 

 

................................................................................................ 

Tiết 74: NHỚ RỪNG (tiếp) – Thế Lữ 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Cảm nhận được niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù 

túng, tầm thường giả dối được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt trong vườn 

bách thú. 

-Thấy được bút pháp lãng mạn đầy truyền cảm của nhà thơ. 

2. Năng lực: 

- Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ 

- Năng lực cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
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a) Mục đích: Củng cố lại kiến thức tiết học trước, tạo cảm hứng cho hs 

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học áp dụng thực hiện nội dung 

c) Sản phẩm: Dự đoán của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Tiết trước, các em đã được biết con hổ trong vườn bách thú sống trong căm giận 

ngút trời nhưng đành bất lực “nằm …”. Nó khinh thường, chán ghét đến mức cao độ thực 

tại tầm thường, giả dối, cảm thấy uất hận vô cùng vì đang là chúa tể muôn loài bị sa cơ 

phải sống gò ép, ngang hàng với những kẻ dở hơi, vô tư lự. Trong hoàn cảnh và tâm trạng 

ấy, con hổ nhớ tới điều gì? 

- HS dự đoán kết quả => GV dẫn vào bài học mới. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Nỗi nhớ tiếc quá khứ của hổ - Nỗi nhớ thời oanh liệt 

a) Mục đích:  

- Thấy được sự oai linh, dũng mãnh đầy uy quyền của hổ trong quá khứ 

- Hiểu tâm trạng nhớ tiếc quá khứ tốt đẹp của hổ hay cũng chính là tâm trạng của người 

dân mất nước. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức tìm tòi, hướng dẫn của GV để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS ra giấy nháp. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - gọi HS 

đọc đoạn 2 

? Trong hoàn cảnh bị nhốt ở vườn bách thú, 

con hổ nhớ tới điều gì? 

? Cảnh sơn lâm được gợi tả qua những chi 

tiết nào? 

? Em có nhận xét gì về cách dùng từ ngữ và 

nghệ thuật của tác giả? Tác dụng của nghệ 

thuật (Cảnh thiên nhiên hiện lên ntn)? 

? Giữa không gian hoang vu, hùng vĩ ấy 

hình ảnh chúa tể của muôn loài hiện lên 

ntn? 

? Em hiểu từ “quắc” như thế nào? (từ lọai, 

tác dụng) 

? Em có nhận xét gì về nghệ thuật và cách 

sử dụng từ ngữ, giọng điệu của khổ thơ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS đọc bài to, rõ ràng, diễn cảm 

+ Học sinh suy nghĩ trả lời cá nhân, nhóm 

cặp đôi. 

- Hổ nhớ tới những ngày oanh liệt trong 

chốn giang sơn hùng vĩ của nó. 

- Cảnh lâm sơn: Bóng cả, cây già, tiếng gió 

gào ngàn, giọng nguồn hét núi, khúc trường 

ca dữ dội… 

- Nhận xét cách dùng từ ngữ: Điệp từ “với”, 

các động từ chỉ đặc điểm của hành động 

“gào, thét”, những DT, TT phong phú => 

Cảnh đại ngàn xưa kia lớn lao, phi thường, 

mạnh mẽ và hoang vu, bí ẩn. 

- Hình ảnh chúa tể hiện lên: “Bước chân... 

cả muôn loài”. 

=>Tư thế dõng dạc, đường hoàng, oai 

phong, lẫm liệt với tâm trạng hài lòng. 

- Từ “quắc” là động từ, cực tả ánh mắt dữ 

dội đủ sức chế ngự muôn loài của chúa sơn 

lâm. 

- Nhận xét nghệ thuật : 
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- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng tại chỗ trình bày kết quả 

+ GV đánh giá và bổ sung, giảng giải thêm 

cho HS hiểu. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

+ So sánh: tấm thân của chúa sơn lâm với 

sóng biển (liên tưởng độc đáo và rất đẹp) 

làm nổi bật vẻ đẹp và sức mạnh của con hổ 

+ Sử  dụng các từ ngữ gợi tả hình dáng. 

+ Nhịp thơ ngắn, uyển chuyển, giọng điệu 

hùng tráng, dữ dội. 

Hoạt động 2: Nỗi nhớ tiếc quá khứ của hổ - Nhớ những khoảnh khắc đẹp 

a) Mục đích: Hiểu tâm trạng nhớ tiếc quá khứ tốt đẹp của hổ hay cũng chính là tâm trạng 

của người dân mất nước. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức tìm tòi, hướng dẫn của GV để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS ra giấy nháp. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - gọi 

HS đọc đoạn 3. 

? Ở đoạn thơ này con hổ nhớ lại những kỉ 

niệm gì về chốn rừng xưa ? 

? Có ý kiến cho rằng đoạn thơ như “bộ 

tranh tứ bình độc đáo” về chúa sơn lâm? 

Ý kiến của em ntn? 

? Tìm và phân tích tác dụng của các biện 

pháp nghệ thuật sử dụng trong khổ thơ? 

? Các biện pháp nghệ thuật đó góp phần 

diễn tả tâm trạng của con hổ ntn? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS đọc bài, tiếp nhận yêu cầu GV 

+ HS thảo luận nhóm, đưa ra câu trả lời 

đúng nhất, GV hỗ trợ. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ đại diện nhóm trả lời - nhận xét. 

+ GV giảng giải thêm để HS hiểu cụ thể, 

rõ ràng. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

- Con hổ nhớ lại những kỉ niệm: 

Những đêm vàng bên bờ ...... 

Ngày mưa chuyển bốn … 

Bình minh cây xanh nắng ..... 

Những chiều lênh láng máu... 

- Đoạn 3: có thể coi như một bộ tranh tứ bình 

đẹp lộng lẫy. Bối cảnh là cảnh núi rừng hùng 

vĩ, tráng lệ với con hổ uy nghi làm chúa tể. 

+ Đó là cảnh “đêm vàng bên bờ suối” hết sức 

diễm ảo với hình ảnh con hổ “say mồi đứng 

tan”đầy lãng mạn, diễm ảo. 

+ Đó là cảnh “ngày mưa chuyển…” với hình 

ảnh con hổ mang dáng dấp đế vương đang 

yên lặng ngắm giang sơn của mình. 

+ Đó là cảnh “bình minh cây xanh nắng gội” 

tưng bừng, chan hòa ánh sáng, rộn rã tiếng 

chim đang ca hát cho chúa sơn lâm ngủ. 

+ Đó là hình ảnh chúa sơn lâm đang khao 

khát chờ đợi bóng đêm để mặc sức tung 

hoành nơi vương quốc rộng lớn, đầy bí ẩn 

của mình. 

- Biện pháp nghệ thuật: 

+ Điệp từ “ta” thể hiện khí phách ngang tàng 

làm chủ. 

+ Điệp từ “nào đâu, đâu những” câu cảm 

thán, câu hỏi tu từ cuối bài diễn tả nỗi nhớ 

tiếc qúa khứ khôn nguôi. 
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+ Hình ảnh ẩn dụ “đêm vàng”: đêm trăng 

sáng mọi vật như được nhuốm màu vàng, ánh 

trăng như tan chảy trong không gian. 

=> Diễn tả thấm thía nỗi nuối tiếcquá khứ 

vàng son. 

Hoạt động 3: Niềm khao khát giấc mộng ngàn của hổ 

a) Mục đích: Hiểu được niềm khao khát tự do cháy bỏng của hổ 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức tìm tòi, hướng dẫn của GV để thực hiện 

c) Sản phẩm: Đáp án của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Đọc và theo dõi đoạn 4: 

? Tìm chi tiết miêu tả tâm trạng con hổ ? Vì sao hổ 

lại có tâm trạng như vậy 

? Đoạn cuối con hổ nhắn gửi tới ai 

? Qua lời nhắn gửi em hiểu được điều gì về mãnh 

hổ 

? Em hãy tổng kết lại nghệ thuật và nội dung của bài 

thơ nhớ rừng. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Hs đọc bài, làm việc cá nhân, sau đó thảo luận 

nhóm 

+ GV quan sát, hướng dẫn HS 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ đại diện nhóm trả lời - nhận xét. 

+ GV giảng giải thêm để HS hiểu cụ thể, rõ ràng. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

- Tâm trạng uất hận, ghét vì có sự 

đối lập giữa cảnh hiện tại và cảnh 

trong quá khứ. 

-> Bộc lộ trực tiếp nỗi tiếc nhớ cuộc 

sống chân thật, tự do. Đó là một bi 

kịch lớn. 

=> Thể hiện khát vọng được sống 

chân thật cuộc sống của mình, trong 

xứ sở của mình. Đó là khát vọng 

giải phóng, khát vọng tự do. 

1. Nghệ thuật: 

- Cảm hứng lãng mạn phong phú, 

mãnh liệt. 

- Sử dụng hệ thống hình ảnh thơ 

giàu chất tạo hình: mang đường 

nét, hình khối, màu sắc rõ ràng. 

- Ngôn ngữ, nhạc điệu, tiết tấu cực 

kì phong phú, rõ ràng, gợi cảm. 

2. Nội dung: 

* Ghi nhớ: ( SGK/7). 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dung các kiến thức vừa học vào trả lời câu hỏi  

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức tìm tòi, hướng dẫn của GV để thực hiện 

c) Sản phẩm: Đáp án của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

*Chuyển giao nhiệm vụ 

? Để khắc họa chân dung của con hổ, tác giả đã sử dụng thành công thủ pháp tương 

phản? Hãy chỉ ra các thủ pháp tương phản đối lập ấy 

*Thực hiện nhiệm vụ 
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 - Học sinh:làm việc cá nhân, trao đổi trong nhóm 

 - Giáo viên:quan xát các nhóm làm việc 

*Báo cáo, kết luận: 

- Có hai cảnh tượng đối lập chính chi phối cấu trúc bài thơ 

Hiện tại (Đoạn 1-4) Quá khứ (Đoạn 2-3) 

- Vườn bách thú : bị giam cầm 

- Thực tại tầm thường,nhân tạo 

=>Thái độ căm ghét 

- Núi non hùng vĩ, tự do vẫy vùng 

- Gắn với mộng tưởng về thế giới đẹp đẽ 

của thiên tạo 

=>Khao khát ước mơ 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức tìm tòi để thực hiện 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

*Chuyển giao nhiệm vụ 

? Qua việc tìm hiểu văn bản em thấy tác giả là con người như thế nào ?Tìm những văn 

bản của các tác giả khác cũng bộc lộ tâm trạng yêu nước thầm kín giống như nhà thơ Thế 

Lữ 

* Thực hiện nhiệm vụ 

 - Học sinh:làm việc cá nhân, trao đổi với bạn 

 - Giáo viên:quan xát các nhóm làm việc 

*Báo cáo, kết luận: 

  - Tác giả là con người có lòng yêu nước thầm kín và niềm khao khat tự do cháy bỏng. 

................................................................................................ 

Tiết 75                               ÔNG ĐỒ - Vũ Đình Liên 

 

I. Mục tiêu: 

1. Về kiến thức: 

- Cảm nhận được tình cảnh tàn tạ của nv ông đồ, qua đó thấy được niềm cảm thư-

ơng và nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi của tác giả đối với lớp người tài hoa nay vắng bóng gắn 

liền với một nét đẹp văn hoá cổ truyền. 

- Thấy được sức truyền cảm NT đặc sắc của bài thơ. 

2. Về năng lực:  

a.Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học       

- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

b. Năng lực đặc thù: 
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-Năng lực đọc hiểu văn bản 

  - Năng lực tạo lập văn bản 

- Năng lực cảm thụ, thẩm mỹ 

3.Về phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu. 

- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập. 

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu. 

III. Tiến trình dạy học. 

1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề 

b) Nội dung hoạt động:  

- HS Chơi trò chơi ô chữ 

c) Sản phẩm học tập:  

- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ  

d) Tổ chứchoạt động: 

* Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV cho HS xem video một số hình ảnh đặc trưng của ngày tết cổ truyền của dân tộc  

- Nêu y/cầu: Đoạn video gợi cho em liên tưởng đến ai và phong tục gì của dân tộc? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Dự kiến câu trả lời :  

- Em liên tưởng đến ông đồ và tết cổ truyền của dân tộc 

* Báo cáo kết quả: 

- HS trình bày kết quả  

* Đánh giá nhận xét, dẫn vào : Mỗi dịp tết đến xuân về, khi nhìn thấy những câu đối đỏ 

và những bức tranh thư pháp, lòng ta lại bâng khuâng nhớ về hình ảnh ông đồ xưa – hình 

ảnh vô cùng thân thuộc trong ngày tết cổ truyền. Để giúp các em hiểu và thêm trân trọng 

những con người đã từng tạo nên những giá trị tinh thần rất đỗi thiêng liêng của nền văn 

hóa dân tộc, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay- văn bản Ông đồ của nhà thơ Vũ 

Đình Liên.  

HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 30’) 

Hướng dẫn HS đọc hiểu bài thơ : Ông đồ 

a) Mục tiêu:  

- Biết được những thông tin chính vầ tác giả, hoàn cảnh lịch sử đất nước ta đầu thế 

kỉ XX. 
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- Chỉ ra và phân tích được các chi tiết, hình ảnh Cụ thể là biện pháp nghệ thuật tu 

từ: Điệp ngữ, nhân hóa, ẩn dụ., liệt kê. Câu cảm thán, câu nghi vấn ....qua đó thấy được 

niềm cảm thương và nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi của tác giả đối với lớp người tài hoa nay 

vắng bóng gắn liền với một nét đẹp văn hoá cổ truyền. 

- Biết được đặc điểm của  thể thơ tự do, phương thức biểu đạt biểu cảm.   

- Hiểu được giá trị nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ  

- Có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập vào Đọc - Hiểu những tác phẩm thơ 

khác 

b) Nội dung hoạt động:  

- Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản 

- Đọc và tìm hiểu khái quát  về văn bản 

- Đọc và phân tích giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ. 

- Tổng kết về văn bản 

c) Sản phẩm học tập: 

- Những nét khái quát về tác giả và văn bản. 

- Những giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ. 

 d) Tổ chức thực hiện:  

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin. 

* Thực hiện nhiệm vụ: 

- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản. 

- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào 

phiếu bài tập. 

- GV quan sát, hỗ trợ HS. 

* Báo cáo kết quả: 

- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm). 

* Đánh giá nhận xét: 

- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung. 

- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến 

thức, chuyển giao nhiệm vụ mới. 

  

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng 

Gọi HS đọc chú thích (Sgk/tr5 (tập 2) 

GV chiếu chân dung nhà thơ 

- HS quan sát chân dung tác giả, hình ảnh sách… 

I. Giới thiệu chung 
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- HS đọc thông tin về tác giả, văn bản. 

- GV phát phiếu bài tập số 1, yêu cầu HS làm việc nhóm 

để điền thông tin vào phiếu bài tập. 

- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét 

và chốt lại. 

Phiếu bài tập số 1: 

Văn bản : Ông đồ 

Tác giả  

Hoàn cảnh ra đời:  

Thể loại  

Phương thức biểu đạt 

chính 

 

Những thông tin về tác giả 

và văn bản giúp ch em như 

thế nào về vic đọc văn 

bản?  

 

- HĐ chung: Đọc văn bản: 

Cần đọc bài thơ với giọng điệu như thế nào? 

+ Giáo viên đọc mẫu 

+ HS nghe và đọc văn bản 

Tìm hiểu chú thích: 

+ Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích SGK. 

+ HS trao đổi với bạn bên cạnh về những từ ngữ mình không 

hiểu hoặc hiểu chưa rõ ràng bằng cách dự đoán nghĩa của từ 

trong ngữ cảnh 

 

-  Dựa vào các ý hãy chia bố cục cho bài thơ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tác giả: Vũ Đình Liên 

(1913-1996 ) 

- Là một trong những nhà thơ 

lớp đầu tiên của phong trào Thơ 

mới.  

- Thơ ông thường mang nặng 

lòng thương người và niềm 

hoài cổ. 

2. Văn bản: 

- Được sáng tác năm 1936, 

đăng trên tạp chí Tinh Hoa. 

- Phương thức biểu đạt : biểu 

cảm kết hợp với miêu tả và tự 

sự. 

II. Đọc – hiểu văn bản . 

1. Đọc và tìm hiểu chú thích 
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2. Bố cục văn bản 

 

- Bố cục: 3 phần: 

+ Phần 1: Ông đồ thời  vàng 

son (Hai khổ thơ đầu) 

+ Phần 2: Ông đồ thời thất thế 

(Hai khổ thơ tiếp theo) 

+ Phần 3: Ông đồ vắng bóng 

và nỗi lòng của nhà thơ ( Khổ 

thơ cuối) 

GV chiếu 2 khổ thơ đầu và câu hỏi thảo luận nhóm: 

Phương pháp thảo luận nhóm, kĩ thuật công đoạn( lần 

1: 3’, lần 2: 2 phút) 

Nhóm 1,2: hoàn thành phiếu bài tập: 

Yếu tố nghệ thuật Tác dụng 

- Từ ngữ 

- Hình ảnh 

- Cách ngắt nhịp 

 

=> Sự xuất hiện của ông đồ mỗi dịp Tết đến xuâ 

về? 

 

Nhóm 3,4: hoàn thành phiếu bài tập: 

 

Yếu tố nghệ thuật Tác dụng 

- Từ ngữ 

- Hình ảnh 

- Cách ngắt nhịp 

- Biện pháp nghệ 

thuật 

 

=>  Hình ảnh của ông đồ? 

Sau thời gian 5’ thảo luận nhóm lần 1, các nhóm thảo luận 

lần 2 bằng cách đổi chéo kết quả để bổ sung(3’) 

Bước 2: Hs suy nghĩ  làm việc cá nhân,  HS thảo luận 

nhóm, gv quan sát giúp đỡ hs thảo luận  

Bước 3: Đại diện nhóm  trình bày, nhóm khác nhận xét. 

3.Tìm hiểu chi tiết văn bản. 

a. Ông đồ thời vàng son. 
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* Dự kiến trả lời: 

Nhóm 1,2:  

Yếu tố nghệ thuật Tác dụng 

- Từ ngữ : cặp từ hô ứng 

«  mỗi năm… lại thấy » 

- Cách ngắt nhịp : 2/3 ở 

hai câu đầu 

 

- Hình ảnh : hoa đào nở, 

mực tàu, giấy đỏ, phố 

đông. 

 

-> Cách ngắt nhịp 2/3 ở 

2 câu thơ đầu kết hợp 

với cặp từ: mỗi… lại thể 

hiện sự xuất hiện đều 

đặn của ông đồ.  

-> Tạo ấn tượng cảnh 

sắc rực rỡ, tươi tắn, 

không hí đông vui, nhộn 

nhịp. 

=> Sự xuất hiện của ông đồ : ông đồ trở nên thân 

quen, không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân 

về. 

GV chốt kiến thức lên bảng 

 

 

 

Gv liên hệ, khắc sâu : 

? Em hiểu gì về tục treo câu đối ngày Tết trong nhà ? 

- Tục treo câu đối trong nhà vào dịp tết cổ truyền là một nét 

văn hóa của người dân VN. Câu đối được viết bằng mực 

tàu đen nhánh trên nền giấy đỏ tươi thường được treo trong 

nhà, dán lên cột hai bên bàn thờ gia tiên vừa để trang trí, 

vừa thể hiện niềm mong ước những điều tốt lành của nhân 

dân ta khi năm mới đến.  

GV : Đó là lí do mà ông đồ xuất hiện bên phố phường nhộn 

nhịp. Ông đồ xuất hiện vào thời điểm “ hoa đào nở”- khi tết 

đến xuân về. Hình ảnh hoa đào và ông đồ sóng đôi nhau 

đồng hiện như một lẽ tất yếu của mùa xuân. 

Bình :  Những câu thơ bằng ngôn ngữ kể, tả, xinh xắn, 

gọn gàng mà gợi lên cả một bức tranh mùa xuân nơi góc 

phố đông vui nhiều người lại qua. Ông đồ với mực tàu 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian: hoa đào nở -> báo 

hiệu Tết đến, xuân về 

- Không gian: bên hè phố, 

đông người qua lại. 

-> Ông có mặt vào giữa mùa 

đẹp, vui nhất, hạnh phúc 

nhất của con người, trong 

khung cảnh tấp nập, đông 

vui khi Tết đến, xuân về. 

 

*Ông đồ : Bày mực tàu, giấy 

đỏ...->viết câu đối. 

* Phong tục chơi câu đối trong 

ngày Tết ở nước ta  

xưa kia:  
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giấy đỏ như góp vào cái đông vui, rực rỡ của phố 

phường ngày tết một nét đẹp văn hóa, làm nên một mùa 

xuân thiêng liêng và ấm cúng. 

NHóm 3,4 : 

Yếu t nghệ thuật Tác dụng 

- Từ ngữ : từ láy «  tấm 

tắc », lượng từ «  bao 

nhiêu », nhiều từ âm « t 

», « b » 

 

 

 

 

 

 

- Cách ngắt nhịp : linh 

hoạt(2/3, 3/2)  

- Hình ảnh : hoa hoa tay, 

phượng múa rồng bay. 

- Biện pháp nghệ thuật : 

hoán dụ « hoa tay », so 

sánh 

- Thể hiện thái độ, tình 

cảm ngưỡng mộ của mọi 

người dành cho ông đồ. 

- Các từ có phụ âm « t », 

« b » khi đọc lên tạo 

những âm thanh ròn rã 

nghe như tiếng pháo râm 

ran càng làm tăng thêm 

không khí đông vui ngày 

tết. 

-> giọng điệu vui tươi, 

sôi nổi. 

 

-> Nói đến chất tài hoa 

của người nghệ sĩ. Đồng 

thời cho thấy nét chữ 

đẹp, phóng khoáng, cao 

quý. 

=> Hình ảnh ông đồ : Ông đồ như một nghệ sĩ trổ 

tài trước công chúng. 

Gv nhận xét, chốt :  

 

 

GV giảng: Chữ “ hoa tay” đi liền với chữ “ thảo” cho 

chúng ta một hình dung: dường như ẩn trong từng nét 

chữ, người viết như muốn thổi hồn vào trong đó. Bàn tay 

của ông đồ đưa đến đâu mà như gấm như hoa nở ra đến 

đó. Ở mỗi con chữ, mỗi câu đối hiện ra dưới nét bút của 

ông đồ đều thể hiện khát khao hoàn thiện của kẻ trao 

người nhận. Vì vậy mà mỗi nét chữ là kết tinh của tài hoa, 

 

 

 

=> Sự tồn tại của ông đồ 

trong xã hội là không thể 

thiếu, rất  quen thuộc với mọi 

người và góp phần làm nên 

nét đẹp văn hoá truyền thống 

dân tộc. 

 

* Tài năng của ông đồ: 

Bao nhiêu ... rồng bay. 

 

 

 

 

 

- > Nghệ thuật: Hoán dụ, so 

sánh, thành ngữ. 

 

=> làm nổi bật vẻ đẹp trong nét 

chữ của ông: Nét chữ rất đẹp, 

bay bướm, uốn lượn, vừa 

phóng khoáng, bay bổng, 

song lại cao quý, oai phong, 

sống động, có hồn. 

 

 

 

 

 

 

-> Hình ảnh ông đồ trở nên thân 

quen, không thể thiếu trong mỗi 

dịp tết đến xuân về. 
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trí tuệ và tâm hồn của người viết, rất mực thước song 

cũng rất phóng khoáng. 

( Thảo luận theo nhóm bàn(2’)) 

Câu hỏi : Ông đồ có vị trí như thế nào trong bức 

tranh xuân ở hai khổthơ đầu? Vì sao có thể nói đây 

là thời kì vàng son của ông đồ?  

* Dự kiến trả lời: 

- Ông đồ là trung tâm của sự chú ý, là đối tượng ngưỡng mộ 

của mọi người.  

Vì ông đồ xuất hiện giữa mùa đẹp nhất, là trung tâm của 

bức tranh, được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. 

GV: Ông đồ là trung tâm của sự chú ý, là đối tượng ngưỡng 

mộ của mọi người. Ở đây, ta thấy sự hòa hợp giữa hoa đào 

- ông đồ - công chúng cũng chính là sự hòa hợp giữa thiên 

nhiên - con người - thời thế. Ở đây ta thấy có sự gặp gỡ 

giao cảm đồng điệu giữa người thuê viết và người viết thuê. 

Họ cùng tự nguyện tham gia  một trò chơi văn hóa. Người 

viết thuê thỏa thuê trong cái thú chơi chữ, viết như một cuộc 

chơi, như một nhu cầu giao cảm với con người và trời đất 

mỗi độ xuân về. Cả người viết và người thuê viết đều biết 

coi trọng cõi tinh thần, biết hướng đời sống vào những vẻ 

đẹp thanh cao 

 ? Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của tác giả dành 

cho ông đồ ở thời điểm này? 

- Tác giả quý trọng ông đồ, quý trọng những tài năng và 

nét đẹp văn hóa của dân tộc. 

GV: Những câu thơ mang tính chất ghi chép đơn thuần 

mà làm sống dậy cái thời nghệ thuật thư pháp đang ở 

đỉnh cao. Ông đồ chính là hiện thân cho nền văn hóa 

truyền thống lâu đời của dân tộc khi nền Nho học đang 

thịnh hành.  

GV chuyển: Tuy nhiên câu chuyện về ông đồ chưa dừng 

lại ở đó. Hình ảnh ông đồ có còn được trọng dụng nữa hay 

không, chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết học sau. 

Gv chiếu khổ 3, 4 
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? Theo dõi khổ 3,4, cho biết hoàn cảnh xuất hiện của ông 

đồ có gì giống với mùa xuân năm trước? 

- Xuất hiện vào mùa xuân, bên phố với công việc quen 

thuộc. 

Có điều gì thay đổi trong lần xuất hiện này của ông đồ? 

Để thấy được điều đó, các em hãy cùng thảo luận theo 

nhóm bàn và điền vào phiếu học tập theo theo những yêu 

cầu sau: 

Bước 1: Giao nhiệm vụ 

GV cho HS thảo luận nhóm nhỏ:  

? Em hãy chỉ ra yếu tố nghệ thuật( cách ngắt nhịp, cách sử 

dụng từ ngữ và biện pháp tu từ) và nêu tác dụng ở 2 khổ 

thơ 3,4? 

Yếu tố nghệ thuật Tác dụng 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

  

Bước 2: Hs suy nghĩ  làm việc cá nhân,  HS thảo luận 

nhóm, gv quan sát giúp đỡ hs thảo luận  

Bước 3: Đại diện nhóm  trình bày, nhóm khác nhận xét. 

Dự kiến sản phẩm 

  

Yếu tố nghệ thuật Tác dụng 

- Nhịp: 

+ Nhịp câu 1: 1/2/2  

+ Câu 2: 3/2 

+ Câu 3 đến câu 8: 2/3 

- Từ ngữ: Từ chỉ sự đối 

lập “nhưng”, cặp từ hô 

ứng “ mỗi…mỗi” 

 

 

 

 

 

->- Câu 1: Nhịp 1/2/2 

(như nhịp đếm thời gian 

tạo âm điệu trầm buồn 

cho dòng thơ). 

- 6 câu tiếp đều có nhịp 

2/3(tạo cho âm điệu của 

cả đoạn thơ đều đều, thể 

hiện nỗi buồn dai dẳng, 

mênh mang). 

->Từ “nhưng” thể hiện 

sự tương phản, đối lập 

giữa quá khứ và hiện tại. 

 

 

 

 

 

2. Ông đồ thời thất thế. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biện pháp tu từ: 

+ Điệp từ: mỗi: điểm 

nhịp bước đi của thời 

gian. 

+ Nhân hóa 

+ Câu hỏi tu từ, nghệ 

thuật tương phản, tả 

cảnh ngụ tình. 

+ Tương phản 

Cấu trúc “ mỗi 

năm…mỗi vắng” lại cho 

thấy sự thưa thớt dần 

của người thuê viết.  

- Nhịp thơ 3/2 kết hợp 

với câu hỏi tu từ ở câu 

thứ 2 thể hiện tâm trạng 

bất ngờ, sửng sốt đầy 

xót xa. 

-> Gợi lên sự tương 

phản giữa quá khứ và 

hiện tại. 

- Cho thấy tâm trạng 

buồn, cô đơn, lạc lõng 

của ông đồ. 

- Tâm trạng buồn 

thương, xót xa của tác 

giả. 

Bước 4: GV nhận xét, và hỏi: 

? Qua sự phân tích, em thấy tình cảnh của ông đồ lúc này 

như thế nào? 

- Ông đồ cô đơn, lạc lõng, bị gạt ra bên lề cuộc sống. 

  

GV: Lúc này ông đồ rơi vào tình cảnh một nghệ sĩ hết 

công chúng, một cô gái hết duyên. Nỗi buồn của ông 

không chỉ thấm vào nghiên mực, giấy đỏ mà còn cộng 

hưởng, lan tỏa khắp không gian và  và thời gian, khiến 

bức tranh xuân năm ấy mang gam màu xám lạnh, u 

buồn. Ông đồ từ chỗ là trung tâm của bức tranh cuộc 

sống được mọi người ngưỡng mộ đã bị gạt ra bên lề của 

cuộc đời rồi dần chìm vào quên lãng. 

Gv chiếu khổ thơ cuối 

? Đọc diễn cảm khổ cuối( giọng chậm, buồn bâng khuâng, 

thảng thốt) 

  

  

  

 - Ông đồ cô đơn, lạc lõng, bị 

mọi người lãng quên. 

 

3. Ông đồ vắng bóng và nỗi 

lòng của nhà thơ. 
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Bước 1: Giao nhiệm vụ 

Thảo luận nhóm bàn(5’) 

1. Nhận xét về nét độc đáo trong kết cấu của khổ đầu và 

khổ cuối của bài thơ. Kết cấu đó thể hiện điều gì? 

2. Sự thay đổi trong cách gọi ông đồ: Ông đồ già à Ông 

đồ xưa cho em cảm nhận gì? 

3. Theo dõi 2 câu cuối, cho biết “ những người muôn 

năm cũ ” là ai ? Em hiểu “hồn” là gì? 

4. Tình cảm của tác giả? 

Bước 2: Hs suy nghĩ  làm việc cá nhân,  HS thảo luận 

nhóm, gv quan sát giúp đỡ hs thảo luận  

Bước 3: Đại diện nhóm  trình bày, nhóm khác nhận xét. 

 Dự kiến trả lời: 

1. 

+ Khổ đầu và khổ cuối đều nhắc đến hoa đào và ông đồ(  

kết cấu đầu cuối tương ứng).   

+ Hoa đào vẫn nở, mùa xuân lại đến > < ông đồ không 

còn nữa( tương phản). 

® TN vẫn tuần hoàn nhưng con người thì có thể trở thành 

xưa cũ và biến mất theo thời gian. 

2. 

- Ông đồ xưa không phải là cụm từ thay thế ông đồ già. 

Già là khái niệm về tuổi tác, xưa là khái niệm về thời gian. 

Giữa hai tên gọi đó là cả một khoảng cách về thời đại.  

3. Là những ông đồ, một lớp nhà nho đã lùi vào dĩ vãng. 

Hồn: linh hồn, tinh hoa văn hóa dân tộc. 

4. Tác giả ngậm ngùi, nuối tiếc, xót xa. 

Bước 4: GV nhận xét, chốt 

 GV giảng, bình: 

  Nếu như ở 2 khổ thơ đầu ta thấy niềm vui, hào hứng 

của tác giả  được bộc lộ gián tiếp khi chứng kiến cảnh 

ông đồ trong vòng vây của mọi người, buồn tủi khi ông 

đồ bị lãng quên ở khổ 3,4, thì đến đây là tâm trạng ngậm 

ngùi, tiếc nhớ đối với những lớp người xưa cũ, đối với 

  

- Thiên nhiên vẫn tuần hoàn 

nhưng con người thì vắng 

bóng. 

- Tác giả ngậm ngùi, nuối tiếc, 

xót xa. 

  

 

  

 III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật 

- Thể thơ ngũ ngôn  

- Kết cấu giản dị mà chặt chẽ, 

có nghệ thuật. 

- Ngôn ngữ thơ rất trong sáng, 

bình dị, được chắt lọc và tinh 

luyện nên hàm súc, dư ba.  

- Nghệ thuật: nhân hóa, tương 

phản… 

2. Nội dung 

- Niềm cảm thương chân thành 

với một lớp người đang tàn tạ 

(thương người). 

- Tiếc thương những giá trị tình 

thần đẹp đẽ bị lãng quên ( hoài 

cổ). 

Þ Giá trị nhân văn, tấm lòng 

yêu nước và tinh thần dân tộc. 

* Ghi nhớ ( sgk) 
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nét văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, lãng 

quên. 

Câu thơ kết vang lên chứa đầycảm xúc: Nuối tiếc, xót 

xa, tìm kiếm…đó cũng là khát khao gọi về những giá trị 

tinh thần đã bị bỏ quên. Đó cũng chính là tinh thần dân 

tộc và tấm lòng yêu nước kín đá0 

? Haỹ nêu những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của 

văn bản 

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP(3’) 

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập 

b) Nội dung: Trả lời câu hỏi. 

c) Sản phẩm : câu trả lời 

d) Tổ chức thực hiện 

  

*Chuyển giao nhiệm vụ 

Ông đồ có vị trí như thế nào trong bức tranh xuân ở hai khổ thơ đầu? Vì sao có thể nói 

đây là thời kì vàng son của ông đồ?  

- Học sinh tiếp nhận: suy nghĩ, trả lời câu hỏi. 

*Thực hiện nhiệm vụ 

 Học sinh: trả lời câu hỏi 

 Giáo viên: quan sát hs làm việc 

 Dự kiến sản phẩm: Đóng vai thể hiện đúng tâm trạng của hổ 

*Báo cáo kết quả:  

*Đánh giá kết quả 

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

->Giáo viên chốt kiến thức: Ông đồ là trung tâm của sự chú ý, là đối tượng ngưỡng mộ 

của mọi người. Vì ông đồ xuất hiện giữa mùa đẹp nhất, là trung tâm của bức tranh, được 

mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. 

 HOẠT ĐỘNG  4: VẬN DỤNG (1’) 

a) Mục tiêu: Giúp HS hiểu thêm cảm xúc của bài thơ. Giúp HS biết vận dụng kiến thức 

có trong bài học để giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống.  

b) Nội dung: về nhà tìm hiểu qua các tài liệu sách báo 

c) Sản phẩm : ghi chép lại ra sổ tay học tập 

d) Tổ chức thực hiện 

  



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 20 

*Chuyển giao nhiệm vụ 

Gv: giao nhiêm vụ 

Sau khi học xong 2 đoạn thơ, em hiểu thêm được điều gì về truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc? 

*Thực hiện nhiệm vụ 

Hs:về nhà thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên 

GV: nhận xét,đánh giá 

  

 

Tiết 76: CÂU NGHI VẤN 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu rõ đặc điểm của câu nghi vấn. Phân biệt câu nghi vấn và các kiểu câu khác. Nắm 

vững chức năng cảu câu nghi vấn là dùng để hỏi 

2. Năng lực: 

- HS có kĩ năng dùng câu nghi vấn. 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ đúng và hay. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho hs tìm hiểu bài 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Thực hiện mục đích hỏi. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Ghi ví dụ lên bảng 

Ví dụ: Con đã ăn cơm chưa 

? Câu trên thực hiện mục đích gì?Nó thuộc kiểu câu gì? 

- HS trả lời: Thực hiện mục đích hỏi, thuộc kiểu câu nghi vấn. 

- GV dẫn dắt vào bài học mới: CÂU NGHI VẤN. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

a) Mục đích: Nắm được đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 
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c) Sản phẩm: Trình bày miệng kết quả. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên yêu cầu hs đọc ví dụ phần I. 

? Trong đoạn trích trên câu nào là câu nghi vấn. 

? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu 

nghi vấn 

? Các câu nghi vấn đó dùng để làm gì. 

? Những câu vừa xét là câu nghi vấn. Vậy em cho 

biết đặc điểm và chức năng của câu nghi vấn là gì. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: tiếp nhận và thức hiện nhiêm vụ 

+ Giáo viên: quan sát hs làm việc 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trình bày nội dung 

+ HS khác nhận xét, bổ sung 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

- Các câu nghi vấn: 

+ Sáng ngày người ta đấm u có đau 

lắm không? 

+ Thế làm sao u cứ khóc mãi mà 

không ăn khoai? 

+ Hay là u thương chúng con đói 

quá? 

- Đặc điểm hình thức: 

+ Có chứa từ ngữ dùng để 

hỏi:“Không”, “làm sao”, “hay”... 

+ Cuối câu có dấu (?) 

- Chức năng: dùng để hỏi. 

*Ghi nhớ: sgk.tr11 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vân dụng kiến thức vừa học vào làm các bài tập 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Làm vào vở BT. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - 

HS 

NỘI DUNG 

- GV chia lớp thành 6 nhóm và 

yêu cầu thực hiện: 

+ Nhóm 1: Làm bt1 

+ Nhóm 2: Làm bt 2 + 3 

+ Nhóm 3: Làm bt 4 

+ Nhóm 4: Làm bt 5 + 6 

- Các nhóm nhận nhiệm vụ 

và  thực hiện nhiệm vụ, trình 

bày kết quả. 

- GV đánh giá, nhận xét chuẩn 

kiến thức. 

Bài tập 1: 

a. Chị khất tiền sưu đến mai phải không? 

b. Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? 

c.Văn là gì? Chương là gì? 

d. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không? 

- Đùa trò gì? 

- Hừ...Hừ...Cái gì thế? 

- Chị Cốc béo xù đứng trước nhà ta đấy hả? 

Bài tập 2: 

- Căn cứ vào đặc điểm hình thức. 

   Chứa từ “hay” chỉ quan hệ lựa chọn. 

   Cuối câu có dấu (?) 

- Căn cứ vào chứng năng: dùng để hỏi. 
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- Không thể thay từ “hay” bằng từ “hoặc” bởi từ 

“hoặc” chỉ quan hệ lựa chọn nhưng không mang rõ 

chức năng hỏi. 

Bài tập 3: 

- Không thể 

- Vì đó không phải là câu nghi vấn. 

Bài tập 4 : 

- Hình thức 

+ giống: cùng sử dụng dấu ? cuối câu 

+ khác nhau: cặp từ nghi vấn dùng để hỏi đã chưa 

không. 

- ý nghĩa: 

a. hỏi thăm sức khỏe của thời hiện tại, không biết trước 

đó tình trạng sức khỏe của người được hỏi như thế nào. 

b. hỏi thăm sức khỏe hiện tại nhưng người hỏi biết rõ 

trước đó người được hỏi có tình trạng sức khỏa không 

tốt 

Bài tập 5 : 

a. Bao giờ anh đi Hà Nội? 

Bao giờ đứng ở đầu câu: hỏi về thời điểm sẽ thực hiện 

hành động đi. 

b. Anh đi Hà Nội bao giờ? 

Bao giờ đứng ở cuối câu: hỏi về thời gian đã diễn ra 

hành động đi. 

Bài tập 6: 

a. Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế? 

Câu nghi vấn này đúng và người hỏi đã tiếp xúc với sự 

vật, hỏi để biết trọng lượng chĩnh xác của sự vật đó. 

b. Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế? 

  Câu nghi vấn này sai vì người hỏi chưa biết giá chính 

xác của chiếc xe thì sẽ không phân biệt được mắc hay 

rẻ được. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào viết đoạn văn có sử dụng 

câu nghi vấn. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv giao nhiêm vụ: Viết 1 đoạn văn ngắn về chủ đề quê hương, trong đó có sử dụng 1 

câu nghi vấn 
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- Học sinh: tiếp nhận và thức hiện nhiêm vụ., GV đánh giá và nhận xét. 

Gv soạn bài 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 20 TIẾT 77 ĐẾN TIẾT 80 

 

Tiết 77: CÂU NGHI VẤN (Tiếp theo) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu rõ đặc điểm của câu nghi vấn. Phân biệt câu nghi vấn và các kiểu câu khác. Nắm 

vững chức năng cảu câu nghi vấn là dùng để hỏi. 

2. Năng lực: 

- HS có kĩ năng dùng câu nghi vấn. 

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ đúng và hay. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học 

- Học liệu: Bảng phụ. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

-  Học bài “Câu nghi vấn”. 

- Chuẩn bị bài: trả lời câu hỏi trong sgk. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
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A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về các chức năng khác của câu nghi vấn. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu: Đặt 2 câu nghi vấn, chỉ ra đặc điểm hình thức và chức năng của nó? 

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, GV nhận xét 

=>Giáo viên dẫn vào bài: Dẫn dắt từ việc chữa bài làm của Hs -> Ngoài chức năng chính 

là để hỏi, câu nghi vấn còn có nhiều chức năng khác như cầu khiến, khẳng định, phủ 

định, đe dọa, bộc lộ tình cảm.... Chúng ta cùng tìm hiểu bài học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những chức năng khác. 

a) Mục đích: Giúp HS nắm những chức năng khác của câu nghi vấn. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

THẢO LUẬN NHÓM 

? Xác định câu nghi vấn trong những VD 

trên ? 

? Các câu nghi vấn trên có dùng để hỏi 

không? 

? Nếu không dùng để hỏi thì để làm gì? 

? Nhận xét về dấu kết thúc những câu nghi 

vấn trên? 

? Vậy ngoài chức năng dùng để hỏi câu nghi 

vấn còn dùng để làm gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, đại diện 

các nhóm khác nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trả lời nghệ thuật và nội dung theo 

hiểu biết của mình. 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm để 

HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

II. Những chức năng khác 

- Xác định câu nghi vấn: 

a) Những người…. 

 Hồn ở đâu bây giờ? 

b) Mày định nói….đấy à? 

c) Có biết không? Lính đâu? Sao bay…vậy 

? Không còn…à? 

d) Cả câu. 

e) Con gái…ư? Chả lẽ đúng là nó…ấy? 

- Câu nghi vấn dùng để: 

a) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự hoài niệm, 

tâm trạng nuối tiếc). 

b) Đe dọa 

c) Đe dọa 

d) Khẳng định 

e) Bộc lộ cảm xúc (sự ngạc nhiên ) 

- Kết thúc câu: Không phải tất cả các câu 

nghi vấn đều kết thúc bằng dấu chấm hỏi. 

Câu nghi vấn thứ hai ở VD e kết thúc bằng 

dấu chấm than để bộc lộ cảm xúc. 
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+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Giúp Hs vận dụng kiến thức về câu nghi vấn giải quyết các bài tập 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - 

HS 

NỘI DUNG 

- GV chia lớp thành 4 nhóm 

và yêu cầu HS thực hiện: 

+ Nhóm 1: Làm bt1 (sgk) 

+ Nhóm 2: Làm bt2 (sgk) 

+ Nhóm 3: Làm bt3 (sgk) 

+ Nhóm 4: Làm bt4 (sgk) 

- HS hoạt động theo nhóm, 

suy nghĩ và trả lời. 

- GV nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

1. Bài tập 1: 

a. Con người đáng…. để nó ăn ư? 

-> Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự ngạc nhiên). 

b. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

…………………………… 

Thời oanh liệt nay còn đâu? 

-> Phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

c. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn… rơi? 

-> Cầu khiến, bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

d. Ôi, nếu thế….bóng bay? 

-> Phủ định, bộc lộ tình cảm , cảm xúc 

2. Bài tập 2 

a) Sao cụ…thế? Tội gì bây giờ…lại? Ăn mãi…lo liệu? 

Đặc điểm hình thức: Sao, gì, gì. 

-> Phủ định. 

b) Cả đàn bò….chăn dắt làm sao? 

Đặc điểm hình thức: làm sao. 

=> Bộc lộ sự băn khoăn, ngần ngại. 

c)Ai dám bảo…tình mẫu tử? 

Đặc điểm hình thức: Ai. 

=> Khẳng định. 

d) Thằng bé…. việc gì? Sao lại … mà khóc? 

- Gì, sao 

-> Hỏi. 

Những câu không dùng để hỏi đều biến đổi được. 

a. Cụ không phải lo xa như thế. 

Không nên nhịn đói mà để tiền lại. 

Ăn hết thì lúc chết không có tiền để mà lo liệu. 

b. Tôi lo thằng bé ấy không chăn nổi đàn bò 

c. Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử. 

3. Bài tập 3: 
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a, Bạn có thể kể cho mình nghe nội dung bộ phim “Làng 

Vũ Đại ngày ấy” được không? 

b, ( Lão Hạc ơi!) Sao đời lão lại khốn cùng đến thế! 

4. Bài tập 4 

- Những câu như vậy không dùng để hỏi mà để thay cho 

lời chào khi gặp nhau. Người được hỏi thường không trả 

lời vào câu hỏi mà có khi lại đặt những câu hỏi đáp lễ 

gần giống như vậy. 

- Người nói và người nghe có quan hệ mật thiết với 

nhau. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: học sinh biết vận dụng hiểu biết của mình về văn bản vào việc giải quyết 

tình huống thực tế. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức sgk,  kiến thức cá nhân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: bài viết của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên: Viết một đoạn hội thoại theo chủ đề tự chọn có sử dụng câu nghi vấn? Chỉ ra 

chức năng của câu nghi vấn đó 

- Học sinh tiếp nhận, làm bài theo yêu cầu: 

+ Đúng hình thức, nội dung đoạn văn. 

+ Sử dụng câu nghi vấn và chỉ ra chức năng của nó. 

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng. 

................................................................................................ 

 

Tiết 78: VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Biết cách sắp xếp ý trong đoạn văn thuyết minh cho hợp lí. 

2. Năng lực: 

- HS có kĩ năng viết đoạn văn thuyết minh 

- Năng lực trình bày nội dung đoạn văn đúng và hay 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
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A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho hs tìm hiểu bài 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu câu hỏi: Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu đặc điểm hình thức và nội dung của 

một đoạn văn. 

- HS trả lời: 

+ Hình thức: có từ 3 câu văn trở lên, chữ cái đầu dòng viết hoa, lùi vào một ô 

+ Nội dung: diễn đạt một nội dung hoàn chỉnh. 

- GV chuẩn kiến thức: Muốn viết một bài văn hoàn chỉnh, ngoài nắm được các phương 

pháp thuyết minh, ta phải biết cách viết đoạn văn. Vậy, đoạn văn trong văn bản thuyết 

minh thường được viết như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Nhận dạng các đoạn văn bản thuyết minh 

a) Mục đích:  

- Nhận dạng được đặc điểm của đoạn văn thuyết minh 

- Biết phân biệt đoạn văn thuyết minh với đoạn văn của các thể loại văn bản khác. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả trình bày ra giấy nháp. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên yêu cầu: 

HS theo dõi các đoạn văn trong sgk 

? Đoạn văn gồm mấy câu? 

? Từ nào được nhắc lại trong các câu 

đó? Dụng ý? 

? Chủ đề của đoạn văn là gì? Chủ đề 

đó tập trung ở câu nào? 

? Đây có phải là đoạn văn miêu tả, kể 

chuyện, nghị luận hay không? Vì sao 

em biết? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân, trao đổi 

trong nhóm. 

+ Giáo viên: hướng quan sát các nhóm 

làm việc, hỗ trợ khi cần thiết. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trình bày nội dung 

Đoạn văn a có 5 câu 

Từ nào được nhắc lại nhiều trong các câu đó, 

dụng ý: 

- Câu nào cũng có từ “nước” 

-> Từ quan trọng nhất của đoạn văn -> từ ngữ chủ 

đề của đoạn văn. 

 Xác định câu chủ đề của đoạn văn a 

Câu 1: “Thế giới……” 

Các câu còn lại trong đoạn văn: 

C2: cung cấp thông tin về lượng nước ngọt ít ỏi. 

C3: cho biết lượng nước ấy đang bị ô nhiễm. 

C4: sự thiếu nước ở các nước thứ ba. 

C5: dự báo năm 2025, 2/3 dân số thế giới thiếu 

nước. 

-> Các câu bổ sung thông tin làm rõ ý của câu 

chủ đề. 

Đoạn văn (a) : 
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+ HS khác nhận xét, bổ sung 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

+ GV nhận xét: - Giới thiệu về vấn đề 

thuyết minh và thuyết minh về vấn đề 

đó. 

- Các câu có quan hệ mật thiết với 

nhau  và tập trung thể hiện chủ đề. 

- Không phải là đoạn văn miêu tả vì không tả màu 

sắc, mùi vị, hình dáng của nước. 

- Kể chuyện. Vì đạn văn không kể, không thuật 

những chuyện, việc về nước. 

- Biểu cảm. Vì đoạn văn không thể hiện cảm xúc 

của người viết. 

- Nghị luận. Vì đoạn văn không bàn luận, chứng 

minh, giải thích vấn đề gì về nước. 

=> Đoạn văn trên là đoạn văn thuyết minh, vì cả 

đoạn văn giới thiệu vấn đề thiếu nước ngọt trên 

thế giới hiện nay. 

Đv b các câu khác cung cấp thông tin cho câu chủ 

đề 

- Từ ngữ chủ đề: P.V.Đồng. 

C1: (câu chủ đề) vừa nêu chủ đề vừa giới thiệu 

quê quán, phẩm chất của ông. 

C2: giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của 

P.V.Đồng. 

C3: quan hệ của ông với Chủ tịch HCM. 

Nhận xét gì về đặc điểm của đoạn văn thuyết 

minh: 

- Giới thiệu về vấn đề thuyết minh và thuyết minh 

về vấn đề đó. 

- Các câu có quan hệ mật thiết với nhau  và tập 

trung thể hiện chủ đề. 

Hoạt động 2: Sửa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn 

a) Mục đích:  

- Biết cách nhận dạng một đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn 

- Rèn kỹ năng tìm ý và sắp xếp các ý trong đoạn văn thuyết minh 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên đặt câu hỏi: 

? Nội dung của các đoạn văn là gì? 

? Theo em, để thuyết minh một sự vật chúng 

ta phải làm theo quy trình nào? 

? Như vậy, 2 đoạn văn trên chưa hợp lý ở 

chỗ nào? 

- Nội dung của: 

+ Đoạn 1: Thuyết minh về chiếc bút bi. 

+ Đoạn 2: Thuyết minh chiếc đèn bàn. 

- Quy trình nào thuyết minh một sự vật: 

+ Giới thiệu rõ sự vật cần thuyết minh. 

+ Nêu cấu tạo, công dụng theo một trình tự 

nhất định. 
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? Dựa vào dàn ý, em hãy chỉnh sửa lại cho 

chính xác? 

? Qua tìm hiểu hai đoạn văn trên em thấy 

khi làm  bài văn thuyết minh và viết đoạn 

văn thuyết minh, ta cần chú ý điều gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Hs nhận nhiệm vụ 

+ HS thực hiện theo cá nhân, nhóm. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trình bày nội dung 

+ HS khác nhận xét, bổ sung 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

+ Cách sử dụng. 

- Hai  đoạn văn trên chưa hợp lý ở chỗ nào: 

+ Thiếu câu chủ dề. 

+ Các câu, ý sắp xếp lộn xộn 

*Lưu ý: 

- Khi làm bài văn thuyết minh cần xác định 

các ý lớn, mổi ý viết thành một đoạn. 

- Khi viết đoạn văn thuyết minh cần trình 

bày rõ chủ đề của đoạn, tránh  lẫn sang ý 

đoạn văn khác. 

*Ghi nhớ: sgk 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG 

- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ dưới 

đây: 

Bài tập 1 

? Viết đoạn mở bài, kết bài cho đề văn 

thuyết minh: Giới thiệu trường em. 

Bài tập 2: 

? Viết đoạn văn thuyết minh cho chủ đề: 

Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân 

Việt Nam. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

=> Giáo viên chốt kiến thức 

Bài tập 1: 

- viết mở bài phải giới thiệu chung về 

trường em(như tên trường,vị trí...); 

- kết bài nêu cảm nghĩ chung về ngôi 

trường. 

Bài tập 2: 

Giới thiệu về Hồ Chí Minh 

- Năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình. 

- Vài nét về quá trình hoạt động, sự 

nghiệp. 

- Vai trò và cống hiến to lớn đối với dân 

tộc và thời đại. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu nhiệm vụ:  Dựa vào văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000, hãy viết 

đoạn văn thuyết minh  khoảng 1 trang giấy trình bày lời kêu gọi mọi người hãy chung tay 

bảo vệ Trái Đất -ngôi nhà chung của chúng ta. 

- HS nhận nhiệm vụ và trả lời: 
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Trong đoạn văn trình bày được các nội dung sau: 

+ Nêu hiện trạng môi trường sống hiện nay ... 

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm... 

+ Hâu quả.. 

+ lời khuyên... 

................................................................................................ 

Tiết 79,80                                     QUÊ HƯƠNG – Tế Hanh 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức : 

 - Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một miền quê miền biển được 

miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả. 

  - Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của nhà thơ. 

2. Năng lực : 

 - Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ.: Năng lực tìm hiểu, cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Học bài “Nhớ rừng”. 

- Chuẩn bị bài: trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản sgk. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về tình yêu quê hương của mỗi người khi xa quê 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu: Nếu như sau này phải xa quê hương, tình cảm của em với quê hương 

sẽ như thế nào? 

- Học sinh tiếp nhận và trả lời: nhớ quê, nhớ những gì đặc trưng của quê mình, mong 

muốn được về thăm quê... 

=> Giáo viên dẫn vào bài: Tình yêu quê hương là một tình cảm cao đẹp và phổ biến trong 

mỗi người. Xa quê, ai cũng nhớ quê. Nhà thơ Tế Hanh đã thể hiện tình cảm sâu đậm với 
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quê hương mình qua bài thơ “Quê hương”, cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm 

nay. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Tế Hanh và văn bản “Quê 

hương”. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV yêu cầu HS đọc thầm phần tác giả, 

tác phẩm và thực hiện yêu cầu: 

+ Trình bày đôi nét về tác giả Tế Hanh? 

+ Nêu những hiểu biết về văn bản? (Xuất 

xứ, thể loại...) 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, đại 

diện các nhóm khác nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo kết 

quả, HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV tiếp nhận kết quả, nhận xét và đánh 

giá, chuẩn kiến thức. 

I. Giới thiệu chung: 

1. Tác giả: 

- Tế Hanh (1921- 2009) quê ở Quảng Ngãi. 

- Ông đến với phong trào Thơ mới khi phong 

trào này đã có rất nhiều thành tựu. 

- Tình yêu quê hương tha thiết là đặc điểm nổi 

bật của thơ Tế Hanh. 

2. Văn bản: 

a. Xuất xứ, thể loại: 

- Xuất xứ: rút từ tập “Nghẹn ngào”( 1939) ( 

Hoa niên ), xuất bản năm 1943 

- Thể loại: thơ tám chữ. 

b. Đọc, chú thích, bố cục: 

- Bố cục: 

+ 2 câu đầu: giới thiệu về quê hương. 

+ 6 câu tiếp: Cảnh thuyền ra khơi đánh cá. 

+ 8 câu tiếp: Cảnh thuyền đánh cá trở về. 

+ 4 câu tiếp: Cảm xúc đối với quê hương. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản – giới thiệu về làng quê. 

a) Mục tiêu: giúp học sinh biết về vị trí, nghề nghiệp của làng quê của tác giả. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của hs. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên: 

? Gọi h/s đọc 2 câu đầu? 

? Tác giả đã giới thiệu về làng chài quê mình 

ntn? Nhận xét về cách giới thiệu đó ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

II. Đọc- hiểu văn bản: 

1. Giới thiệu về làng quê 

- Nghề nghiệp truyền thống của làng 

đánh cá (chài lưới). 
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+ Học sinh: trả lời cá nhân- nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo kết quả, HS 

khác nhận xét, bổ sung. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV tiếp nhận kết quả, nhận xét và đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

- Vị trí của làng: bao bọc bởi nước sông 

đi thuyền nửa ngày xuôi sông ra tới 

biển. 

=> Cách giới thiệu tự nhiên, mộc mạc, 

giản dị. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá 

a) Mục tiêu: giúp học sinh cảm nhận cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên đọc câu đầu tiên 

? Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi được 

miêu tả vào thời điểm, không gian nào? 

? Cảnh trời, cảnh biển khi đoàn thuyền ra 

khơi được miêu tả qua những chi tiết nào? 

Từ đó ta thấy điều kiện thời tiết như thế 

nào? 

Đọc 5 câu thơ tiếp theo: 

? Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật và cách 

sử dụng từ ngữ trong đoạn thơ? 

? Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật và 

cách diễn đạt ấy? 

=> Đoạn thơ vẽ lên bức tranh thiên nhiên và 

lao động ntn? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện nhóm 

trả lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo kết quả, 

HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV tiếp nhận kết quả, nhận xét và đánh 

giá, chuẩn kiến thức. 

2. Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi 

đánh cá. 

- Thời điểm: Buổi sớm mai hồng. 

- Bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm ráng 

hồng bình minh. 

- Thời tiết thuận lợi hứa hẹn buổi ra khơi tốt 

đẹp. 

- Nghệ thuật so sánh, sử dụng các động từ 

mạnh: phăng, vượt; tính từ : hăng, mạnh 

mẽ. 

=> Con “tuấn mã” ngựa đẹp, khoẻ  và phi 

thường. Hình ảnh so sánh kết hợp với các 

động từ mạnh diễn tả thật ấn tượng khí thế 

băng tới dũng mãnh của con thuyền ra khơi 

toát lên sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng 

tráng đầy hấp dẫn. 

- NT so sánh, ẩn dụ: Cánh buồm giương… 

=>Con thuyền chính là linh hồn, sự sống 

của làng chài. Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác 

cái hình, vừa cảm nhận được cái hồn của sự 

vật -> mang vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng. 

=>Khung cảnh: Bức tranh thiên nhiên tươi 

sáng, hùng vĩ, cuộc sống lao động của con 

người vui vẻ, hào hứng, rộn ràng. Một vẻ 

đẹp vừa thân quen, gần gũi, hoành tráng và 

thơ mộng biết bao. 
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Hoạt động 4: Tìm hiểu cảnh đoàn thuyền trở về bến 

a) Mục tiêu: giúp học cảm nhận được không khí vui vẻ, rộn ràng, cảm giác mãn nguyện 

của người dân làng chài sau một chuyến ra khơi trở về, cái đẹp của hình ảnh người dân 

chài và con thuyền. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm cặp đôi, câu trả lời của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

? Gọi h/s đọc 8 câu tiếp? 

? Đoạn thơ trên tác giả đặc tả những gì? 

? Không khí đón đoàn thuyền đánh cá trở 

về được tái hiện qua  hình ảnh nào 

? Đó là không khí như thế nào? Vì sao có 

không khí đó? 

? Hình ảnh con thuyền được đặc tả ntn? Hãy 

so sánh với hình ảnh con thuyền ở khổ thơ 

2? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện nhóm 

trả lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo kết quả, 

HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV tiếp nhận kết quả, nhận xét và đánh 

giá, chuẩn kiến thức. 

+ GV bổ sung: Nếu không có một tâm hồn 

tinh tế, tài hoa và có tấm lòng gắn bó sâu 

nặng với con người, cuộc sống lao động 

làng chài quê hương thì không thể có những 

câu thơ xuất thần có hồn như vậy. 

3. Cảnh đoàn thuyền trở về bến 

- Đoạn thơ đặc tả: 

+ Không khí bến cá khi thuyền cá trở về. 

+ Lời cảm tạ chân thành của người dân làng 

chài với trời đất vì đã sóng yên, biển lặng 

để chuyên ra khơi bội thu. 

+ Hình ảnh của người ngư dân. 

+ Hình ảnh con thuyền sau chuyến ra khơi 

trở về. 

- Không khí đón đoàn thuyền: 

+ Bến ồn ào. 

+ Dân làng chài tấp nập đón ghe về những 

chiếc ghe đầy cá. 

-> Không khí vui vẻ, rộn ràng, náo nhiệt. Vì 

người dân chài vui sướng khi thu hoạch bội 

thu, trở về an toàn. 

- Hình ảnh chiếc thuyền nằm im…thớ vỏ 

- NT nhân hóa -> Hình ảnh con thuyền nằm 

im mệt mỏi, nghỉ ngơi và lắng nghe chất 

muối thấm dần trong thớ vỏ của nó. 

=> Con thuyền vô tri, vô giác trở nên hồn, 

một tâm hồn tinh tế. Cũng như người dân 

chài con thuyền ấy thấm đậm vị muối mặn 

của biển khơi. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu tình cảm của tác giả đối với quê hương 

a) Mục tiêu: giúp học cảm nhận được tình cảm của tác giả với quê hương. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 
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- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên: 

? Gọi h/s đọc khổ thơ câu cuối? 

? Tình cảm của nhà thơ với quê hương được thể 

hiện trong hoàn cảnh nào? Nỗi nhớ đó có điều gì 

đặc biệt? 

? Tại sao nhớ về quê hương tác giả lại nhớ tới 

những hình ảnh đó? 

? Nhận xét về cách diễn đạt của tác giả ở đoạn 

này? 

? Qua đó cho thấy tác giả là người như thế nào? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả 

lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng dậy báo cáo kết quả, HS 

khác nhận xét, bổ sung. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV tiếp nhận kết quả, nhận xét và đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

4. Tình cảm của tác giả đối với quê 

hương 

- Tình cảm của tác giả: Hoàn cảnh xa 

quê. tác giả nhớ tới hình ảnh làng chài 

với màu nước xanh (biển), cá (cá bạc), 

cánh buồm (chiếc buồm vôi), con 

thuyền, mùi biển (cái mùi nồng mặn 

quá). 

- T/g nhớ tới hình ảnh đó vì: Hình ảnh 

đó chính là hương vị riêng của làng 

chài, nơi tác giả đã từng gắn bó cả tuổi 

ấu thơ của mình. 

- Nhận xét: Sử dụng những câu cảm 

thán, phép liệt kê. 

-> Tác giả là người rất yêu quê gắn bó 

sâu nặng với quê hương. 

Hoạt động 6: Tổng kết 

a) Mục tiêu: Giúp học sinh khái quát được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung 

của văn bản. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên: Khái quát nghệ thuật và nội dung chính của văn bản? 

- HS tiếp nhận, suy nghĩ và trả lời: 

+ Nghệ thuật: 

- Sáng tạo nên nhưng hình ảnh của cuộc sống lao động thơ mộng. 

- Tạo liên tưởng, so sánh độc đáo, lời thơ bay bổng, đầy cảm xúc. 

- Sử dụng thể thơ 8 chữ hiện đại có những sáng tạo mới mẻ, phóng khoáng. 

+ Nội dung: Bài thơ là bày tỏ của tác giả về một tình yêu tha thiết đối với quê hương làng 

biển.   

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học về văn bản để làm bài tập. 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 
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- Giáo viên đặt vấn đề: Qua bài thơ giúp em hiểu thêm gì về nhà thơ Tế Hanh? 

- Học sinh tiếp nhận, trả lời: 

Nhà thơ Tế Hanh: 

+ Tinh tế trong cảm thụ cuộc sống quê. 

+ Nồng hậu thuỷ chung với quê hương. 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: học sinh biết vận dụng hiểu biết của mình về văn bản vào việc giải quyết tình 

huống thực tế. 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu : Viết đoạn văn (từ 5-7 câu) nêu cảm nghĩ của em về quê hương. 

- HS tiếp nhận, viết đoạn văn dựa trên các ý chính : 

+ Yêu quê hương, gắn bó với quê hương. 

+ Học tập chăm chỉ để mai này giúp ích cho quê hương. 

=> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 
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Duyệt của ban giám hiệu 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 21 TIẾT 81 ĐẾN TIẾT 84 

 

Tiết 81:                                KHI CON TU HÚ – Tố Hữu 
 

I. MỤC TIÊU: 
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1. Kiến thức: 

- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ 

cách mạng trẻ đang bị giam cầm trong tù ngục được thể hiện bằng những hình ảnh gợi 

cảm và thể thơ lục bát giản dị thiết tha. 

-Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của nhà thơ. 

2. Năng lực: 

- Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ. Năng lực cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất:  

- HS biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành 

người chủ tương lai của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học 

- Học liệu: Bảng phụ, tranh ảnh, tư liệu về Tố Hữu và bài thơ “Khi con tu hú”. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

-  Học bài “Quê hương”. 

- Chuẩn bị bài: trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản sgk. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về tâm tư, tình cảm của người chiến sĩ trẻ đang hoạt động cách 

mạng sôi nổi bị bắt giam.. 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu: 

  ? Kể tên một bài thơ em đã được học trong chương trình Ngữ văn THCS của tác giả Tố 

Hữu? 

  ? Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về hoàn cảnh sáng tác, nội dung và nghệ thuật của bài 

thơ ấy? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời: 

+ Bài thơ “Lượm” trong Ngữ văn 6 

+ Bài thơ được sáng tác năm 1949 khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. 

Bằng sự kết hợp giữa tự sự và biểu cảm, tác giả đã khác họa hình ảnh chú bé Lượm hồn 

nhiên, vui tươi... 

=> Giáo viên nhận xét, dẫn vào bài: Tố Hữu là nhà thơ hàng đầu trong phong trào thơ ca 

Cách Mạng Việt Nam. Mỗi chặng đường Cách mạng, chặng đường đời của tác giả đều đi 

song song với chặng đường thơ. Hôm nay, cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu một sáng tác trong 
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thời kì đầu hoạt động Cách mạng của nhà thơ khi ông còn rất để hiểu về tâm tư, tình cảm 

cũng như tài năng thơ ca đặc sắc của Tố Hữu. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Tố Hữu và văn bản “Khi con 

tu hú”. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: HS nắm rõ tác giả và tác phẩm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV yêu cầu HS đọc sgk và trả lời: 

+ Giới thiệu tác giả Tố Hữu? 

+ Đôi nét chính về tác phẩm khi con 

tu hú? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, 

đại diện các nhóm khác nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trả lời 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích 

thêm để HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn 

kiến thức. 

I. Giới thiệu chung 

1. Tác giả: 

- Tố Hữu (1920- 2002) tên thật là  Nguyễn Kim 

Thành quờ ở Thừa Thiên-Huế. 

- Ông được giác ngộ cách mạng trong phong trào 

học sinh, sinh viên. 

- Với nguồn cảm hứng lớn là lí tưởng cách mạng, 

thơ Tố Hữu trở thành lá cờ đầu của thơ ca cách 

mạng VN.   

2. Tác phẩm: 

- Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:   Bài thơ được sáng 

tác ở nhà lao Thừa Phủ, được in trong tập “Từ ấy”- 

tập thơ đầu tiên của Tố Hữu. 

- Thể loại: thơ lục bát 

- Giọng thiết tha cuối bài cú nghẹn ngào uất ức, chú 

ý các câu ngắt nhịp 6/2, 3/3. 

- Bố cục: 2 phần 

+ 6 câu đầu: Tiếng tu hú thức dậy mùa hè rực rỡ 

trong lòng người tù cách mạng- nhà thơ. 

+ 4 câu cuối: Tiếng chim tu hú bừng dậy khát vọng 

tự do trong lòng người tù. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản – tìm hiểu chung 

a) Mục đích: giúp học sinh tìm hiểu về nhan đề và hình ảnh mở đầu bài thơ. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên yêu cầu trả lời: 

- Nhan đề bài thơ chỉ là một vế phụ của 

một câu văn trọn ý => Khi con tu hú gọi 

bầy là khi mùa hè đến, người tù cách 
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? Em hiểu gì về nhan đề của bài thơ? Hãy viết 

một câu văn ngắn gọn có 4 chữ đầu “Khi con tú 

hú” để tóm tắt nội dụng bài thơ? 

? Vì sao tiếng chim tu hú lại tác động mạnh đến 

tâm hồn nhà thơ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, đại diện các 

nhóm khác nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trả lời 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm để HS 

nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

mạng càng cảm thấy ngột ngạt trong 

phòng giam chật  chội; càng thèm khát 

cháy bảng cuộc sống tự do tưng bừng ở 

bên ngoài. 

- Tiếng chim tu hú tác động mạnh mẽ 

vì: 

+ Nhà thơ - người chiến sĩ CM mới 19 

tuổi – vào tù. 

+ Vì đó là tín hiệu của mựa hè rực rỡ, 

sự sống tưng bừng, là tín hiệu gợi bầu 

trời cao lồng lộng của tự do. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu bức tranh mùa hè 

a) Mục đích: giúp học sinh cảm nhận bức tranh mùa hè rực rỡ qua cảm nhận của người tù 

cách mạng. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

? Tiếng chim tu hú đã gợi lên trong lòng 

người tù cách mạng những gì? 

? Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ và 

tác dụng của nó trong khổ thơ trên? 

? Cảnh sắc mùa hè có phải là cảnh tác 

giả nhận thấy trực tiếp hay không? Qua 

đó giúp em hiểu gì về nhà thơ Tố Hữu? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện 

nhóm trả lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trả lời 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm 

để HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến 

thức. 

2. Bức tranh mùa hè 

- Tiếng chim tu hú đã gợi lên trong lòng người 

tù cách mạng: 

+ Hình ảnh: lúa chín, trái cây ngọt dần, vườn 

râm, tiếng ve, nắng đào, trời xanh, diều sáo. 

+ Âm thanh tiếng chim tu hú, tiếng ve ngân, 

tiếng sáo diều. 

+ Màu sắc: màu vàng (bắp rây), màu đỏ (trái 

chín), màu hồng (nắng đào), màu xanh (trời 

xanh). 

- Cách sử dụng từ ngữ: sử dụng nhiều danh từ 

động từ, tính từ: 

+ DT: con tu hú, lúa chiêm, trái cây, vườn râm, 

ve, bắp, sân, nắng, trời, diều sáo... 

+ ĐT: gọi, ngân, lộn nhào... 

+ TT: đầy, chín, ngọt, râm, rộng, cao... 

=> Cảnh mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc 

màu, ngọt ngào hương vị. Mọi vật sống động, 

mạnh mẽ. 
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- Điều đó cho thấy tác giả có sức cảm nhận 

mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu 

đời, nhưng đang mất tự do và khao khát tự do 

đến cháy ruột cháy lòng 

Hoạt động 4: Tìm hiểu tâm trạng người tù cách mạng 

a) Mục đích: giúp học cảm nhận được tâm trạng của người tù cách mạng. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

? Đọc 4 câu thơ cuối. 

? Tâm trạng của người tù được thể hiện 

ở những dòng thơ nào? 

? Nhận xét nhịp thơ có sự thay đổi ntn 

so với khổ 1, cách sử dụng từ ngữ của 

tác giả? 

? Qua cách ngắt nhịp và sử dụng từ ngữ 

đó em hiểu gì về tâm trạng của người 

tù? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện 

nhóm trả lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS đứng dậy trả lời 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm 

để HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến 

thức. 

3. Tâm trạng người tù cách mạng 

- Dòng thơ thể hiện: 

Ta nghe hè dậy…. 

Mà chân muốn đạp….. 

- Nhịp thơ: 

+ Cách ngắt nhịp bất thường 6/2 ( câu 8 ); 3/3 ( 

câu 9 ). 

+ Sử dụng các động từ mạnh: (đập tan phòng, 

chết uất), những từ ngữ cảm thán (ôi, thôi, làm 

sao), câu cảm thán (câu 8 và câu 10). 

- Tâm trạng người tù: 

Cảm giác ngột ngạt và uất ức cao độ => niềm 

khao khát cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù 

ngục để trở về với cuộc sống tự do của người 

chiến sĩ cách mạng. 

Ở đây là cứ kêu chứ không phải gọi bầy, tiếng 

chim tu hú bên ngoài làm cho người tù dâng lên 

niềm cảm xúc mạnh. 

Hoạt động 5: Tổng kết 

a) Mục đích: Giúp học sinh khái quát được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung 

của văn bản. 

b) Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên yêu cầu: 

5. Tổng kết 

- Nghê thuật: 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 40 

? Khái quát nghệ thuật và nội dung 

chính của văn bản? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm, đại diện 

nhóm trả lời - nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trả lời nghệ thuật và nội dung theo 

hiểu biết của mình. 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm 

để HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến 

thức. 

+ Viết theo thể thơ lục bát, giàu nhạc điệu, mượt 

mà, uyển chuyển. 

+ Lựa chọn lời thơ đầy ấn tượng để biểu lộ cảm 

xúc khi thiết tha, khi lại sôi nổi, mạnh mẽ. 

+ Sử dụng biện pháp tư từ: điệp ngữ, liệt kê, đối 

lập… 

-  Nội dung: 

+ Lòng yêu cuộc sống. 

+ Niềm khao khát tự do cháy bỏng của người tù 

cách mạng. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học về văn bản để làm bài tập. 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của nhóm HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên: Thơ là tiếng nơi tâm hồn của nhà thơ. Bài thơ “Khi con tu hú” cho ta thấy gì 

về tâm hồn thơ Tố Hữu? 

- HS tiếp nhận và trả lời: 

+ Hồn thơ nhạy cảm với mọi biểu hiện của sự sống. 

+ Hồn thơ yêu cuộc sống mãnh liệt, quyết tranh đấu cho tự do 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: học sinh biết vận dụng hiểu biết của mình về văn bản vào việc giải quyết 

tình huống thực tế. 

b) Nội dung: Hs vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện 

c) Sản phẩm: Bài viết của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên: Viết một đoạn văn tả cảnh mùa hè ở quê hương em? 

- Học sinh tiếp nhận, viết đoạn văn dựa theo yêu cầu: đúng hình thức, nội dung đoạn văn. 

+ Không gian, màu sắc của mùa hè. 

+ Cảnh vật mùa hè. 

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

................................................................................................ 

 

Tiết 82:          THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP 

(cách làm) 
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I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Biết cách thuyết minh về một phương pháp, một thí nghiệm. 

2. Năng lực : HS có kĩ năng làm bài văn thuyết minh. 

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kĩ năng thuyết minh. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

 1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-Kế hoạch bài học 

-Học liệu: Bảng phụ. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

-Học bài: ôn lại kiến thức về văn thuyết minh 

-Chuẩn bị bài: trả lời câu hỏi trong sgk. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu cách thuyết minh về một phương pháp. 

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng câu trả lời 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên yêu cầu: Khi em làm được một đồ chơi hay nấu được món ăn ngon em rất 

muốn giới thiệu cho các bạn biết? Em sẽ làm thế nào? 

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, GV nhận xét. 

=>Giáo viên dẫn vào bài: Trong tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về cách thuyết minh 

một đồ dùng. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thuyết minh về cách làm. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu một phương pháp 

a) Mục đích: Giúp HS nắm cách thuyết minh một phương pháp, cách làm. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk, vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

? Gọi h/s đọc đoạn văn a,b? 

THẢO LUẬN NHÓM 

? Qua hai VD em thấy bài văn thuyết minh 

một phương pháp có những mục nào chung. 

? Vì sao phải có những mục đó? 

I. Giới thiệu một phương pháp 

- Hai bài văn đều có những mục chung: 

+ Ngyên vật liệu. 

+ Cách làm 

+ Yêu cầu thành phẩm (sản phẩm làm ra, 

chất lượng). 

=> Vì muốn làm bất cứ một cái gì ta cũng 

cần có nguyên liệu để làm, cách chế biến 
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? Để thuyết minh cách làm một đồ vật, nấu 

ăn, hay may quần áo…có kết quả tốt ta cần 

đảm bảo yêu cầu gì ? 

? Nhận xét gì lời văn ở 2 VD trên ? 

? Khi thuyết minh về một phương pháp ( 

nấu ăn, đồ vật, món ăn ) người viết cần nêu 

những nội dung gì ? Cách làm được trình 

bày theo thứ tự nào? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đại diện nhóm trả lời, đại diện 

các nhóm khác nhận xét. 

+ Giáo viên: nhận xét 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trả lời nghệ thuật và nội dung theo 

hiểu biết của mình. 

+ GV vừa nhận xét, vừa giải thích thêm để 

HS nắm rõ. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

nguyên liệu ấy để tạo ra một sản phẩm đảm 

bảo đúng yêu cầu, chất lượng. 

- Để thuyết minh có kết quả tốt: Trước khi 

thuyết minh ta phải tìm hiểu, quan sát, nắm 

chắc phương pháp đó, nêu rõ cái nào làm 

trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất 

định thì mới có kết qủa. 

- Nhận xét: Lời văn ngắn gọn, chính xác và 

rõ nghĩa. 

- Khi thuyết minh: 

+ Cần nêu rõ điều kiện, cách thức, trình tự 

để tạo ra sản phẩm và yêu cầu chất lượng 

đối với sản phẩm đó. 

+ Phải trình bày rõ ràng cái nào làm trước, 

cái nào làm sau theo một trình tự nhất định. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Giúp Hs vận dụng kiến thức về thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 

giải quyết các bài tập. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk, vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Kết quả vở bài tập. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - 

HS 

NỘI DUNG 

- GV chia lớp thành 4 nhóm 

và yêu cầu HS thực hiện: 

+ Nhóm 1+ 2: Làm bt1 

(sgk) 

+ Nhóm 3 + 4: Làm bt2 

(sgk) 

- HS hoạt động theo nhóm, 

suy nghĩ và trả lời. 

- GV nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

Bài  tập 1: Đảm bảo những yêu cầu sau 

- B1: Xác định đề bài: Thuyết minh về trò chơi gì? 

- B 2: Lập dàn bài. 

A. Mở bài: Giới thiệu khái quát trò chơi. 

B. Thân bài: 

* Điều kiện chơi: 

- Số người chơi. 

- Dụng cụ chơi. 

- Địa điểm, thời gian. 

* Cách chơi (Luật chơi). 

- Giới thiệu ntn thì thắng. 

- Giới thiệu ntn thì thua. 

- Giới thiệu ntn thì phạm luật. 
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* Yêu cầu trò chơi. 

C. Kết bài. 

- Ý nghĩa của trò chơi. 

- Tình cảm của người thuyết minh.Lập dàn bài thuyết 

minh một trò chơi quen thuộc. 

Bài tập 2: 

- Đặt vấn đề: “Ngày nay ... giải quyết được vấn đề... Yêu 

cầu thực tiễn cấp thiết buộc phải tìm cách đọc nhanh. 

“ Có nhiều cách đọc khác nhau … có ý chí”. Giới thiệu 

những cách đọc chủ yếu hiện nay đọc thầm theo dòng và 

theo ý , những yêu cầu và hiệu qủa của phương pháp đọc 

nhanh. “ Trong những năm gần đây…. 12.000 từ / phút” 

những số liệu, dẫn chứng về kết qủa của phương pháp 

đọc nhanh. 

Các số liệu nêu ra nhằm chứng minh cho sự cần thiết, yêu 

cầu, cách thức, khả năng, tác dụng của phương pháp đọc 

nhanh đối với mỗi người chúng ta. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: Học sinh biết vận dụng hiểu biết của mình về văn bản vào việc giải quyết 

tình huống thực tế. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk, vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Kết quả vở bài tập. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên:Viết một văn thuyết minh ngắn về phương pháp làm một đồ chơi đơn giản. 

- Học sinh tiếp nhận, trả lời đáp ứng đúng yêu cầu về hình thức, nội dung. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

*************************************************** 

Tiết 83:          TỨC CẢNH PÁC BÓ – Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

 -Cảm nhận được tâm trạng vui, thích thú thật sự của Bác trong những ngày gian khổ ở 

Pác Bó, qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Bác, vừa là chiến sĩ say mê hoạt động cách 

mạng, vừa là một khách lâm tuyền ung dung hòa nhịp với thiên nhiên, thể hiện bản lĩnh 

của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh. 

-Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: Lời thơ bình dị, cảm xúc sâu sắc,… 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ 

Năng lực cảm thụ văn học.. 

3. Phẩm chất: HS biết ngưỡng mộ, kính trọng, tôn thờ Bác. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về một đoạn thơ của Tố Hữu  viết về Bác 

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS suy nghĩ, trình bày miệng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV:  cho Hs quan sát đoạn thơ sau, y/cầu HS đọc và TL các câu hỏi: 

Ôi sáng xuân nay, xuân 41. 

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 

Bác về... im lặng con chim hót 

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ 

? Những câu thơ trên trích từ bài thơ nào? Của ai? 

? Những câu thơ đó ghi lại sự kiện rất quan trọng, tạo bước ngoặt cho lịch sử CM VN 

theo em đó là sự kiện gì? 

- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi của GV: 

+ Trích trong bài “Theo chân Bác” của Tố Hữu. 

+ Khắc đậm mốc thời gian, sự kiện lịch sử (thời điểm Bác Hồ trở về Tổ quốc) 

- Giáo viên nhận xét đánh giá. 

=> GV gieo vấn đề: Vậy sự kiện quan trọng là sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài để 

tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, Chủ tịch HCM bí mật về Pác Bó Cao Bằng để lãnh 

đạo cách mạng nước ta. Từ đó hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật 

của Người. Vậy cuộc sống ở hang Pác Bó của Bác ntn chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm 

nay. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và bài thơ 

“Tức  cảnh Pác Bó”. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  1. Giới thiệu chung 

+ Tác giả: 
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+ Trình bày các nét chính về tác giả Hồ 

Chí Minh và bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” 

(hoàn cảnh sáng tác, thể thơ, bố cục bài 

thơ). 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS tiếp nhận, suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi vào phiếu học tập. 

+ GV quan sát, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Học sinh: trình bày dự án tác giả HCM 

và và bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” 

+ Giáo viên: nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

- Hồ Chí Minh (1890 - 1969) quê xã Kim Liên- 

huyện Nam Đàn- tỉnh Nghệ An. 

- Là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. 

- Người còn là người chiến sĩ cách mạng, danh 

nhân văn hóa thế giới. 

+ Tác phẩm: 

- Hoàn cảnh sáng tác:  Sáng tác tháng 2/ 1941. 

Bác ở tại hang Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp 

chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp. 

- Bài thơ được viết theo thể thơ: thất ngôn tứ 

tuyệt Đường luật. 

- Bố cục: 2 phần: 

+ Phần 1: Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác 

ở Pác Bó (câu 1, 2, 3). 

+ Phần 2: Cảm nghĩ của Bác (câu 4). 

Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của Bác 

a) Mục đích: Giúp Hs tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của Bác 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập theo nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi: 

1. Ở 3 câu thơ đầu Bác đã kể những gì về 

điều kiện sinh hoạt và làm việc của Bác? 

2. Bác đã sử dụng cách diễn đạt như thế 

nào và biện pháp nghệ thuật gì? 

3. Qua đó, em hình dung điều kiện sống, 

làm việc của Bác như thế nào? 

4. Từ đó, em hiểu gì về Bác (đời sống 

tâm hồn, tinh thần, tư thế...)? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm. 

+ Giáo viên: quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở 

Hs làm việc 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Học sinh: trình bày chi tiết câu trả lời 

của nhóm. 

+ Giáo viên: nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

2. Tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của Bác 

1. Điều kiện sống và làm việc: 

- Câu 1: Bác sống trong hang và bên cạnh suối, 

sáng ra bờ suối làm việc tối ngủ trong hang. 

- Câu 2: Bác ăn cháo bẹ và rau măng. 

- Câu 3: Bác làm việc dịch Lịch sử Đảng cộng 

sản Liên Xô là tài liệu học tập cho cán bộ cạnh 

mạng trên một chiếc bàn bằng đá kê chông 

chênh cạnh bờ suối. 

 2. Cách diễn đạt và biện pháp nghệ thuật: 

- Câu 1: Nhịp 4/3, tạo câu thơ thành 2 vế sóng 

đôi tạo cảm giác cuộc sống nhịp nhàng, nền 

nếp, đều đặn cùng núi rừng. 

- Câu 2: + Giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh, tự 

nhiên. 

                + Liệt kê các món ăn. 

- Câu 3: + Từ láy tượng hình. 

             + Phép tiểu đối giữa hai vế câu. 
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+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức, ghi bảng. 

3. Qua đó, em thấy điều kiện sống, làm việc 

của Bác thật khó khăn, thiếu thốn, gian khổ... 

nhưng vẫn vô cùng quy củ, nền nếp, hoà nhịp 

với núi rừng. 

4. Bác là người có: 

+ Tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên. 

+ Tinh thần vui tươi, sảng khoái, lạc quan. 

+ Tư thế ung dung, lạc quan, yêu đời. 

Hoạt động 3: Cảm nghĩ của Bác về cuộc đời cách mạng 

a) Mục đích: Giúp học sinh hiểu được cảm nghĩ của Bác về cuộc đời cách mạng 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: yêu cầu 

? Từ “Sang” ở đây có nghĩa là gì? 

? Ở đây, cuộc đời CM “thật là sang” có phải là 

sang giàu về mặt vật chất không? 

? Câu thơ giúp ta hiểu thêm gì về phẩm chất con 

người Bác? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận nhóm. 

+ Giáo viên: quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs làm 

việc 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh: trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

GV: Câu thơ cuối cùng là lời tự nhận xét, biểu hiện 

trực tiếp tâm trạng, cảm xúc của chủ thể trữ tình. 

Câu thơ kết đọng lại ở chữ “sang Trong những 

ngày ở Pác Bó, ăn, ở, làm việc đều gian khổ, khó 

khăn, thiếu thốn, nguy hiểm vô cùng. Nhưng 

người vẫn luôn cảm thấy vui, thích, giàu có và 

sang trọng.  Niềm vui và cái sang của cuộc đời CM 

ấy xuất phát từ quan niệm sống của  Người. 

3. Cảm nghĩ của Bác về cuộc đời 

cách mạng 

+ “Sang” có nghĩa là sang trọng, giàu 

có, cao quý, là cảm giác hài lòng, vui 

thích. 

+ “ Thật là sang” từ Sang là sự sang 

trọng, giàu có về mặt tinh thần của 

người làm CM. 

 ( Ăn ở, làm việc … đều gian khổ, 

khó khăn thiếu thốn nhưng Người 

vẫn luôn cảm thấy vui thích, giàu có, 

sang trọng. 

  Việc ăn, ở không phải là sang, chỉ 

có việc làm (lịch sử Đảng) là sang 

nhất vì nó đem ánh sáng của chủ 

nghĩa Mác- Lênin về để đấu tranh 

giải phóng dân tộc, đem lại cơm no 

áo ấm và hạnh phúc cho toàn dân. 

Hoạt động 4: Tổng kết 
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a) Mục đích: Giúp học sinh khái quát được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung 

của bài thơ 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV yêu cầu HS thực hiện: 

+ Nêu nội dung nghệ thuật của bài thơ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: suy nghĩ, động não. 

+ Giáo viên: quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs làm 

việc 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh: trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

4. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: 

- Lời thơ bình dị, giọng điệu vui đùa 

thoải mái. 

- Kết hợp hài hòa giữa tính chất cổ 

điển và hiện đại. 

- Ngắn gọn, hàm súc. 

2. Nội dung: Tâm hồn hoà hợp với 

thiên nhiên, tinh thần cách mạng kiên 

cường, tư thế ung dung, lạc quan của 

Bác. 

* Ghi nhớ: sgk 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về bài thơ để làm bài tập. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: bài làm của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - 

HS 

NỘI DUNG 

- GV yêu cầu HS thực hiện: 

+ Em rút ra bài học gì cho 

bản thân trước vẻ đẹp trong 

cách sống của Bác Hồ? 

+ Hoàn thành câu hỏi 3 

- HS hoạt động theo nhóm, 

suy nghĩ và trả lời. 

- GV nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

1. + Sống hoà hợp với thiên nhiên. 

    + Tinh thần lạc quan.... 

2. Câu hỏi 3 

+ Giống: Cả hai đều là những vị anh hùng, nhà tư tưởng 

lớn của DT. Cả hai đều có tình cảm gắn bó với thiên 

nhiên. 

+ Khác: 

  - Nguyễn Trãi lấy đá làm chiếu nằm, còn Bác thì lấy đá 

làm nơi làm việc. 

 - Nguyễn Trãi tin ở thiên mệnh, thiên cơ: Khi gặp thời 

thế đảo điên thì không thể phò vua cứu nước đành lui về 

ở ẩn. Còn Bác thì nắm được quy luật khách quan và thời 

cơ CM, chủ động vượt lên hoàn cảnh. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
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a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Viết đoạn văn cảm nhận về bài thơ khoảng 7- 10 câu 

- Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Dự kiến sản phẩm: theo phần đọc hiểu,bài viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, xúc tích.. 

................................................................................................ 

Tiết 84:                                           CÂU CẦU KHIẾN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cầu khiến. Phân biệt câu cầu khiến với 

các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng của câu cầu khiến, biết dùng câu cầu khiến phù 

hợp tình huống giao tiếp. 

2. Năng lực: 

 HS có kĩ năng dùng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.Năng lực huy động 

vốn từ để sử dụng đúng và hay. 

3.Phẩm chất: 

HS có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

         - Kế hoạch bài học. 

           - Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về câu cầu khiến 

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu: cho đoạn thơ: 

                        Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non 

                        Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. 

                        Hãy để cho bà nói má thơm của cháu. 

                        Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu... 

                                                           (“Đôi mắt xanh non”- Xuân Diệu) 

? Chỉ ra phó từ trong đoạn văn trên? Phó từ được thêm vào câu có ý nghĩa gì? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời: Từ “hãy” là  phó từ, thêm vào câu có ý nghĩa cầu khiến. 
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- GV gieo vấn đề vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Đặc điểm hình thức và chức năng 

của  câu cầu khiến  như thế nào chúng ta  đi vào tìm hiểu. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Đặc điểm hình thức và chức năng 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được hình thức và chức năng của câu 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Gv yêu cầu HS trả lời: 

1. Trong đoạn trích trên, câu nào là câu cầu khiến? 

2. Dựa vào đặc điểm hình thức nàò cho biết đó là câu 

cầu khiến? 

3. Câu cầu khiến trong những đoạn trích trên dùng để 

làm gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: làm việc nhóm 

+ Gv: quan sát, giúp đỡ Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh: đại diện nhóm trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi bảng. 

GV bổ sung thêm VD, yêu cầu học sinh xác đinh từ 

mang ý cầu khiến và nêu chức năng 

+ Sứ giả hãy mau mau về xin nhà vua đúc cho ta một 

con ngựa sắt !-> Yêu cầu, ra lệnh. 

+ Bạn đọc đi! -> Yêu cầu 

+ Bạn nên nghe lời anh ấy đi.-> Khuyên bảo. 

+ Mẹ giặt giúp con chiếc áo này với nhé. -> Đề nghị. 

- Các câu cầu khiến: 

a. Thôi đừng lo lắng. 

     Cứ về đi. 

b. Đi thôi con. 

- Đặc điểm hình thức: Chứa các 

từ mang ý cầu khiến: đừng, đi, 

thôi. 

- Kết thúc câu bằng dấu chấm. 

- Chức năng: 

+ Khuyên bảo 

+ Yêu cầu 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về hình thức và chức năng của câu cầu khiến để làm bài 

tập. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS; phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GV - HS 

NỘI DUNG 
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- GV yêu cầu HS thực 

hiện bt1,2,3,4,5: 

- HS hoạt động theo 

nhóm, suy nghĩ và trả 

lời. 

- GV nhận xét, đánh 

giá, chuẩn kiến thức. 

Bài 1 :  

- Hình thức của câu cầu khiến 

a, Hãy ;  b, đi ; c,  đừng 

- Nhận xét về chủ ngữ: 

a, vắng chủ ngữ: chủ ngữ  là Lang Liêu 

b, Chủ ngữ là ông giáo.       

c, Chủ ngữ là chúng ta. 

Thêm , bớt chủ ngữ : 

a, Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương. (làm cho đối 

tượng tiếp nhận thấy lời yêu cầu nhẹ nhàng tình cảm hơn) 

b, Hút trước  đi. (ý nghĩa cầu khiến dường như mạnh hơn, câu 

nói kém lịch sự hơn) 

c, Nay các anh đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống 

được không. (ý nghĩa câu bị thay đổi; chúng ta bao gồm cả 

người nói và người nghe, các anh : chỉ có người nghe) 

Bài 2 :  Câu cầu khiến 

a, Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.(vắng  CN) 

b, Các em đừng khóc. (có CN ) 

c, Đưa tay cho tôi mau; cầm lấy tay tôi này (vắng CN không có 

từ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến) 

Bài 3 : 

- Câu a vắng chủ ngữ 

- Câu b có CN. Nhờ có CN ở câu b ý câu cầu khiến nhẹ hơn , 

thể hiện rõ hơn tình cảm của người nói đối với người nghe. 

Bài 4: 

- Dế Choắt  nói với Dế Mèn (mục đích cầu khiến ) 

- Dế Choắt tự coi mình là vai dưới so với Dế Mèn và lại là 

người yếu đuối, nhút nhát vì vậy ngôn từ của Dế Choắt thường 

khiêm nhường, có sự rào trước đón sau. 

- Trong lời Dế Choắt tác giả không dùng câu cầu khiến (mà 

dùng câu nghi vấn: hay là) làm cho ý cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ 

ràng hơn. Cách dùng lời cầu khiến như thế rất phù hợp với tính 

cách Dế Choắt. 

Bài 5: 

Đi đi con! -> chỉ có người con đi. 

Đi thôi con. -> người con và cả người mẹ cùng đi. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS 
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d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Viết một đoạn văn chủ đề tự chọn có sử dụng câu cầu khiến? 

 - HS tiếp nhận, viết đoạn văn theo đúng yêu cầu 

- GV đánh giá câu trả lời của HS, chốt kết thức. 

Gv soạn bài 
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Duyệt của ban giám hiệu 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 22 TIẾT 85 ĐẾN TIẾT 88 

 

Tiết 85,86:          THUYẾT MINH MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Biết cách thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. 

2. Năng lực: Có kĩ năng làm bài văn thuyết minh.Năng lực trình bày giới thiệu về một 

DLTC mà HS yêu thích 

3. Phẩm chất: Có ý tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, quí trọng, giữ gìn, bảo 

vệ, tôn tạo những danh lam thắng cảnh cảu đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

         - Kế hoạch bài học. 

           - Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 52 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS khi học về văn thuyết minh 

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu: 

1. Kể tên những danh lam thắng cảnh mà em biết? 

2. Em đã được tham quan ở nơi nào chưa? Em hãy thử làm một hướng dẫn viên du 

lịch  giới thiệu cho các bạn nghe về địa danh đó.   

- HS tiếp nhận, trả lời: Đền Hùng, Vịnh Hạ Long, chùa Hương. 

- GV gieo vấn đề vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Đặc điểm hình thức và chức năng 

của  câu cầu khiến  như thế nào chúng ta  đi vào tìm hiểu 

=> GV nêu mục đích bài học 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh 

a) Mục đích: Giúp học sinh tìm hiểu bài văn giới thiệu một danh lam thắng cảnh 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Gv yêu cầu: 

1.Bài văn giới thiệu về những đối tượng nào? 

2. Bài giới thiệu giúp chúng ta hiểu gì về đối 

tượng đó? 

3. Như vậy muốn viết bài về danh lam thắng cảnh 

thì ta cần có những kiến thức gì ? 

4. Làm thế nào để có kiến thức đó? 

5. Bài viết được sắp xếp theo bố cục, trình tự nào? 

Theo em bài này có thiếu sót gì về bố cục? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Hs: thảo luận. 

+ Giáo viên: quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh: đại diện nhóm trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

1. Giới thiệu một danh lam thắng 

cảnh 

1.  Đối tượng TM: Hồ Hoàn Kiếm và 

đền Ngọc Sơn . 

2. Bài giới thiệu giúp ta biết: 

- Hồ Hoàn Kiếm: Nguồn gốc hình 

thành, sự tích những tên hồ. 

- Đền Ngọc Sơn: Nguồn gốc hình 

thành, sơ lược quá trình xây dựng 

đền, vị trí và cấu trúc đền. 

3.  Kiến thức: thuộc lĩnh vực Lịch sử, 

địa lí văn học và nghệ thuật. 

4.  Phải thăm quan, tra cứu sách vở, 

hỏi han... 

5. Bố cục: 3 phần 

+ P1: Giới thiệu hồ HK 

+ P2: Giới thiệu đền NS 

+ P3: Giới thiệu bờ hồ. 

-> Theo thứ tự quan sát của người 

viết. 
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+ GV bổ sung: Tuy bài này được chia làm 3 phần 

nhưng không phải là 3 phần của 1 VB là MB, TB, 

KL như bố cục thường gặp. Vậy để bài viét hoàn 

thiện, ta phải -> Bổ sung thêm MB và KB. 

- Bài còn thiếu: Mở bài và kết bài. 

*Ghi nhớ: sgk 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về văn thuyết minh để làm bài tập. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - 

HS 

NỘI DUNG 

- Gv yêu cầu: Làm bài tập 

1,2,3,4 sgk 

+ Bài 1,3: làm việc cá nhân 

+ Bài 2, 4 thảo luận cặp đôi 

* Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Hs: làm bài cá nhân, cặp 

đôi 

+ Gv: quan sát, giúp đỡ Hs. 

* Báo cáo kết quả:Hs trình 

bày bài làm của mình 

* Đánh  giá kết quả 

+ HS nhận xét, bổ sung 

đánh  giá 

+ GV nhận xét, đánh giá 

II. Luyện tập: 

1. Bài tập 1:   

a) MB: - Giới thiệu về hồ Hoàn Kiếm. 

- Vị trí của danh lam thắng cảnh. 

b) TB: - Giới thiệu vị trí của hồ, diện tích , độ sâu. 

- Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm gồm 2 bộ phận : Hồ và đền 

được nối bởi cầu Thê Húc. 

- Giới thiệu chi tiết: 

+ Hồ Hoàn Kiếm : Nguồn gốc tên gọi ở mỗi thời kì. 

+ Đền Ngọc Sơn : Tên gọi gắn với những sự kiện lịch 

sử khác nhau. 

Miêu tả Tháp Bút, Đài Nghiên, đền Ngọc Sơn 

( kiến trúc, vai trò… ). 

c) KB: 

- Vị trí của thắng cảnh trong đời sống con người. 

- Cần làm gì để phát huy, giữ gìn cảnh đẹp đó. 

  2. Bài tập 2:     

- Nhìn bao quát toàn cảnh: từ đường Đinh Tiên Hoàng 

nhìn Đài Nghiêng, Tháp Bút, qua cầu Thê Húc, vào 

đền. Tả bên trong đền. Từ trấn Ba Đình nhìn ra hồ, về 

phía Thuỷ Tạ, phía Tháp Rùa -> giới thiệu tiếp. Từ phố 

Hàng Khay nhìn bao quát cảnh hồ đền để kết luận. 

  3. Bài tập 3:     

- Truyền thuyết trả gươm thần, cầu Thê Húc, Tháp 

Bút, vấn đề giữ gìn cảnh quan và sự trong sạch của Hồ 

Gươm.     

  4. Bài tập 4:   

- Vào phần mở bài và kết bài của bài văn. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
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a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: HS vận dụng sgk và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv yêu cầu: Viết một đoạn văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích 

lịch sử ở địa phương em. 

- HS tiếp nhận và trả lời: 

+ Đủ bố cục 3 phần 

+ Giới thiệu được: tên, địa điểm, cấu trúc, vai trò ý nghĩa và cách giữ gìn phát huy vai trò 

của DLTC ấy. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

 

................................................................................................ 

 

 

 

Tiết 87:             NGẮM TRĂNG – Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

-Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên đặc biệt sâu sắc của Bác dù trong hoàn cảnh tù 

ngục, Người vẫn mở rộng tâm hồn, tìm đến giao hòa với thiên nhiên. Thấy được phong 

thái ung dung, bản lĩnh cách mạng ở Bác. 

 - Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ: Bình dị, tự nhiên, mang ý nghĩa 

sâu sắc. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ. Năng lực cảm thụ văn học 

3. Phẩm chất: HS biết ngưỡng mộ, kính trọng, tôn thờ Bác. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS khi ôn tập về văn thuyết minh 

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi : 

  HS quan sát tập thơ  «Nhật kí trong tù » ? Nêu hiểu biết của em về tập thơ? 
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- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi dựa theo hiểu biết của bản thân 

- GV nhận xét đánh giá 

 ->GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 

  Giáo viên giới thiệu tập NKTT -> Hs quan sát -> Đây là tập thơ cảm hứng trữ tình duy 

nhất của HCM được Người sáng tác khá liên tục trong chuỗi ngày bị tù đày ở Quảng Tây 

(Trung Quốc).Tập thơ gồm 133 bài viết bằng chữ Hán. Trăng vốn là đề tài quen thuộc 

trong thơ Bác VD “Cảnh khuya, “Rằm tháng giêng”, “Ngắm trăng” là bài thơ nằm trong 

tập NKTT viết về một cuộc “Ngắm trăng” thật đặc biệt của Bác Hồ: ngắm trăng trong 

nhà tù….. Chúng ta cùng tìm hiểu bài . 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Nêu được những hiểu biết của mình về bài thơ 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

+ GV yêu cầu HS trả lời: Nêu những hiểu biết của 

em về bài thơ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

Giới thiệu chung 

1. Tác giả: (sgk) 

 2. Văn bản: 

a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể 

loại: 

- Xuất xứ: trong tập: “Nhật kí trong 

tù” 

- Hoàn cảnh sáng tác:   Khi Bác bị 

giam trong nhà tù Tưởng Giới 

Thạch. 

- Thể loại: thơ thất ngôn tứ tuyệt 

Đường luật. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản – Hai câu đầu 

a) Mục đích: Nêu được những biện pháp nghệ thuật và đặc sắc của từng từ ngữ trong bài 

thơ. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên: nêu yêu cầu 

1. Nêu những hiểu biết của em về hoàn cảnh ngắm 

trăng của Bác? Câu thơ sử dụng nghệ thuật gì? Tác 

dụng? 

Hai câu đầu 

- Bác ngắm trăng trong hoàn 

cảnh: Khi Bác bị giam cầm trong 

nhà tù TGT: thiếu thốn đủ thứ, 
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2. So sánh câu 2 với nguyên tác? 

3. Qua đó, em có nhận xét gì về Người? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi bảng. 

- GV: Rượu và hoa là những thứ mà thi nhân thường 

có để ngắm trăng. Có rượu để có thể cất chén mời trăng 

sáng, có rượu để thi hứng thêm nồng và hoa làm cho 

cảnh thêm lãng mạn và thơ mộng. 

Các thi nhân xưa gặp cảnh trăng đẹp thường đem rượu 

uống trước hoa để thưởng trăng; có rượu và hoa thì 

thưởng trăng mới thật mĩ mãn. Nói chung người ta chỉ 

ngắm trăng khi thảnh thơi, tâm hồn thư thái. Nhưng ở 

đây, HCM ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt: 

trong ngục tù! Bậc tao nhân mặc khách thưởng trăng 

đó đang là một tù nhân bị đày đọa vô cùng cực khổ. 

Điều kiện sinh hoạt của cái nhà tù tàn bạo ấy làm sao 

phù hợp với việc thưởng nguyệt! làm sao có rượu và 

hoa để thưởng trăng? 

2.  3 tiếng “nại nhược hà” (biết làm thế nào) dịch thành 

“khó hững hờ” đổi từ câu hỏi thành câu trần thuật làm 

mất đi cái xốn xang, bối rối rất nghệ sĩ, rất nhạy cảm 

trước vẻ đẹp thiên nhiên của Bác Hồ. “Khó hững hờ” 

cho thấy hình như nhân vật trữ tình quá bình thản, có 

phần hững hờ chứ không rung  động mạnh mẽ như 

trong nguyên tác. 

3. Yêu thiên nhiên, rung động mãnh liệt trước cảnh đẹp 

thiên nhiên dù đang là thân tù. 

không rượu và cũng không có 

hoa. 

- Điệp ngữ “vô”-> Như lời khẳng 

định, nhấn mạnh không hề có 

rượu và có hoa cho cuộc thưởng 

ngoạn. 

Hoạt động 3: Hai câu cuối 

a) Mục đích: Nêu được những biện pháp nghệ thuật và đặc sắc của từng từ ngữ trong bài 

thơ. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 
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- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Nhận xét về cấu trúc và nghệ thuật của 

hai câu thơ? Nêu tác dụng? 

2. Qua bài thơ em hiểu gì về Bác ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức, ghi bảng. 

Hai câu cuối 

1. - Cấu trúc: 

Nhân hướng song tiền khán/ minh nguyệt. 

Nguyệt/ tòng song khích khán/ thi gia. 

NT đối -> hành động cùng song song diễn ra -

> một cuộc giao hòa gần gũi, thân thiết giữa 

người với trăng. 

- NT: + đối: nhân – nguyệt. 

             minh nguyệt- thi gia. 

          + nhân hóa 

=> Người tù hướng tâm hồn ra ngoài cửa sổ. 

Vầng trăng cũng chủ động vượt qua song sắt 

nhà tù để ngắm nhà thơ. Cả hai đều chủ động 

tìm đến nhau, giao hoà cùng nhau. Câu trúc đối 

làm nổi bật tình cảm song phương “mãnh liệt” 

của cả người và trăng. 

  2. 

- Yêu thiên nhiên, mong muốn giao hòa với 

thiên nhiên. 

- Phong thái ung dung, lạc quan vượt lên hoàn 

cảnh tù ngục => Đó chính là chất thép của 

người chiến sĩ cách mạng . 

Bài thơ là một cuộc vượt ngục về tinh thần của 

Bác. Bài thơ là minh chứng sinh động cho hai 

câu thơ Bác viết trang bìa tập NKTT: 

         “Thân thể ở trong lao 

          Tinh thần ở ngoài lao”. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở BT 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp tâm hồn Bác qua bài thơ. 

- Hs tiếp nhận, hoàn thành đoạn văn theo cảm nghĩ của mình. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá => Giáo viên chốt kiến thức 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 
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- Gv: Đọc diễn cảm bài thơ dịch của Nam Trân? Bài thơ ghi lại cảnh gì? Tình cảm của 

bác được thể hiện ra sao? 

- HS trả lời: Bài thơ ghi lại một buổi ngắm trăng bất thường 

Thiếu thốn về vật chất nhưng nhà thơ vẫn chủ động ngắm trăng. Đặt bài thơ trong hoàn 

cảnh sáng tác cụ thể, ta nhận ra một tâm hồn có trí tưởng tượng phong phú, phóng 

khoáng, nhạy cảm, một tâm hồn tinh tế khoẻ khoắn, một cốt cách thanh cao, một tấm 

lòng yêu thiên nhiên sâu  sắc, sáng ngời chất thép. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

................................................................................................ 

 

Tiết 88:             ĐI ĐƯỜNG – Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được ý nghĩa tư tưởng của bài thơ Đi đường. Từ việc đi đường gian lao mà nói lên 

bai học đường đời, đường cách mạng. 

- Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ: Bình dị, tự nhiên, mang ý nghĩa 

sâu sắc. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ. Năng lực cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất: HS biết ngưỡng mộ, kính trọng, tôn thờ Bác. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS khi ôn tập về văn thuyết minh 

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình  bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi: Đọc một số bài thơ của Bác mà hs đã chuẩn bị ở nhà. Em hiểu được 

điều gì về Bác từ những văn đó ? 

- GV nhận xét đánh giá 

 => GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 

  Giáo viên giới thiệu tập NKTT -> Hs quan sát -> Đây là tập thơ cảm hứng trữ tình duy 

nhất của HCM được Người sáng tác khá liên tục trong chuỗi ngày bị tù đày ở Quảng Tây 

(Trung Quốc).Tập thơ gồm 133 bài viết bằng chữ Hán. Trăng vốn là đề tài quen thuộc 

trong thơ Bác VD “Cảnh khuya, “Rằm tháng giêng”, “Ngắm trăng” là bài thơ nằm trong 
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tập NKTT viết về một cuộc “Ngắm trăng” thật đặc biệt của Bác Hồ: ngắm trăng trong 

nhà tù….. Chúng ta cùng tìm hiểu bài . 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Nêu được những hiểu biết của mình về bài thơ 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

+ Nêu những hiểu biết của em về hoàn cảnh sáng 

tác, thể loại của bài thơ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

I. Giới thiệu chung 

1. Tác giả 

2. Văn bản 

+ Xuất xứ: trong tập: “Nhật kí trong 

tù” 

+ Hoàn cảnh sáng tác:   Khi Bác bị 

giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch. 

+ Thể loại: 

- Nguyên tác: thất ngôn tứ tuyệt 

Đường luật. 

- Bản dịch: thơ lục bát. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản – Hai câu đầu 

a) Mục đích: Nêu được những biện pháp nghệ thuật và đặc sắc của từng từ ngữ trong bài 

thơ. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên, nêu yêu cầu: 

1. So sánh nguyên tác và bản dịch xem có 

gì khác nhau giữa hai câu đầu? Hãy chỉ ra 

biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó ở 

câu thơ đầu?Nêu tác dụng của nó? 

2. Hãy phân tích 2 lớp nghĩa của câu thơ 

này? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

1. Hai câu đầu 

1. - So sánh nguyên tác và bản dịch: Bản 

dịch mất đi một chữ “tẩu lộ”. 

- Điệp từ : Tẩu lộ -> làm nổi bật ý tẩu lộ nan 

-> giọng thơ suy ngẫm thể hiện thể hiện 

cuộc đời của Bác : Bác bị giải hết từ nhà lao 

này sang nhà lao khác -> thể hiện nổi gian 

lao, vất vả của người đi bộ trên đường núi. 

2. – Phân tích hai lớp nghĩa câu thơ: 

- Nghĩa đen : Nói cụ thể cái gian lao của tẩu 

lộ : Vượt qua rất nhiều núi, hết dãy này đến 

dãy khác, liên miên bất tận ý thơ 
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+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, 

ghi bảng. 

- Nghĩa bóng : Người tù Hồ Chí Minh đang 

cảm nhận thấm thía, suy ngẫm về nổi gian 

lao triền miên của việc đi đường núi cũng 

như con đường cách mạng, con đường đời. 

+ Động từ: Trùng 

san  Làm                              (lớp 

núi)                                               

  nổi bật hình ảnh thơ 

+ Từ : Hựu -> nhấn mạnh và làm sâu sắc ý 

thơ 

- Nghĩa bóng : Người tù Hồ Chí Minh đang 

cảm nhận thấm thía, suy ngẫm về nổi gian 

lao triền miên của việc đi đường núi cũng 

như con đường cách mạng, con đường đời. 

Hoạt động 3: Hai câu cuối 

a) Mục đích: Nêu được những biện pháp nghệ thuật và đặc sắc của từng từ ngữ trong bài 

thơ. 

b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên: nêu yêu cầu 

1. So sánh bản dịch nghĩa, dịch thơ với phát 

âm chữ Hán? Nêu tác dụng của nó? 

2. Tâm trạng của người tù khi đứng trên 

đỉnh núi? Vì sao người có tâm trạng ấy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, 

ghi bảng. 

Hai câu cuối 

1. So sánh bản dịch nghĩa, dịch thơ với phát 

âm chữ Hán? 

- Điệp từ vòng “ trùng san” 

-> Làm cho mạch thơ, ý thơ nối liền tạo cảm 

giác những dãy núi kia cứ kéo dài mãi 

không hết 

  Mở ra một ý mới tạo đà cho câu hợp. 

2. Tâm trạng: Vui sướng đặc biệt, bất ngờ-

> niềm vui hạnh phúc hết sức lớn lao của 

người chiến sĩ cách mạng khi cách mạng 

hoàn toàn thắng lợi sau bao gian khổ hy 

sinh. Câu thơ hiện ra hình ảnh con người 

đứng trên đỉnh cao thắng lợi với tư thế làm 

chủ thế giới. 

Hoạt động 3: Tổng kết 

a) Mục đích: Nêu được những biện pháp nghệ thuật và đặc sắc của từng từ ngữ trong bài 

thơ 
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b) Nội dung: Vận dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên: nêu yêu cầu 

-  Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của 

văn bản? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

Tổng kết: 

+ Nghệ thuật: 

- Kết cấu chặt chẽ, lời thơ tự nhiên, 

bình dị, gợi cảm và giàu cảm xúc. 

- Bản dịch thơ có tác dụng nhất định. 

+ Nội dung: 

Bài thơ có 2 lớp nghĩa 

- Nghĩa đen : Nói về việc đi đường núi 

- Nghĩa bóng : Con đường cách mạng, 

đường đời Bác Hồ muốn nêu lên một 

chân lý, một bài học rút ra từ thực tế : 

Con đường cách mạng là lâu dài, là vô 

vàn gian khổ, nhưng nếu kiên trì bền 

chí để vượt qua gian nan thử thách thì 

nhất định sẽ đạt tới thắng lợi rực rỡ 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu các nét nghĩa trong bài thơ “ Đi đường”? 

- Hs tiếp nhận, trả lời, bổ sung, đánh giá. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá =>Giáo viên chốt kiến thức 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về những điều em học tập được qua văn bản. 

- Hs trả lời: Bài thơ ghi lại một buổi ngắm trăng bất thường 

Thiếu thốn về vật chất nhưng nhà thơ vẫn chủ động ngắm trăng. Đặt bài thơ trong hoàn 

cảnh sáng tác cụ thể, ta nhận ra một tâm hồn có trí tưởng tượng phong phú, phóng 

khoáng, nhạy cảm, một tâm hồn tinh tế khoẻ khoắn, một cốt cách thanh cao, một tấm 

lòng yêu thiên nhiên sâu  sắc, sáng ngời chất thép. 

Gv soạn bài 

 

DUYỆT  Duyệt của ban giám hiệu 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 23 TIẾT 89 ĐẾN TIẾT 92 

 

Tiết 89:                                           CÂU CẢM THÁN  

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán. Phân biệt câu 

cảm thán với các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng của câu cảm thán; biết dùng câu 

cảm thán phù hợp tình huống giao tiếp. 

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng câu cảm thán phù hợp với tình huống giao tiếp.Kỹ năng 

sử dụng câu đúng và hay. 

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS khi ôn tập về văn thuyết minh 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 
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- Gv: nêu câu hỏi 

  ? Kể tên cá kiểu câu đã được học trong học kỳ 2? 

  ? Cho biết các câu sau đây thuộc kiểu câu nào ? 

  a. Em nên chăm chỉ học tập. 

  b. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ! 

- HS tiếp nhận và trả lời, GV nhận xét đánh giá ->GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong 

bài học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Đặc điểm hình thức và chức năng 

a) Mục đích: Nêu được những hiểu biết của mình về câu cảm thán 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

+ Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu 

cảm thán? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, ghi 

bảng. 

Đặc điểm hình thức và chức năng 

- Hình thức:     

+  Có chứa các từ cảm thán: hỡi ơi, 

than ôi, trời ơi… 

+ Thường kết thúc bằng dấu chấm 

than. 

- Chức năng:     

+ Dùng để bộc lộ cảm xúc 

+ Xuất hiện trong ngôn ngữ nói hay 

ngôn ngữ văn chương. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv yêu cầu: hoạt động cặp đôi (Bt1), nhóm (BT2), cá nhân (BT3). 

- HS tiếp nhận, trả lời bằng cách trình bày miệng: 

1. Bài 1: 

a. Than ôi ! Lo thay ! 

Nguy thay ! 

b. Hỡi cảnh rừng… 

c. Chao ôi , có biết đâu rằng… thôi.         

Những câu còn lại khụng phải là câu cảm thán vì không có các từ cảm thán. Đặc điểm 

hình thức quan trọng để nhận biết 
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2. Bài 2: 

a. Lời than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến. 

b. Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh phi nghĩa gây 

ra. 

c. Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống. (Trước Cm T8) 

d. Sự ân hận của Dế Mèn trước giờ Dế Choắt chết. 

- Các câu này đều bộc lộ cảm xúc tình cảm nhưng không phải là câu cảm thán được vì nó 

không có từ cảm thán. 

3. Bài 3: 

a. Bà ơi, tình cảm của bà giành cho cháu thật là quý báu biết bao ! 

b. Chao ôi, mặt trời lên đẹp quá ! 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Viết một đoạn văn chủ đề tự chọn  trong có sử dụng câu cảm thán? Chỉ ra câu cảm 

thán đó. 

- HS tiếp nhận, nhận xét, bổ sung, đánh giá. 

................................................................................................ 

Tiết 90:                                  CÂU TRẦN THUẬT 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:   

Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Phân biệt câu trần thuật với 

các kiểu câu khác. 

2. Năng lực:HS có kĩ năng dùng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.Năng lực 

sử dụng câu đúng và hay. 

3. Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 
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d) Tổ chức thực hiện: 

- GV treo bảng phụ ghi đoạn hội thoại của 2 HS. 

Trên đường đi học về, An hỏi Quỳnh: 

- Bài viết tập làm văn số 5 vừa rồi bạn được mấy điểm ? 

- Mình được 9 điểm. 

- Ôi, điểm cao thế! 

- Điểm của bạn cũng cao mà… 

? Dựa vào kiến thức đã được học về kiểu câu chia theo mđ nói, em hãy xác định kiểu câu 

của 4 câu hội thoại trên? Dựa vào đâu để em xác định câu trên ? 

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Bài viết tập làm văn số 5 vừa rồi bạn được mấy điểm ?(câu nghi vấn) 

+ Mình được 9 điểm. (câu trần thuật - có thể không xđ được) 

+ Ôi, điểm cao thế! (câu cảm thán) 

+ Điểm của bạn cũng cao mà…(câu trần thuật - có thể không xđ được) 

HS có thể trả lời được câu nghi vấn và cảm thán dựa vào đặc điểm hình thức và chức 

năng, còn câu trần thuật có thể không... 

=> GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Đặc điểm hình thức và chức năng 

a) Mục đích: Nêu được những hiểu biết của mình về câu trần thuật 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Dựa vào đặc điểm hình thức của 

câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm 

thán cho biết những VD trên câu nào 

có đặc điểm hình thức của câu cảm 

thán, cầu khiến, nghi vấn? 

2. Các câu ở VD a, b, c, d có chức 

năng dùng để làm gì? 

3. Qua tìm hiểu VD trên em rút ra 

nhận xét gì về câu trần thuật? 

4. Chức năng chính của câu trần 

thuật là gì? 

5. Trong các kiểu câu nghi vấn, câu 

cầu khiến, câu cảm thán và câu trần 

Đặc điểm hình thức và chức năng 

1. Cả 3 ví dụ a, b, c, không có đặc điểm hình thức 

của câu nghi vấn, cầu khiến và cảm thán. 

VD d: C1 là câu cảm thán vì có chứa từ ngữ cảm 

thán “Ôi!”. 

C2, 3 mặc dù có dấu chấm than ở cuối câu những 

không phải là câu cảm thán vì không có chứa 

những từ ngữ cảm thán. 

G: Vậy các câu trên gọi là câu trần thuật. 

2. Các câu ở VD a, b, c, d có chức năng dùng để: 

- VDa: C1;2 trình bày suy nghĩ của người viết về 

truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. 

C3: yêu cầu những người đang sống hôm nay phải 

có trách nhiệm ghi nhớ công lao ấy. 

VDb: C1: vừa kể và vừa tả. 

C2: thông báo. 
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thuật, kiểu câu nào được dùng nhiều 

nhất? Vì sao? 

6. Nhận xét về dấu của các câu trần 

thuật trên? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs 

trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

VDc: dùng để miêu tả ngoại hình của Cai Tứ. 

VD d: C2: nêu lên một nhận định, đánh giá. 

C3: bộc lộ tình cảm, cảm xúc (vốn là chức năng 

chính của câu cảm thán). 

3. Câu trần thuật: 

- Không có đặc điểm hình thức của kiểu câu nghi 

vấn, câu cầu khiến, cảm thán. 

4. Chức năng chính của câu trần thuật là: 

- Dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả ngoài 

ra còn dùng để yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, 

cảm xúc. 

5. Câu trần thuật được dùng nhiều nhất, vì nó thoả 

mãn nhu cầu trao đổi thông tin và tư tưởng tình 

cảm của con người trong giao tiếp hàng ngày cũng 

như trong văn bản. 

 Ngoài chức năng thông tin, thông báo câu trần 

thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình 

cảm, cảm xúc vốn là chức năng của câu cầu khiến, 

nghi vấn, cảm thán. Nghĩa là gần như tất cả các 

mục đích giao tiếp khác nhau đều có thể thực hiện 

bằng câu trần thuật. 

6. Thường kết thúc bằng dấu chấm nhưng có khi 

kết thúc bằng dấu chấm than, dấu ba chấm. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở bài tập. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS thực hiện: hoạt động cặp đôi (Bt1,3), nhóm (BT2,4), cá nhân (BT5) 

1. Bài tập 1: 

Cả 3 câu đều là câu trần thuật. 

+ C1: dùng để kể. 

+ C2;3: bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dế Mèn đối với cái chết của Dế Choắt. 

2. Bài tập 2 : 

+ Nguyên tác : câu nghi vấn. 

+ Dịch: câu trần thuật. 

=> Cả hai câu đều diễn đạt một ý nghĩa, đêm trăng đẹp gây xúc động mãnh liệt cho nhà 

thơ, khiến nhà thơ muốn làm điều gì đó. 
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Nhưng câu dịch đã làm mất đi cái xốn xang, bối rối được thể hiện ở lời tự hỏi “biết làm 

thế nào?”. Câu thơ dịch “Khó hững hờ” cho thấy nhân vật trữ tình quá bình thản chứ 

không rung cảm mạnh mẽ như trong người Bác. 

  3. Bài tập 3 : 

a, Câu cầu khiến. 

b, Câu nghi vấn. 

c, Câu trần thuật. 

=> Cả ba câu có chức năng giống nhau dùng để cầu khiến. 

- Về ý nghĩa: câu b, c thể hiện ý cầu khiến (đề nghị) nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự hơn 

câu (a). 

4. Bài tập 4: 

- Tất cả đều là câu trần thuật: 

+ Câu a và 2b ý cầu khiến. 

+ Câu 1b trần thuật- kể. 

5. Bài tập 5 : 

+ Viết bài (bảng phụ). 

+ Yêu cầu: viết đúng chủ đề. 

+ Sử dụng bấn kiểu câu đã học một cách chính xác, hợp lí. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu bài  6: Viết 1 đoạn đối thoại ngắn (Giữa GV với hs hoặc hs với hs...) có sử 

dụng cả 4 kiểu câu đã học (chỉ rõ từng kiểu câu)? 

VD đoạn văn: 

Trên đường đi học về, Lan và An đang nói chuyện bỗng Lan reo to: 

- Ôi, hoa súng nở đẹp quá ! (câu cảm thán) 

- Hoa ở đâu ? (câu nghi vấn) 

- Phía ao bên kia kìa. (câu trần thuật) 

- Cậu lội xuống hái đi ! (câu cầu khiến) 

 

Tiết 91:       CHIẾU DỜI ĐÔ – Lý Công Uẩn 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Thấy được khát vọng của ND ta về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và 

khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh được phản ánh qua bài chiếu này.- 

Nắm được đặc điểm của thể chiếu. Thấy được sức thuyết phục to lớn của chiếu dời đô là 

sự kết hợp giữa lí lẽ và tình cảm. Biết vận dụng bài học để viết văn nghị luận. 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 68 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích văn nghị luận.Năng lực cam thụ tác 

phẩm VH. 

3. Phẩm chất: HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu về triều đại đầu tiên nhà Lí và công lao của Lí Công Uẩn đối với 

đất nước. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi: Dựa vào kiến thức lịch sử cho biết: Nhà vua đầu tiên của triều Lí là ai? 

Ông có công gì với đất nước? Em hãy cho ví dụ? 

- HS tiếp nhận, trả lời: LCU là nhà vua đầu tiên triều đại nhà Lí, ông có công lao to lớn 

xây dựng đất nước, đầu tiên trong việc chuyển đô. 

=> GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Công lao của ông được ghi dấu ấn đậm 

nét trong tác phẩm “ Chiếu dời đô”. Vậy tác phẩm này phản ánh điều gì? Bài học hôm 

nay chúng ta cùng tìm hiểu. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Lí Công Uẩn và văn bản 

Chiếu dời đô. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Lí Công 

Uẩn? 

2. Nêu những hiểu biết của em về văn bản “Chiếu dời 

đô” 

3. Trình bày những hiểu biết của em về thể loại của 

văn bản? 

I. Giới thiệu chung 

1.Tác giả: (974- 1028) 

- Lí Công Uẩn là người thông 

minh, nhân ái, có chí lớn, là người 

sáng lập vương triều nhà Lí. 

2. Văn bản 

a. Hoàn cảnh xuất xứ, thể loại : 
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4. Bài chiếu này thuôc kiểu văn bản nào mà em đã 

học? Vì sao em khẳng định như vậy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS tiếp nhận, suy nghĩ, trả lời câu hỏi 

+ GV quan sát, hướng dẫn học sinh thực hiện. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Học sinh: các nhóm nhận xét , bổ sung, đánh giá 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá 

=> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng     

 Được Lí Công Uẩn viết vào năm 

1010 bày tỏ ý định dời đô ra thành 

Đại La (Hà Nội ) 

- Thể loại:  Chiếu 

b. Đọc, chú thích bố cục 

- Từ đầu => không thể không dời 

đổi: phân tích những tiền đề, cơ sở 

lịch sử và thực tiễn của việc dời 

đô. 

- Tiếp theo => muôn đời: những lí 

do để chon Đại La làm kinh đô. 

Hoạt động 2: Những tiền đề, cơ sở lịch sử và thực tiễn của việc dời đô 

a) Mục đích:  

- Thấy được khát vọng của nhân dân ta về một đất nước độc lập, thống nhất hùng cường 

và khí phách của dân tộc Việt đang trên đà lớn mạnh được phản ánh qua Chiếu dời đô; 

 - Thấy được sức thuyết phục của Chiếu dời đô là sự kết hợp giữa lí lẽ và tình cảm. Biết 

vận dụng bài học để viết văn nghị luận. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Tác giả đã phân tích những 

tiền đề, cơ sở lịch sử và thực tiễn 

của việc dời đô bằng cách nào? 

Tác dụng của cách lập luận ấy? 

2. Nhận xét về cách lập luận của 

tác giả? 

3. Qua đó, em có nhận xét gì về 

LCU? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm 

vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

1. Tác giả phân tích bằng cách: 

- Mở đầu, nhà vua viện dẫn sử sách, nói về việc dời đô 

của các vua thời xưa bên TQ: 

- Thời nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần….nhằm 

mục đích mưu toan nghiệp lớn, xây dựng vương triều 

phồn thịnh tính kê lâu dài, vừa thuận theo mệnh trời 

(phù hợp quy luật khách quan), vừa thuận theo ý dân. 

-> Kq: làm cho đất nước được vững bền, phát triển 

thịnh vượng. 

=> Tác dụng: tạo một tiền đề lý luận vững chắc. Đó 

đều là những chuyện đã xảy ra trong thực tế  bởi vậy 

nếu có làm theo cũng không có gì là bất thường. 

Hơn nữa những việc làm đó hợp lòng trời vừa lòng 

dân. 

Hội tụ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà, có tác 

dụng thu phục lòng người. 

- Sau đó, tác giả soi sử sách vào tình hình thực  tế của 

dân tộc để nhận xét có tính chất phê phán hai triều đại 
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+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe 

Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận 

định: 

+ Học sinh: các nhóm nhận xét , 

bổ sung, đánh giá 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá. 

Đinh, Lê cứ đóng yên đô tại Hoa Lư gây ra những sai 

lầm: không theo mệnh trời (không phù hợp với quy 

luật khách quan), không biết học theo cái đúng của 

người xưa, dẫn đến hậu qủa: triều đại ngắn ngủi, nhân 

dân khổ sở, vạn vật không thích nghi, không thể phát 

triển trong vùng đất chật chội. 

- Cuối cùng tác giả khẳng định: “Không thể không dời 

đổi” 

2. Nhận xét: 

- Cách lập luận hợp lí, chặt chẽ. 

- Cùng với  dẫn chứng cụ thể, sinh động, rõ ràng tác 

giả đan xen những câu văn biểu cảm (tình cảm chân 

thành của tác giả) “Trẫm rất đau xót…” làm cho lời 

văn tác động mạnh đến tình cảm người nghe, người 

đọc làm tăng sức thuyết phục. 

- Tuy nhiên cần nhìn nhận công bằng hơn với hai triều 

đại này vì thực ra khi đó thế và lực của triều Đinh, Lê 

chưa đủ mạnh để ra nơi đồng bằng, đất phẳng để phòng 

thủ tốt cần phải dựa vào địa thế hiểm trở của vùng núi 

Hoa Lư để chống giặc ngoại xâm. 

Hoạt động 3: Những lí do để chọn thành Đại La là kinh đô bậc nhất 

a) Mục đích: thấy được những lí do để LCU chọn Đại La làm kinh đô và tài năng lập luận 

của tác giả. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1.Theo tác giả, những lí do nào để 

chon thành Đại La làm kinh đô của 

đất nước? 

2. Tác giả đã lập luận bằng cách nào? 

3. Quyết định dời đô về vùng đất 

nhiều lợi thế trên cho em hiểu gì về 

đức vua Lí Thái Tổ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Những lí do để chọn thành Đại La là kinh đô 

bậc nhất 

1. Theo tác giả, những lí do để chon thành Đại La 

làm kinh đô của đất nước: 

- Về vị trí địa lí: ở vào nơi trung tâm trời đất, thế 

rồng cuộn hổ ngồi, mở ra 4 hướng nam bắc đông 

tây, có núi có sông đất rộng mà bằng phẳng, cao 

mà bằng phẳng, tránh được lụt lội, chật chội.. 

- Vị thế chính trị- văn hoá: là đầu mối giao lưu, 

chốn hội tụ của 4 phương là mảnh đất hưng thịnh 

“muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi”. 

2. Tác giả đã lập luận bằng cách: 
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+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs 

trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

- Sử dụng từ “huống gì” nối kết đoạn văn: lôgíc và 

liền mạch. 

- Sử dụng câu văn biền ngẫu, mỗi câu có hai vế tác 

động bổ sung cho nhau với NT đối rất chỉnh (đối 

ý, đối lời, đối thanh, đối nhịp). 

- Có sự kết hợp hài hoà các yếu tố nghị luận và 

biểu cảm “Xem khắp….” 

- Hình ảnh vừa tả thực vừa bay bổng tạo vẻ đẹp 

hào hùng cho phong cảnh Đại La. 

- Lí lẽ đưa ra rất chặt chẽ được dẫn dắt cụ thể linh 

hoạt . Tất cả nhấn mạnh địa thế tuyệt vời của thành 

Đại La. 

3. Quyết định dời đô về vùng đất nhiều lợi thế trên 

cho thấy đức vua Lí Thái Tổ là một người có tầm 

nhìn chiến lược, có quyết định sáng suốt biết nhìn 

xa trông rộng, có ý chí hoài bão lớn lao, có ý thức 

trách nhiệm với đất nước, dân tộc. 

Hoạt động 4: Thông báo về quyết định dời đô 

a) Mục đích: Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc vấn đề của tác giả. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: Tác giả kết thúc bài 

chiếu bằng cách nào? Nêu nhận xét của em 

về cách kết thúc ấy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: thảo luận cặp đôi. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

TỔNG KẾT 

+ Hãy nêu được những đặc sắc trong cách kết 

thúc vấn đề của tác giả? 

Những lí do để chọn thành Đại La là 

kinh đô bậc nhất 

- Kết thúc chuyển từ đơn thoại sang đối 

thoại thể hiện sự đồng cảm sâu sắc giữa 

đức vua và bề tôi. 

=> Gv: Đây là cách kết thúc hết sức lạ 

trong một bài chiếu. Nó không còn là lời 

mệnh lệnh có tính chất cưỡng chế mà là 

hỏi ýý kiến để đặt ra sự lựa chọn. Như vậy 

LCU đã vượt lên những ràng buộc, quy 

định xã hội lúc bấy giờ để thể hiện một 

tinh thần dân chủ đáng quýý. Nó khiến cho 

bài chiếu không còn là những lí lẽ khô 

khan mà đầy tâm huyết và dân chủ. 

1. Nghệ thuật: 

- Bố cục 3 phần chặt chẽ. 

- Giọng văn ........ 
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- Lựa chọn ngôn ngữ ... 

2. Nội dung: 

- Phản ánh khát vọng... 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Sự hấp dẫn của bài “Chiếu dời đô” là ở sự kết hợp giữa lí trí và tình cảm. Hãy làm 

sáng rõ điều này ? 

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Lí lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực. 

+ Biểu lộ tình cảm trực tiếp, hỏi ý kiến quần thần... 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá => Giáo viên chốt kiến thức. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Từ bài Chiếu dời đô, em trân trọng những phẩm chất nào của Lí Công Uẩn ? Em 

học được điều gì về ông? 

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Lòng yêu nước cao cả, biểu hiện ở ý chí dời đô về Đại La để mở mang phát triển đất 

nước. 

+ Tầm nhìn sáng suốt về một vận mệnh đất nước. 

+  Lòng tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của dân tộc. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

................................................................................................ 

 

 

Tiết 92:  CÂU PHỦ ĐỊNH 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. 

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.Năng lực 

dùng câu đúng và hay. 

3. Phẩm chất:HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 
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- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi: GV giao nhiệm vụ đưa tình huống hỏi 2 HS 

? Trong giờ sinh hoạt, có một bạn trong lớp nói rằng hôm qua em đi học muộn vì mải chơi 

ở quán điện tử nhưng sự thật không phải như vậy. Em sẽ thanh minh (phản bác) lại bạn 

ntn? 

? Câu em vừa trả lời thuộc kiểu câu gì? Kiểu câu đó có đặc điểm hình thức và chức năng 

có gì khác so với các kiểu câu đã học? 

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Không phải thế ! Hôm qua mình không đi chơi điện tử. Xe mình bị hỏng nên  không 

đến đúng giờ. 

+ Đâu có ! Mình không đi chơi điện tử. Mình bị ngã xe nên  không đến đúng giờ. 

+ Câu em vừa trả lời thuộc kiểu câu phủ định. Kiểu câu đó có đặc điểm hình thức có từ phủ 

định …và chức năng phủ định, phản bác lại ý kiến … 

=>GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Câu phủ định là gì? Đặc điểm hình thức 

và chức năng của nó là gì khác so với các kiểu câu đã học chúng ta cùng tìm hiểu bài học 

hôm nay. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Đặc điểm hình thức và chức năng 

a) Mục đích: Nêu được những hiểu biết của mình về câu phủ định 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức bản thân thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Các câu (b,c,d) có đặc điểm hình thức gì khác so 

với câu (a)? 

2. Những câu này có gì khác với câu (a) về chức 

năng? 

3. Trong đoạn trích trên, những câu nào có từ ngữ 

phủ định? 

Đặc điểm hình thức và chức năng 

1. Các câu (b,c,d) khác với câu (a) 

ở các từ: không, chưa, chẳng. 

2. Câu (a) dùng để khẳng định việc 

Nam đi Huế là có thể diễn ra. 

Câu (b,c,d) phủ định việc đó sẽ 

không diễn ra. 
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4. Mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ 

ngữ phủ định để làm gì? 

5. Vậy câu phủ định là gì? Nó có những chức năng 

gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

=> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.                     

G: Những câu (b,c,d) chứa từ ngữ 

phủ định người ta gọi đó là câu phủ 

định. 

3. Trong đoạn trích trên, những câu 

nào có từ ngữ phủ định? 

- Không phải, nó trần trẫn như cái 

đòn càn. 

- Đâu có! 

4. Để phản bác một ý kiến, một 

nhận định của người đối thoại. 

5. HS rút ra từ phần ghi nhớ/ 53. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu thực hiện: hoạt động cặp đôi (Bt2,4), nhóm (BT3,5), cá nhân (BT1). 

- HS tiếp nhận, trả lời kiến thức: 

1. Bài tập 1: 

a) Bằng hành động đó…cho tương lai -> Câu phủ định miêu tả 

b) Cụ cứ tưởng…gì đâu!        -> Câu phủ định bác bỏ: Ông giáo phản bác lại suy nghĩ của 

lão Hạc về con chó Vàng. 

c) Không, chúng con không đói nữa đâu -> Câu phủ định bác bỏ: cái Tí phản bác lại điều 

mà mẹ nó đang nghĩ là nó đói. 

 2. Bài tập 2: 

Cả ba câu đều là câu phủ định vì đều có từ ngữ phủ định. Nhưng nó lại kết hợp với: 

  a. 1 từ phủ định khác: “ không phải là không” 

  b. 1 từ nghi vấn: “ai chẳng” 

  c. 1 từ phủ định khác và một từ bất định: “ không ai không” 

-> Khi đó ý của câu phủ định là khảng định chứ không phải phủ định. 

- Những câu không có từ phủ định mà ý tương đương: 

a. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường xong có ý nghĩa ( nhất định) 

b. Tháng 8, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng ai cũng (mọi người đều) từng ăn trong tết trung 

thu, ăn… 

c. Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai cũng có 1 lần… 

 3. Bài tập 3: 

- Nếu thay thì câu văn này phải viết lại: “Choắt chưa dậy được…”. 

ýÝ nghĩa câu thay đổi 
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“chưa”: sau đó có thể dậy được. 

“không”: không thể dậy được 

 => Có thể chết. 

=> Câu văn của Tô Hoài thích hợp với mạch của câu chuyện hơn. 

 4. Bài tập 4: 

 Các câu đó không phải là câu phủ định (vì không có từ ngữ phủ định) nhưng cũng dùng 

để biểu thị ýý phủ định (phủ dịnh bác bỏ, phản bác ý kiến, nhận định trước đó). 

a, Ngôi nhà này không đẹp! 

b, Không có chuyện đó! 

c, Bài thơ này không  hay! 

c, Tôi cũng chẳng sướng hơn lão. 

 5. Bài tập 5: 

- Nếu thay như vậy ý nghĩa của câu sẽ thay đổi hẳn. 

- “Quên”: không nghĩ tới, không để tâm => không phải từ phủ định 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Yêu cầu hs thực hiện bài  6: Viết 1 đoạn đối thoại ngắn có sử dụng câu phủ định miêu tả 

và phủ định bác bỏ ? 

- Dự kiến sản phẩm: 

VD đoạn văn 

An  gặp Hải nói to: 

- Hôm qua tớ không trông thấy cậu ở trận đấu bóng. Dạo này cậu không còn ham mê 

bóng đá nữa  à? 

- Đâu có! Mẹ mình bị ốm nên mình không tham gia được. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 

 

DUYỆT 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 

Người duyệt: Vũ Thị Hà 

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Duyệt của ban giám hiệu 
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Đơn vị: THCS Ngô Mây 

Thời gian ký: 12/02/2023 8:35 

AM 
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Tiết 93:          HỊCH TƯỚNG SĨ – Trần Quốc Tuấn 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta 

trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, 

quyết thắng kẻ thù xâm lược 

 - Nắm được đặc điểm cơ bản của thể văn hịch và đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận 

Hịch tướng sĩ. 

- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư 

duy hình tượng, giữa lí và tình cảm. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích văn nghị luận. Năng lực cảm thụ TP văn 

học nghị luận Trung đại. 

3. Phẩm chất: HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Liên hệ với 

tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc ở Bác Hồ 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Học sinh suy nghĩ và bộc lộ những quan niệm của mình về tác phẩm tạo tâm thế học tập 

cho học sinh, giúp học sinh có hứng thú vào bài học. 

- Hợp tác khi làm việc. 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 
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- Gv nêu câu hỏi: Em hãy kể tên những danh tướng  của nhà Trần? Ai là danh tướng kiệt 

xuất nhất có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1285, 

1287)? 

- Dự kiến sản phẩm: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải... 

Trần Quốc Tuấn là một trong những danh tướng kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và của 

thế giới thời trung đại. Ông là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân 

Mông – Nguyên (1285, 1287) .Ông là một nhân vật lịch sử đặc biệt,  không chỉ lưu danh 

bằng một sự nghiệp võ công hiển hách mà còn để lại cho muôn đời một áng văn bất hủ 

“Hịch Tướng Sĩ”. 

=>GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Trần Quốc Tuấn là một trong những danh 

tướng kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và của thế giới thời trung đại. Ông là người có 

công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (1285, 1287) .Ông là 

một nhân vật lịch sử đặc biệt,  không chỉ lưu danh bằng một sự nghiệp võ công hiển hách 

mà còn để lại cho muôn đời một áng văn bất hủ “Hịch Tướng Sĩ”. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Trần Quốc Tuấn và văn bản 

Hịch tướng sĩ. 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả 

Trần Quốc Tuấn? 

2. Nêu những hiểu biết của em về văn 

bản “Hịch tướng sĩ” 

3. Trình bày những hiểu biết của em về 

thể loại của văn bản? 

4. Văn bản này thuôc kiểu văn bản nào 

mà em đã học? Vì sao em khẳng định như 

vậy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân, suy nghĩ 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

Giới thiệu chung 

1. Tác giả: 

- T.Q.Tuấn (1231? – 1300 ) 

- Tước Hưng Đạo Vương, là một danh tướng 

đời Trần có công lao lớn trong ba cuộc kháng 

chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên 

1285 và 1288. 

2. Văn bản 

- HCST: Khoảng trước cuộc kháng chiến 

chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai 

- Văn bản được viết bằng chữ Hán. 

- Thể loại: hịch. 

- Bố cục: 3 phần 

3. Thể hịch 

+ Hịch là thể văn chính luận trung đại. Do vua 

chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh, phong trào 

dùng hịch để cổ động, thuyết phục hoặc kêu 

gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 78 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn 

kiến thức. 

=> Giáo viên chốt kiến thức và ghi 

bảng.                     

+ Mục đích của hịch là khích lệ tinh thần, tình 

cảm của người nghe -> Hịch đòi hỏi phải có 

kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng 

thuyết phục, giọng văn hùng hồn đanh thép. 

4. Kiểu văn bản nghị luận vì nó dùng lập luận 

để thuyết phục người nghe về vấn đề .... 

Hoạt động 2: Nêu gương sáng trong sử sách 

a) Mục đích:  

- Nắm được lòng yêu nước của vị chủ tướng -> khích lệ tinh thần yêu nước của quân sĩ. 

 - HS có ý thức làm việc độc lập và hợp tác. 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Tác giả biểu dương  mấy  tấm gương 

trung thần nghĩa sĩ xả thân vì nước nổi tiếng 

ở Trung Quốc? 

2. Những tấm gương này có điểm chung 

nào? Tác giả đã lập luận như thế nào? Nêu 

tác dụng của phép lập luận ấy? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: suy nghĩ trả lời. 

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng. 

Nêu gương sáng trong lịch sử 

1. 6 tấm gương, họ có điểm chung không sợ 

hiểm nguy sẵn sàng xả thân, hi sinh vì vua, 

vì chủ tướng trở thành gương sáng cho mọi 

người mọi thời đại noi theo? 

2. Lập luận: liệt kê gương trung thần nghĩa 

sĩ trong sử sách Trung Quốc. Đây là những 

d/c tiêu biểu toàn diện như một luận cứ 

-> từ những tấm gương đó kêu gọi tướng sĩ 

nhà Trần  suy nghĩ về nghĩa vụ, trách nhiệm 

của bản thân đối với chủ tướng, cũng là đối 

với đất nước => khích lệ  lòng trung quân 

ái quốc, sẵn sàng xả thân,hi sinh vì vua, vì 

chủ tướng, vì nước của các tướng sĩ đời 

Trần. 

Hoạt động 3: Tình thế đất nước và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn 

a) Mục đích: Thấy được tình thế của đất nước và lòng căm thù giặc của tác giả. 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 
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- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1.“Thời loạn lạc” và “buổi gian nan” ở 

đây thuộc thời kì lịch sử nào của nước ta? 

2. Hình ảnh kẻ thù được tác giả miêu tả 

qua những chi tiết nào? Tác giả đã sử 

dụng nghệ thuật gì? Tác dụng? 

3. Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần 

Quốc Tuấn thể hiện qua thái độ, hành 

động ntn? Để diễn tả nỗi căm thù ấy tác 

giả đã sử dụng NT gì? Tác dụng? 

4. Đoạn văn này có tác dụng gì trong bài 

hịch? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân 

+ Giáo viên: quan sát hs làm việc, hỗ trợ 

khi cần thiết 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn 

kiến thức. 

Tình thế đất nước và lòng căm thù giặc của 

Trần Quốc Tuấn 

1. “Thời loạn lạc” và “buổi gian nan” ở đây 

thuộc thời Trần, quân Mông - Nguyên lăm le 

xâm lược nước ta. 

2. Tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù được 

tác giả lột tả bằng hành động thực tế: đi lại 

nghênh ngang ngoài đường, bắt nạt tể phụ. 

Tham lam tàn bạo: đòi ngọc lụa, hạch sách bạc 

vàng, vét kiệt của kho. 

- NT: Ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm. 

- NT ẩn dụ. Giọng văn mỉa mai, châm  biếm. 

-> Làm nổi bật sự bạo ngược tham lam của kẻ 

thù. 

3. + Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần 

Quốc Tuấn thể hiện qua: 

- Qua hành động: quên ăn, mất ngủ, đau đớn 

thắt tim thắt ruột. 

- Qua thái độ: uất ức chưa xả thịt lột da…. 

+ Để diễn tả nỗi căm thù ấy tác giả đã: 

- Sử dụng các động từ mạnh chỉ trạng thái tâm 

lí và hành động quên ăn, vỗ gối; xả thịt, lột da, 

nuốt, uống 

-> Diễn tả niềm uất hận trào dâng trong lòng. 

4. Đoạn văn có tác dụng: 

- Nêu tấm gương yêu nước bất khuất. 

- Chính chủ tướng trực tiếp bày tỏ tình cảm có 

tác dụng động viên to lớn đối với các tướng sĩ. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: HS làm vào vở bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn 

thể hiện qua bài hịch? 

- Dự kiến sản phẩm: 

Trần Quốc Tuấn là một trong những danh tướng kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và của 

thế giới thời trung đại. Ông là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân 

Mông - Nguyên ( 1285, 1287). Ông là một nhân vật lịch sử đặc biệt,  không chỉ lưu danh 
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bằng một sự nghiệp võ công hiển hách mà còn để lại cho muôn đời một áng văn bất hủ 

“Hịch Tướng Sĩ”. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

................................................................................................ 

Tiết 94:          HỊCH TƯỚNG SĨ – Trần Quốc Tuấn (tiếp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta 

trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, 

quyết thắng kẻ thù xâm lược 

 - Nắm được đặc điểm cơ bản của thể văn hịch và đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận 

Hịch tướng sĩ. 

- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư 

duy hình tượng, giữa lí và tình cảm. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích văn nghị luận. Năng lực cảm thụ TP văn 

học nghị luận Trung đại. 

3. Phẩm chất: HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Liên hệ với 

tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc ở Bác Hồ 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Đọc hiểu bài 

a) Mục đích: Hs thấy được cách lập luận của tác giả về mối ân tình chủ tướng, phân tích 

đúng - sai, phải- trái. 

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. theo dõi đoạn; “Các ngươi ở... 

kém gì.”. Trong đoạn văn này, các 

câu văn có cấu tạo đặc biệt ntn? 

Việc dùng các câu văn này có tác 

Đọc hiểu bài 

1. Đoạn văn có các câu có hai vế song hành đối xứng 

gọi là câu văn biền ngẫu. 

- Sử dụng liệt kê, so sánh 

-> Mối quan hệ chủ tướng và  quan hệ cùng cảnh ngộ. 

  Nói lên mối quan hệ đó, TQT nhằm mục đích: 
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dụng gì trong việc diễn tả mối 

quan hệ chủ tướng? 

2. Nhận xét về giọng điệu, lời văn 

của đoạn văn “Nay các ngươi.… 

có được không”? TQT đã phê 

phán những hành động nào của 

tướng sĩ? Ông đã phê phán những 

hành động đó như thế nào? 

3. Theo dõi đoạn : “Nếu có....được 

không?”, chỉ ra cách lập luận của 

tác giả? Tác dụng? 

4. Theo dõi tiếp đoạn: “Nay ta bảo 

thật … không”. Nhận xét về giọng 

điệu, cách lập luận của đoạn văn? 

Cùng với việc phê phán những 

thái độ và hành động sai trái của 

tướng sĩ, TQT còn chỉ ra điều gì? 

5. Việc T.Q.Tuấn phê phán những 

hành động sai của tướng sĩ đồng 

thời khẳng định những hành động 

đúng nên làm có dụng ý gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân, 

nhóm 

+ Giáo viên: quan sát hs làm việc, 

hỗ trợ khi cần thiết 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs 

trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

- Quan hệ chủ tướng để khích lệ tinh thần trung quân 

ái quốc, còn quan hệ cùng cảnh ngộ để khích lệ lòng 

ân nghĩa thuỷ chung của những người chung hoàn 

cảnh. 

-> Khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi 

người đối với đạo vua tôi cũng như tình cốt nhục. 

2. 

- Phê phán nghiêm khắc, nói thẳng, gần như sỉ mắng. 

- TQT đã phê phán những hành động: 

 + Thái độ bàng quan trước vận mệnh đất nước (nhìn 

thấy chủ…). 

 + Hưởng lạc: ham thú vui tầm thường, nhỏ nhặt: chọi 

gà, cờ bạc. 

- Ông chỉ rõ những việc làm của tướng sĩ tưởng 

chừng như nhỏ nhặt: vui chọi gà, cờ bạc, ham thích 

săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát… 

3. Đoạn “Nếu có....được không?”: 

- Sử dụng các kiểu câu: câu ghép (quan hệ điều kiện- 

kết quả, tăng tiến) câu cảm thán, nghi vấn. 

=>  Ông chỉ ra các hậu quả nặng nề, khôn lường: thái 

ấp, bổng lộc không còn, vợ con khốn cùng, tan nát… 

ô nhục, chủ và tướng, riêng và chung… tất cả đều đau 

xót biết chừng nào. 

  - Ông còn chỉ rõ thái độ bàng quan không chỉ là tội 

thờ ơ nông cạn mà còn là vong ơn bội nghĩa trước 

mối ân tình chủ tướng. Sự ham chơi hưởng lạc đâu 

chỉ là vấn đề nhân cách mà còn là sự vô trách nhiệm 

đến táng tận lương tâm khi vận mệnh đất nước đang 

ngàn cân treo sợi tóc. 

   - Có khi tác giả dùng cách nói thẳng thắn gần như 

sỉ mắng: “k biết lo”, “k biết thẹn” “k biết tức” “k biết 

căm”. Có khi tác giả dùng cách nói mỉa mai chế giễu 

“cựa gà trống… điếc tai”. Điều đơn giản ấy trẻ con 

cũng biết được vậy mà các tướng lại hình như không 

biết… làm cho các tướng tức khí, muốn  mau chóng 

chứng minh tài năng, phẩm chất của mình bằng việc 

làm thực. 

4. 

- Giọng văn vừa là lời vị chủ soái nói với tướng sĩ 

dưới quyền, vừa là lời của người cùng cảnh ngộ => 
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Cách nói có khi nghiêm khắc mang tính chất sỉ mắng, 

răn đe nhưng có khi lại chân thành tình cảm. 

- Sử dụng câu văn biền ngẫu cân đối, nhịp nhàng. 

- NT so sánh, điệp ngữ điệp ý tăng tiến, liệt kê. 

  Cùng với việc phê phán những thái độ và hành động 

sai trái của tướng sĩ, TQT còn: 

- Chỉ ra các việc làm đúng : 

+ Nêu cao tư tưởng cảnh giác 

+ Tăng cường luyện tập, học tập binh thư yêu nước 

 5. Việc T.Q. Tuấn phê phán những hành động sai của 

tướng sĩ đồng thời khẳng định những hành động đúng 

nên làm có dụng ý: 

- Vừa nghiêm khắc răn đe để tướng sĩ nhận ra sai lầm, 

khẳng định lại mình bằng những việc làm thiết thực. 

Vừa ân cần chỉ bảo (những việc nên làm) => Tất cả 

đều xuất phát từ mục đích quyết chiến thắng kẻ thù 

xâm lược. 

- So sánh 2 viễn cảnh: đầu hàng thì sẽ thất bại, mất 

tất cả, chiến đấu thắng lợi thì được cả chung và riêng. 

- Ông sử dụng những từ mang tính chất phủ định” 

không còn, cũng mất, bị tan”. Còn khi nêu viễn cảnh 

chiến đấu thắng lợi thì dùng những từ mang tính chất 

khẳng định “mãi mãi vững bền”, đời đời hưởng thụ, 

không bị mai một”… 

=> Nêu bật vấn đề từ nhạt đến đậm, từ nông đến sâu. 

Cứ từng bươc, từng bước chỉ cho người nghe thấy rõ 

đúng sai, nhận ra phải trái. 

Hoạt động 2: Tổng kết 

a) Mục đích: Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc vấn đề của tác giả. 

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV yêu cầu: Nêu được những đặc sắc trong 

cách kết thúc vấn đề của tác giả? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: làm việc cá nhân, nhóm 

+ Giáo viên: quan sát hs làm việc, hỗ trợ khi 

cần thiết 

+ Nghệ thuật: 

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén. Luận 

điểm rõ ràng, luận cứ chính xác. 

- Sử dụng phép lập luận linh hoạt (so 

sánh, bác bỏ…) chặt chẽ (từ hiện tượng 

đến quan niệm, nhận thức; tập trung vào 

một hướng từ nhiều phương diện). 
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- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

- Sử dụng lời văn thể hiện tình cảm yêu 

nước mãnh liệt, chân thành, gây xúc 

động người đọc 

+ Nội dung:  HTS  nêu lên vấn đề nhận 

thưc và hành động trước nguy cơ đất 

nước bị xâm lược. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân rồi làm vào vở bài tập. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv  chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Bài tập 1(sgk t61) ? CM: bài hịch vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén, giàu hình 

ảnh, cảm xúc? 

2. Bài tập 2? So sánh điểm giống và khác nhau giữa thể chiếu và hịch ? 

- Hs tiếp nhận , trả lời: 

Từ nd sâu sắc của bài Hịch, chúng ta cảm nhận được truyền thống quý báu báu của dt ta. 

Chính nhờ lòng yêu nước… mà dt VN nhỏ bé đã chiến thắng biết bao kẻ thù xl dù chúng 

có vũ khí…Bác Hồ đã  từng viết: “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn…Mỗi khi Tổ Quốc 

bị xâm lăng…cướp nước”. Khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm thì “ Giặc đến nhà… 

đánh”…Một nhà thơ đã từng ca ngợi “ Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng…anh hùng”. Chúng ta 

cần trân trọng, giữ gìn và phát huy…bằng những việc làm cụ thể thiết thực. . Ngày hôm 

qua , huyện Kim Bảng t/c tiễn đưa tân binh… Dù chúng ta mong muốn sống trong HB 

nhưng… chúng ta phải luôn nhớ lời khuyên dạy của TQT- Đề cao tinh thần cảnh giác, 

tăng cường luyện tập võ nghệ, sẵn sàng lên đường chiến đấu khi TQ cần 

- Lí lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực. 

- Biểu lộ tình cảm trực tiếp, hỏi ý kiến quần thần... 

=> Giáo viên chốt kiến thức 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS mở rộng vốn kiến thức đã học để áp dụng vào kiến thức. 

b) Nội dung: Về nhà hoạt động cá nhân và thực hiện. 

c) Sản phẩm: Bài sưu tầm của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv sưu tầm tư liệu về Trần Quốc Tuấn 

- Dự kiến sản phẩm: bài sưu tầm của Hs 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

................................................................................................ 

Tiết 95:                                       HÀNH ĐỘNG NÓI 
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1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nói cũng là một hành động. Số lượng hành động nói khá lớn 

nhưng chỉ qui lại một số kiểu khái quát nhất định. Có thể dùng nhiều kiểu câu đã học để 

thực hiện một hành động nói. 

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng kiểu câu phù hợp để giao tiếp đạt hiệu quả.Năng lực 

thực hiện hành động nói. 

 3.Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.         

- Học liệu: bảng phụ, tranh ảnh. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, nghiên cứu bài. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến thức, kinh nghiệm của học sinh đã 

biết , giúp học sinh nhận ra 

- Học sinh suy nghĩ và bộc lộ những quan niệm của mình về tác phẩm tạo tâm thế học tập 

cho học sinh, giúp học sinh có hứng thú vào bài học. 

- Hợp tác khi làm việc. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, vận dụng kiến thức để áp dụng. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV ra tình huống thực tế: 

+ Bạn Lan cho cô mượn quyển sách? 

+ Bạn Lan  đứng dậy 

? Cô dùng cách nói để y/c bạn đứng lên, ngồi xuống, mượn sách hay dùng h/đ bằng tay để 

cầu khiến bạn? 

=> Cô dùng cách nói →Vậy đó chính là cô đã thực hiện một hành động nói.   

- HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét, đánh giá. 

- GV: Giao tiếp là hoạt động quan trọng của con người. Thực hiện được mục đích giao 

tiếp là chúng ta đã thực hiện được hành động nói. Vậy hành động nói là gì? Chúng ta 

thường sử dụng những kiểu hành động nói nào? Ta cùng vào bài học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Hành động nói là gì 
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a) Mục đích: Giúp HS nắm được thế nào là hành động nói 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, tìm hiểu sgk và vận dụng kiến thức. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV giao nhiệm vụ: 

1. Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục 

đích chính là gì? Câu nào thể hiện rõ nhất 

mục đích ấy ? 

2. Lí Thông có đạt được mục đích của mình 

không? Chi tiết nào nói lên điều đó? 

3. Lí Thông đã thực hiện mục đích của mình 

bằng phương tiện gì ? 

 4. Nếu hiểu hành động là “việc làm cụ thể 

của con người nhằm mực đích nhất định” 

thì việc làm của Lí Thông có phải là một 

hành động không? Vì sao? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv: quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

1.  

- Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục 

đích chính là để Thạch Sanh sợ hãi phải đi 

trốn để mình cướp công, hưởng lợi. 

- Câu thể hiện mục đích ấy là : Thôi, bây 

giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay 

di. Có chuyện gì anh ở nhà lo liệu. 2.  

- Lí Thông đã đạt được mục đích của mình. 

- Câu thể hiện điều này là: Chàng vội vã từ 

giã mẹ con Lí Thông, trỏ về túp lều cũ dưới 

gốc đa, kiêm củi nuôi thân. 

 3. Lí Thông đã thực hiện mục đích của 

mình bằng phương tiện lời nói. 

4. Việc làm của Lí Thông là một hành động 

(hành động nói) vì đó là một việc làm có 

mục đích. 

Hoạt động 2: Một số kiểu hành động nói thường gặp 

a) Mục đích: Giúp HS nắm các kiểu hành động nói thường gặp. 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, tìm hiểu sgk và vận dụng kiến thức. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Gv yêu cầu HS thực hiện: 

 1. Trong đoạn trích ở mục “Hành động nói là gì 

?”, ngoài câu đã phân tích, mỗi câu còn lại trong 

lời nói cùa Lí Thông đều nhằm một mục đích nhất 

định. Những mục đích ấy là gì ?   

1. Các câu còn lại trong lời nói của 

Lí Thông đều nhằm một mục đích 

nhất định : 

 - "Con chằn tinh ây là của vua nuôi 

đã lâu" dùng để trình bày. 
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2. Chỉ ra các hành động nói trong đoạn trích và cho 

biết mục đích của mỗi hành động. (SGK, t.2, tr. 

63) 

3. Liệt kê các kiểu hành động nói mà em đã biết 

qua phân tích hai đoạn trích ở mục “Hành động nói 

là gì ?” và mục “Một số kiểu hành động nói thường 

gặp”.   

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs Bước 3: Báo 

cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

- "Nay em giết nó, tất không khỏi bị 

hỏi tội chết" dùng để đe dọa. 

- "Có chuyện gì anh ở nhà lo liệu" 

dùng để hứa hẹn. 

2. - Trong lời cái Tí, các câu: "Vậy 

thì bữa sau con ăn ở đâu ?", "U nhất 

định bán con đấy ư ?", "U không cho 

con ở nhà nữa ư ?" là những câu dùng 

đê hỏi các câu: "Khốn nạn thân con 

thế này !”, "Trời ơi !...." dùng để bộc 

lộ cảm xúc. 

- Câu nói của chị Dậu : "Con sẽ ăn ở 

nhà cụ Nghị thôn Đoài." dùng để báo 

tin. 

3. Các kiểu hành động nói : trình bày, 

đe dọa, hứa hẹn, hỏi, bộc lộ cảm xúc. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về hình thức và chức năng của câu cầu khiến để làm bài 

tập. 

b) Nội dung: HS chia nhóm thực hiện, HĐ cá nhân (bài 2), HĐ cặp đôi (bài 1), HĐ nhóm 

(bài 3). 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS; phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên: quan sát, hướng dẫn hs 

- HS trình bày sản phẩm: 

1. Bài tập 1: 

- Trần Quốc Tuấn viết bài “Hịch tướng sĩ” nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập “Binh 

thư yếu lược” do ông biên soạn, đồng thời khích lệ lòng tự tôn dân tộc. 

- Các câu văn thể hiện rõ mục đích: “Nếu các người biết chuyên… tức là kẻ nghịch thù”. 

2. Bài tập 2: 

N1: a, Bác trai đã khá…? (hỏi). 

- Cảm ơn cụ nhà cháu…. (cảm ơn). 

- Nhưng xem ý hãy còn…. (trình bày). 

- Này, bảo bác ấy… (cầu khiến). 

- Chứ cứ nằm đấy…(cảm thán, bộc lộ cảm xúc). 

- Vâng, cháu cũng…(tiếp nhận). 

- Những để cháo nguội… (trình bày). 

- Nhịn suông từ sáng …. (cảm thán, bltccx). 

- Thế thì giục anh ấy…. (cầu khiến). 

N2: b, - Đây là Trời có ý … (nhận định). 
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- Chúng tôi nguyện…. (hứa hẹn, thề). 

N3: c, - Cậu Vàng đi đời, rồi…. (báo tin). 

- Cụ bán rồi ? (hỏi). 

- Bán rồi ! (xác nhận). 

- Họ vừa bắt xong. (báo tin). 

- Thế nó cho bắt à ? (hỏi). 

- Khốn nạn !....Ông giáo ơi! (cảm thán). 

- Nó có biết gì đâu ! (cảm thán) 

- Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. (kể, tả) 

- Tôi cho nó ăn cơm. (kể). 

- Nó đang ăn thì….(kể). 

 3. Bài tập 3: 

- Anh phải hứa với em…. (ra lệnh). 

- Anh hứa đi… (ra lệnh). 

- Anh xin hứa. (hứa ). 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: HĐ cá nhân, vận dụng kiến thúc để thực hiện. 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv hs viết đv(3-5câu) đối thoại, xác định kiểu h/đ nói được thực hiện  trong mỗi câu. 

- HS tiếp nhận, trình bày kết quả => GV chốt kiến thức. 

 

 

 

 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 

 

DUYỆT 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 

Người duyệt: Vũ Thị Hà 

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Duyệt của ban giám hiệu 
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Đơn vị: THCS Ngô Mây 

Thời gian ký: 18/02/2023 8:35 

AM 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 23 +24 TIẾT 97 ĐẾN TIẾT 100 

 

Tiết 96,97:          NƯỚC ĐẠI VIỆT TA – Nguyễn Trãi 

 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 

- Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn của dân tộc ta ở thế kỉ XV; 

- Thấy được phần nào sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi 

- Lập luận chặt chẽ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn. 

2. Năng lực : Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận chính 

trị.Năng lực cảm thụ văn học. 

3. Phẩm chất: 

- HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

 - Kế hoạch bài học. 

 - Sách giáo khoa, sách giáo viên, chân dung Nguyễn Trãi. 

 - Tham khảo một số tài liệu liên quan đến bài học. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS tìm hiểu bài. 

b) Nội dung: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi: Trong chương trình văn học lớp 7, em đã được học các tác phẩm nào 

của Nguyễn Trãi? 

- HS nhận xét, bổ sung đánh giá, GV nhận xét đánh giá 

 => GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Trong chương trình ngữ văn 7, các em đã 

được làm quen với tác giả Nguyễn Trãi qua văn bản “Bài ca Côn Sơn”- được ông sáng 

tác trong thời gian ông lui về Côn Sơn ở ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ lại 1 lần nữa được gặp 

lại ông trong 1 cương vị, một sứ mạng lịch sử vô cùng quan trọng và mới mẻ qua việc tìm 

hiểu VB: “Nước Đại Việt ta”. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
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Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Nguyễn Trãi và văn bản 

Nước Đại Việt ta. 

b) Nội dung: HĐ giao dự án, cả lớp để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên: nêu yêu cầu 

1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả 

Nguyễn Trãi? 

2. Nêu những hiểu biết của em về văn bản 

“Nước Đại Việt ta” 

3. Trình bày những hiểu biết của em về thể 

loại của văn bản? So sánh với các thể loại 

trước. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs Bước 

3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

Giới thiệu chung 

1.Tác giả: 

+ Nguyễn Trãi (1380-1442) 

+ Quê: Chí Linh, Hải Dương. 

+ Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế 

giới. 

2. Văn bản 

- Hoàn cảnh xuất xứ, thể loại : Đầu năm 

1428 cuộc kháng chiến chống giặc Minh 

xâm lược của nhân dân ta hoàn toàn thắng 

lợi. 

- Thể loại: Cáo 

- Bố cục: 3 phần 

+ P1: Hai câu đầu - Nêu nguyên lí nhân 

nghĩa. 

+ P2: 8 câu tiếp - chân lí về sự tồn tại độc 

lập và chủ quyền của dân tộc. 

+ P3: còn lại - sức mạnh của nguyên lí nhân 

nghĩa và sức mạnh của chân lí độc lập dân 

tộc. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu - Nguyên lí nhân nghĩa 

a) Mục đích:  

+ Thấy được ý nghĩa tuyên ngôn đôc lập của dân tộc ta ở thế kỷ XV và bước đầu hiểu được 

một vài nét đặc sắc nghệ thuật của Bình Ngô đại cáo qua đoạn trích đầu tiên sức thuyết 

phục của nghệ thuật văn chính luận của Nguyễn Trãi; lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữ lí 

lẽ và thực tiễn. 

+ Nhận ra và hiểu được sực thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận của tác giả. 

+ Lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữa lý lẽ và thực tiễn. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  1. 
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Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Em hiểu nhân nghĩa ở đây ntn? Cốt lõi tư 

tưởng ấy trong bài cáo là gì ? 

2. Em hiểu thế nào “yên dân”, “trừ bạo”? 

Dân ở đây là ai? Kẻ bạo ngược là ai ? Qua 

đó cho ta hiểu tư tưởng nhân nghĩa mà 

Nguyễn Trãi muốn nói ở đây là gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

- Nhân nghĩa: tình thương giữa con người 

với con người, lòng nhân ái. 

 - Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn 

Trãi là “yên dân, trừ bạo”. 

2. 

- Yên dân: giữ yên cuộc sống cho dân, làm 

cho nhân dân được hưởng thái bình, hạnh 

phúc. 

- Trừ bạo: diệt trừ kẻ thù độc ác, tàn bạo 

- Dân: là người dân nước Đại Việt. 

- Kẻ bạo ngược: chính là giặc Minh cướp 

nước. 

=> Trừ giặc Minh bạo ngược để làm cho 

cuộc sống nhân dân yên ổn, thái bình. 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

a. Những câu bạn vừa đọc khẳng định điều gì? 

b. Tác giả đã dựa vào những yếu tố nào để khẳng 

định chủ quyền độc lập của DT ta? Em có nhận xét 

gì về những yếu tố được đưa ra? 

c. Những chứng cớ này đã tạo nên điều gì?  Những 

chứng cớ đó có sức thuyết phục không? 

 d. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đặc 

sắc? Tác dụng của nó? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức => 

Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.                     

Khẳng định chủ quyền, độc lập 

dân tộc 

a . Quyền độc lập: 

b. 

+ Quốc hiệu 

+ Nền văn hiến lâu đời. 

+ Lãnh thổ riêng 

+ Phong tục riêng 

+ Lịch sử riêng 

+ Chế độ, chủ quyền riêng 

+ Nhân tài 

c.Tạo nên sức mạnh của 

chính  nghĩa. 

d. Liệt kê, so sánh đối lập 

 => Rất cơ bản và chủ đạo để khẳng 

định 1 quốc gia độc lập. 

=> Có. Vì dựa vào lịch sử có sẵn, 

không hề mang tính hão huyền. 

Hoạt động 2: Đọc hiểu – Những chứng cớ lịch sử 

a) Mục đích: HS nắm được sức mạnh của những chứng cớ lịch sử khẳng định sự thất bại 

của kẻ thù. 
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b) Nội dung: Hoạt động chung, cặp đôi thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Vở ghi HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối: 

? Nguyễn Trãi đã dẫn ra những sự kiện và 

chứng cớ lịch sử nào? 

? Kết quả của các sự kiện đó? 

nhục nhã. 

? Việc dẫn ra một loạt các chứng cớ như 

trên nhằm mục đích gì? 

? Sức mạnh ấy, lòng tự hào ấy đã được thể 

hiện qua biện pháp nghệ thuật nào? 

? Hai câu cuối của trích đoạn này tiếp tục 

khẳng định với chúng ta điều gì? 

? Từ nội dung VB “Nước Đại Việt ta”, em 

hiểu được điều gì về tác giả Nguyễn Trãi? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động cặp đôi 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs Bước 

3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

Những chứng cớ lịch sử 

- Lưu Cung -> thất bại 

- Triệu Tiết -> tiêu vong 

- Toa Đô -> bắt sống 

- Ô Mã -> giết tươi 

=> Quân ta đều đại thắng. Bọn giặc đều thất 

bại. 

 * Ở đây có 2 câu văn biền ngẫu, mỗi câu có 

2 vế sóng đôi rất tương xứng. Các câu văn 

biền ngẫu này đã làm nổi bật các chiến công 

của ta và thất bại của địch; tạo sự cân đối 

nhịp nhàng cho câu văn. 

 => Tiếp tục khẳng định độc lập của nước 

ta và tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ 

vang được ghi lại đầy đủ trong sử sách nước 

ta. 

=> Một DT có quốc hiệu, có nền văn hiến, 

lãnh thổ, phong tục, lịch sử...đều riêng biệt, 

tồn tại ngang hàng với các quốc gia, lãnh 

thổ khác. Điều hiển nhiên đó đã được tuyên 

bố 1 cách đầy tự hào. Vì vậy VB như 1 bản 

TNĐL 

=> Yêu nước 

Có tư tưởng nhân nghĩa, tiến bộ 

Giàu tình cảm và lòng tự hào DT.... 

Hoạt động 2: Tổng kết 

a) Mục đích: Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc vấn đề của tác giả. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối: 

- Nêu được những đặc sắc trong cách kết thúc 

vấn đề của tác giả. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

Tổng kết 

- Nghệ thuật: Đoạn đầu bài cáo so sánh 

đối lập từ khái quát đến cụ thể, giàu 

chứng cứ lịch sử, cảm xúc tự hào, giọng 
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+ HS: hoạt động cá nhân 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

thơ hào hùng, lời văn nhịp nhàng ngân 

vang. 

- Nội dung: Nước ta có độc lập chủ quyền 

có vua riêng, địa lí riêng, không chịu 

khuất phục trước quân thù. Có bề dày 

l.sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, một 

nền độc lập dân tộc được xây dung trên 

cơ sở nhân nghĩa vì dân. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động 

c) Sản phẩm: HS làm bài vào vở 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Hãy so sánh hai văn bản « Sông núi nước Nam » LTK và « Nước Đại Việt ta » NT 

? 

- Dự kiến sản phẩm:.... 

So sánh 
Sông núi nước 

Nam 
Nước Đại Việt ta 

Nước có chủ quyền Vua Nam ở 

Văn hiến. Cương vực lãnh thổ. Phong tục tập 

quán. Lịch sử. Chế độ. Văn hiến. Phong tục 

tập quán. Lịch sử. Chế độ. 

Sức mạnh của 

nhân nghĩa 
Bị đánh tơi bời 

Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã đều 

chuốc lấy bại vong. 

Quan điểm tiến bộ  
Nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Làm nên đất 

nước là hào kiệt đời nào cũng có. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: “Nước Đại Việt ta” đã cho em cảm nhận gì? 

- Dự kiến sản phẩm, trả lời: 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 8            NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 93 

+ Lòng yêu nước cao cả, biểu hiện ở ý chí dời đô về Đại La để mở mang phát triển đất 

nước. 

+ Tầm nhìn sáng suốt về một vận mệnh đất nước. 

+ Lòng tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của dân tộc. 

- GV đánh giá câu trả lời của HS => GV chốt kiến thức. 

................................................................................................ 

Tiết 98: HƯỚNG DẪN HĐTNST CHỦ ĐỀ 2: DANH LAM THẮNG CẢNH 

VIỆT NAM 

 

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu kiến thức văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh. 

2. Kỹ năng: 

- Viết được đoạn văn thuyết minh ngắn về một danh lam thắng cảnh. 

- Xây dựng được tập báo ảnh về một danh lam thắng cảnh. 

- Làm việc theo nhóm xử lí thông tin 

3. Thái độ: 

- Tích cực hoạt động làm việc có hiệu quả. 

- Giới thiệu , bảo tồn danh lam thắng cảnh đẹp. 

-> Năng lực sáng tạo, hợp tác. 

II. NỘI DUNG: 

 Nội dung 1: Phân nhóm 

 Nội dung 2: Xác định đối tượng trải nghiệm 

 III. CHUẨN BỊ : 

Gv: Soạn bài , hướng dẫn học sinh làm bài 

HS: Đọc tài liệu, bút, giấy... 

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 

ổn định lớp(1p) 

Bài mới:( 40p) 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC 

SINH 

NỘI DUNG CẦN ĐẠT 

Hoạt động 1: Phân nhóm 

*Mục tiêu: Phân công nhóm phù hợp với năng lực 

của từng đối tượng ( trung bình, khá ,giỏi). 

*Cách tiến hành: 

GV chia lớp thành 6 nhóm các nhóm cử 1 nhóm 

trưởng ,1 nhóm phó . 

1. Phân chia nhóm. 
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Gv hướng dẫn hs phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên 

*Kết luận: Gv dựa trên kết quả hs hoạt động và 

đưa ra kết luận 

Hoạt động 2: Xác định DLTC,cảnh đẹp 

* Mục tiêu: Hs xác định được đối tượng trải 

nghiệm phù hợp: 

*Cách tiến hành: 

Các nhóm trao đổi chọn danh lam thắng cảnh của 

nhóm để trình bày. 

- Hs các nhóm trao đổi lựa chọn. 

- GV hướng dẫn các em nên chọn các danh lam 

thắng cảnh, cảnh đẹp gần gũi với địa phương. 

*Kết luận: Gv dựa trên kết quả hs hoạt động và 

đưa ra kết luận. 

V. Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập: 

 - Hs chia sẻ thu hoach 

 - Gv bổ sung , chốt lại vấn đề 

 - Hướng dẫn hs về nhà: Tiếp tục hoàn thành công 

việc được giao. 

VI. Đánh giá kết quả hoạt động. 

Hs tự đánh giá. 

Gv đánh giá hs. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xác định danh lam thắng cảnh sẽ 

tìm hiểu. 

 

V. Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập: 

 - Hs chia sẻ thu hoach 

 - Gv bổ sung , chốt lại vấn đề 

 - Hướng dẫn hs về nhà: Tiếp tục hoàn thành công việc được giao. 

VI. Đánh giá kết quả hoạt động. 

Hs tự đánh giá. 

Gv đánh giá hs. 

 

Tiết 99:                      HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nói cũng là một hành động. Số lượng hành động nói khá lớn 

nhưng chỉ qui lại một số kiểu khái quát nhất định. Có thể dùng nhiều kiểu câu đã học để 

thực hiện một hành động nói. 

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng kiểu câu phù hợp để giao tiếp đạt hiệu quả.Năng lực 

thực hiện hành động nói. 
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 3.Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt 

và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

 - Kế hoạch bài học. 

 - Sách giáo khoa, sách giáo viên, chân dung Nguyễn Trãi. 

 - Tham khảo một số tài liệu liên quan đến bài học. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: HS hiểu mỗi hành động nói đều hướng đến một mục đích nhất định. 

+ Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

+ Kích thích HS tìm hiểu 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, HĐ cả lớp, hs phân công thực hiện. 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv nêu câu hỏi: Chỉ ra sự khác nhau về hành động nói giữa hai câu: 

 a, Em hãy học bài đi! 

 b, Em đang học bài à? 

- GV nhận xét đánh giá: 

=> Mỗi hành động nói đều hướng đến một mục đích nhất định. Vậy để thực hiện hành 

động nói ntn cho có hiệu quả, phù hợp với nội dung giao tiếp chúng ta cùng tìm hiểu bài 

học hôm nay. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Các thực hiện hành động nói 

a) Mục đích:  

- Giúp HS nắm được: Mỗi kiểu câu thực hiện một hành động nói, cách thực hiện một 

hành động nói. 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, vận dụng kiến thức thực hiện. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật 

trong đoạn trích sau đây. Xác định mục 

đích nói của những câu ấy bằng cách đánh 

dấu (+) vào ô thích hợp và đánh dấu (-) 

vào ô không thích hợp theo bảng tổng hợp 

kết quả bên dưới. 

* Cách thực hiện hành động nói 

        Câu 

Mục 

đích 

1 2 3 4 5 

Hỏi 
     

Trình bày + + + 
  

Điều khiển 
   

- - 

Hứa hẹn 
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2. Dựa theo cách tổng hợp kết quả ở bài 

tập trên, hãy lập bảng trình bày quan hệ 

giữa kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm 

thán, trần thuật với những kiểu hành động 

nói mà em đã biết. Cho ví dụ minh họa. 

3.Rút ra kết luận có mấy kiểu hành động 

nói thường gặp? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động nhóm 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

Bộc lộ cảm 

xúc 

     

 

     Mục                  

            đích 

Kiểu câu 

Hỏi Trình 

bày 

(báo tin, 

kể, tả...) 

Điểu 

khiển 

(cầu 

khiến, 

đe 

dọa...) 

Hứa hẹn Bộc lộ 

tình cảm 

cảm xúc 

Nghi vấn Cách 

dùng 

trực tiếp 

- Bạn có 

mệt 

không? 

 
Cách 

dùng 

gián 

tiếp 

- Em có 

nghín đi 

không 

thì bảo? 

 
Cách 

dùng 

gián tiếp 

- Sao 

bình 

minh lại 

đẹp thế 

nhỉ? 

Cầu khiến 
  

Cách 

dùng 

trực tiếp 

- Bạn 

đừng 

ham 

chơi 

nữa ! 
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Cảm thán 
    

Cách 

dùng 

trực tiếp 

- Chao 

ôi, bông 

hoa này 

đẹp biết 

bao! 

Trần thuật 
 

Cách 

dùng 

trực tiếp 

- Tôi có 

một đứa 

em gái 

học lớp 

năm. 

 
Cách 

dùng 

gián 

tiếp 

- Mình 

hứa sẽ 

không 

đánh 

cậu nữa. 

Cách 

dùng 

gián tiếp 

- Tôi rất 

ân hận 

về việc 

làm của 

mình. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về hình thức và chức năng của hành động nói để làm bài 

tập. 

b) Nội dung: HĐ cá nhân (bài 2, 4). HĐ cặp đôi (bài 1,3), HĐ nhóm (bài 5), thực hiện 

nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS; phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Bài tập 1,2,3,4,5 

- Dự kiến sản phẩm: 

1. Bài tập 1: 

a. Từ xưa các bậc trung thần… đời nào không có? (Khẳng định). 

b. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi… có được không ? (Hành động phủ định). 

c. Lúc bấy giờ, ….. được không? (Hành động khẳng định). 

d. Vì sao vậy ? (hỏi gây sự chú ýý). 

e. Nếu vậy, rồi đây,…..trời đất nữa? (Hành động phủ định.) 

=> Câu a tạo tâm thế cho các tướng sĩ. 

Câu b, c, d thuyết phục, động viên, khích lệ tướng sĩ. 

Câu e: khẳng định chỉ có một con đường là chiến đấu đến cùng bảo vệ đất nước. 

2. Bài tập 2: 

a, Tất cả các câu trần thuật đều thực hiện hành động cầu khiến, kêu gọi. 

b, Điều mong muốn…. cách mạng thế giới. 

=> Dùng câu trần thuật để kêu gọi như vậy làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ 

và thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình. 
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3. Bài tập 3: 

Dế Choắt: - Song anh cho phép…. 

- Anh đã nghĩ thương em như thế này….. 

Dế Mèn: Được, chú mình cứ nói….. 

- Thôi, im cái điệu hát dầm sùi sụt ấy đi. 

Nhận xét: 

- Dế Choắt yếu đuối nên cầu khiến nhã nhặn, mềm mỏng, khiêm tốn. 

- Dế Mèn ỉ thế là kẻ mạnh nên giọng điệu ra lệnh ngạo mạn, hách dịch. 

4. Bài tập 4: 

- Có thể dùng cả năm cách 

- Cách (b) và (e) nhã nhặn, lịch sự hơn. 

5. Bài tập 5: 

- Hành động (a) hơi kém lịch sự. 

- Hành động (b) dí dỏm, hài hước. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: chuyển giao nhiệm vụ 

- Hành động trình bày, bộc lộ cảm xúc gồm những hành động cụ thể nào? 

- Hành động giao kết, tuyên bố gồm những hành động cụ thể nào? 

- So sánh giữa hành động điều khiển và hành động tuyên bố. 

- Hs: tiếp nhận, trình bày, GV đánh giá, nhận xét =>GV chốt kiến thức 

................................................................................................ 

Tiết 100:          VIẾT ĐOẠN VĂN TRÍNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

 
I. MỤC TIÊU: 

1.Kiến thức:Nhận thức được tàm quan trọng của việc trình bày luận điểmtrong một bài 

văn nghị luận. Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo các cách diễn dịch, qui 

nạp. 

2.Năng lực:Rèn kĩ năng phân tích đoạn văn nghị luận, xây dựng luận điểm, luận cứ, lập 

luận, viết hai đoạn văn nghị luận: Diễn dịch, qui nạp.Năng lực viết đoạn văn trình bày 

luận điểm. 

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức, kĩ năng làm bài TLV. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch bài học. 

- Tham khảo một số tài liệu liên quan đến bài học. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- HS hiểu luận điểm, cách lập luận, bố cục…, luận điểm có vai trò như thế nào trong bài 

văn nghị luận. 

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu. 

b) Nội dung:  

c) Sản phẩm: 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: chuyển giao nhiệm vụ: 

Câu 1: Luận điểm là gì? có mấy cách trình bày đoạn văn thường gặp? 

Câu 2: Trong “ Nước Đại Việt ta”, Nguyễn Trãi đã đưa ra quan điểm xác định chủ quyền 

của một quốc gia, một dân tộc như thế nào? Hãy phân tích làm rõ điều đó. 

- Xác định độc lập, chủ quyền: 

+ Văn hiến: lâu dài 

+ Cương vực lãnh thổ: Núi sông, bờ cõi .. 

+ Phong tục tập quán: Phong tục Bắc - Nam … 

+ Lịch sử, chế độ: Triệu, Đinh, Lý, Trần – Hán, Đường, Tống, Nguyên – phép đối xứng. 

- Lập luận: 

+ Từ ngữ: Từng nghe, như, vốn, đã lâu, từ, cùng, tuy, song; 

+ Dùng biện pháp so sánh đối chiếu tương ứng. 

=> Bằng lập luận, phép đối chiếu tác giả vạch rõ thế nào là đất nước độc lập có chủ quyền. 

- GV nhận xét đánh giá 

Luận điểm có thể nằm ở đầu hoặc ở những vị trí khác trong đoạn văn. Khi viết câu văn 

mang luận điểm ta thường sử dụng những cách nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm 

nay. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Trình bày luận điểm thành một đoạn văn – Ví dụ 

a) Mục đích: Giúp HS nắm được 

+ Nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận. 

+ Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch và quy nạp. 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên nêu yêu cầu: 

1. Xác định câu chủ đề (câu nêu lđ) 

trong mỗi đoạn văn? 

Ví dụ 

1. Câu chủ đề (câu nêu luận điểm) trong mỗi đoạn 

văn: 

a, Thật là chốn hội tụ ….muôn đời. 
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2. Nhận xét vị trí các câu chủ đề trong 

mỗi đoạn văn (đầu đọan hay cuối 

đoạn)? 

3. Trong hai đoạn văn trên, đoạn nào 

được viết theo cách diễn dịch, đoạn 

nào được viết theo cách quy nạp? 

Phân tích cách diễn dịch và quy nạp 

trong mỗi đoạn văn? 

4. Từ hai VD trên, em hãy nhận xét có 

mấy cách trình bày đoạn văn ? Đó là 

những cách nào?   

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động nhóm 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs 

trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn 

kiến thức. 

b, Đồng bào ta ngày nay ….ngày trước. 

2. Vị trí các câu chủ đề trong mỗi đoạn văn : 

- Đ1: Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn. 

- Đ2: Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn. 

3. * - Đ1: được viết theo cách quy nạp. 

- Đ2: được viết theo cách diễn dịch. 

* Phân tích cách diễn dịch và quy nạp trong mỗi 

đoạn văn: 

 + Để làm sáng tỏ luận điểm “Thành Đại La thật 

là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất 

nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của các đế 

vương muôn đời”, tác giả đưa ra những luận cứ : 

- Thành Đại La vốn là kinh đô cũ của Cao Vương. 

- Vị trí: trung tâm trời đất. 

- Thế đất qúy hiếm: rồng cuộc, hổ ngồi. 

- Dân cư: đông đúc, muôn vật phong phú tốt tươi. 

- Nơi thắng địa (Chỗ đất có phong cảnh và địa thế 

đẹp). 

+ Ở đoạn văn (b) để làm sáng tỏ cho luận điểm 

“Đồng bào …ngày trước” tác giả đưa ra những 

luận cứ : 

- Theo lứa tuổi: cụ già, nhi đồng trẻ thơ. 

- Theo không gian, vùng miền: kiều bào ở nước 

ngoài – vùng bị tạm chiến trong nước; miền xuôi 

– miền ngược. 

- Theo vị trí công tác, ngành nghề: chiến sĩ ngoài 

mặt trận – công chức ở hậu phương – công nhân 

– nông dân - điều chủ. 

Hoạt động 2: Trình bày luận điểm thành một đoạn văn – Nhận xét 

a) Mục đích: Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch 

và quy nạp. 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, HS tiến hành thực hiện. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ:  

- Giáo viên: nêu yêu cầu 

1.Xác định câu chủ đề (câu nêu 

lđ) trong mỗi đoạn văn? 

Nhận xét: 

- Dự kiến sản phẩm: 

1. Câu chủ đề (câu nêu luận điểm) trong mỗi đoạn văn: 

a, Thật là chốn hội tụ ….muôn đời. 

b, Đồng bào ta ngày nay ….ngày trước. 
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2. Nhận xét vị trí các câu chủ đề 

trong mỗi đoạn văn (đầu đọan 

hay cuối đoạn)? 

3. Trong hai đoạn văn trên, đoạn 

nào được viết theo cách diễn 

dịch, đoạn nào được viết theo 

cách quy nạp? Phân tích cách 

diễn dịch và quy nạp trong mỗi 

đoạn văn? 

4. Từ hai VD trên, em hãy nhận 

xét có mấy cách trình bày đoạn 

văn ? Đó là những cách nào? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động nhóm 

+ Gv:quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở 

Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe 

Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận 

định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

2. Vị trí các câu chủ đề trong mỗi đoạn văn : 

- Đ1: Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn. 

- Đ2: Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn. 

3. * 

-  Đ1: được viết theo cách quy nạp. 

- Đ2: được viết theo cách diễn dịch. 

* Phân tích cách diễn dịch và quy nạp trong mỗi đoạn 

văn: 

 + Để làm sáng tỏ luận điểm “Thành Đại La thật là 

chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng 

là nơi kinh đô bậc nhất của các đế vương muôn đời”, 

tác giả đưa ra những luận cứ : 

- Thành Đại La vốn là kinh đô cũ của Cao Vương. 

- Vị trí: trung tâm trời đất. 

- Thế đất qúy hiếm: rồng cuộc, hổ ngồi. 

- Dân cư: đông đúc, muôn vật phong phú tốt tươi. 

- Nơi thắng địa (Chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp). 

+ Ở đoạn văn (b) để làm sáng tỏ cho luận điểm “Đồng 

bào …ngày trước” tác giả đưa ra những luận cứ : 

- Theo lứa tuổi: cụ già, nhi đồng trẻ thơ. 

- Theo không gian, vùng miền: kiều bào ở nước ngoài 

– vùng bị tạm chiến trong nước; miền xuôi – miền 

ngược. 

- Theo vị trí công tác, ngành nghề: chiến sĩ ngoài mặt 

trận – công chức ở hậu phương – công nhân – nông 

dân - điều chủ. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về Luận điểm, các mối quan hệ của luận điểm trong bài 

văn nghị luận giải quyết các bài tập. 

b) Nội dung: HĐ cá nhân (bài 3,4), HĐ cặp đôi (bài 1), HĐ nhóm (b2), HS thực hiện. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Bài tập 1, 2, 3, 4 

- Dự kiến sản phẩm: 

1. Bài tập 1: 

- N1: Cần tránh lối viết dài dòng khiến người đọc khó hiểu. 

- N2: Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ. 

- Niềm say mê đào tạo nhà văn trẻ của Nguyên Hồng. 

 2. Bài tập 2: 

- Luận điểm: Tế Hanh là một người rất tinh tế (tinh lắm). 
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- Luận cứ: 

+ Tế Hanh đã ghi được đôi nét thân tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. 

+ Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần…. 

=>  Nhận xét: các luận cứ được sắp xếp theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện mức 

độ tinh tế cao hơn so với luận cứ trước. Nhờ vậy, độc giả càng đọc càng thấy hứng thú. 

 3. Bài tập 3: 

* Luận điểm 1: Học phải kết hợp với làm ….. 

- Luận cứ: 

+ Làm bài tập là thực hành bài học lí thuyết -> Hiểu kiến thức sâu hơn. 

+ Làm bài tập giúp ta nhớ kiến thức dễ dàng hơn. 

+ Làm bài tập là rèn kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh 

=> Vì vậy, nhất thiết học phải kết hợp với làm bài tập thì mới đầy đủ vững chắc. 

* Luận điểm 2: Học vẹt không phát…… 

- Luận cứ: 

+ Học vẹt là học thuộc lòng giống như con vẹt học nói tiếng người, không hiểu hoặc hiểu 

lơ mơ, chóng quên. 

+ Học vẹt chỉ mất thời gian, công sức mà không đem lại hiệu qủa gì. 

+ Bởi vậy, không thể theo cách học vẹt. Học phải dựa trên cơ sở hiểu, gắn với nhận thức 

về vấn đề. 

  4. Bài tập 4: 

- Văn giải thích cần phải viết cho dễ hiểu. 

- Cac luận cứ  được sắp xếp theo thứ tự sau : 

+ Mục đích của văn giải thích: văn giải thích viết ra là nhằm làm cho người đọc hiểu. 

+ Giải thích dễ hiểu thì người đọc dễ hiểu, giải thích khó hiểu thì người viết càng xa mục 

đích đề ra. 

+ Bởi vậy văn giải thích phải viết cho dễ hiểu. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. 

b) Nội dung: HĐ cá nhân, HS thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: Bài viết của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: chuyển giao nhiệm vụ 

Hãy sắp xếp các luận cứ của bài 4 (Phần luyện tập) thành đ.văn hoàn chỉnh. 

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá => GV chốt kiến thức. 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 

 

DUYỆT 

TỔ CHUYÊN MÔN 

Duyệt của ban giám hiệu 
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Người duyệt: Vũ Thị Hà 

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Đơn vị: THCS Ngô Mây 

Thời gian ký: 24/02/2023 8:35 

AM 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 26 TIẾT 101 ĐẾN TIẾT 10104 

 

TIẾT 101,102                     ÔN TẬP GIỮA KÌ II 

I.Mục tiêu cần đạt: Sau buổi học, HS có được:  

1. Kiến thức: 

- Nêu được nội dung và nghệ thuật bài thơ “Khi con tu hú” 

-Nêu được trọng tâm kiến thức bài thơ Quê hương. 

-Viết được đoạn văn nghị luận VH theo cách tổng phân hợp khoảng 10 câu cảm nhận về 

vẻ đẹp cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá có yêu cầu tiếng Việt  

2. Kĩ năng 

- Làm được bài tập 1,2,3 (phần I), câu 4 lập dàn ý; Phần II: 1,2,3,4, 5 (Lạp dàn ý và viết 

đoạn) trong PBT 

- Làm được bài tập viết đoạn viết đoạn văn có yêu cầu TV (Trọng tâm) 

- Nhận biết và vận dụng kiến thức TV vào viết đoạn văn một cách chính xác, thành thạo 

- Viết đoạn văn ngắn có dùng kiến thức TV  

3. Thái độ:  

- Hăng hái phát biểu. 

- Hứng thú, sôi nổi. 
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4. Hình thành và phát triển năng lực: Hợp tác, cảm thụ, giao tiếp tiếng Việt, giải quyết 

vấn đề 

II. Tiến trình: 

1. Khởi động: 5 phút 

2. Nội dung bài học:  

HOẠT ĐỘNG 

CỦA THẦY VÀ TRÒ 

NỘI DUNG CẦN ĐẠT 

Gv: Trình bày những 

hiểu biết của em về bài 

thơ “Quê hương”, “Khi 

con tu hú” 

 

Hs tự hoàn thành vào vở 

Hs đổi vở chấm chéo 

Gv chốt 

Lưu ý hs gạch chân những 

từ khóa trong phần nội 

dung và nghệ thuật 

Gv kiểm soát hs chưa nhớ 

trọng tâm 

 

I. Củng cố trọng tâm: 

1. Bài thơ “Quê hương” 

a. Nội dung 

- Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, 

trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của 

người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. 

- Tình cảm quê hương trong sáng thiết tha của nhà thơ. 

b. Nghệ thuật 

- Biểu cảm trực tiếp kết hợp với miêu tả, tự sự. 

- Sáng tạo hình ảnh thơ khi chân thực khi lãng mạn bay bổng.  

-  Sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn 

dụ, nhân hoá. 

2. Văn bản “Khi con tu hú” 

a.Nội dung:  

-Bức tranh mùa hè sinh động trong tâm tưởng của ngưởi tù (6 

câu đầu) 
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-Cảm xúc, tâm trạng của người tù (4 câu sau) 

Từ 2 nội dung đó, ta thấy được: 

+Lòng yêu cuộc sống, khao khát tự do cháy bỏng của người 

chiến sĩ cách mạng khi phải sống trong cảnh tù đày 

+Hồn thơ nhạy cảm, tinh thần cách mạng, khao khát đấu tranh 

cho tự do của nhà thơ 

b. Nghệ thuật:  

-Thể thơ lục bát: giàu nhạc điệu, diễn tả cảm xúc tha thiết, sâu 

lắng, thống thiết của tâm hồn 

-dùng nhiều từ ngữ gây cảm giác mạnh (đạp tan, ngột, chết 

uất), từ cảm thán (ôi, thôi, làm sao) 

-Kết cấu đầu cuối tương ứng (câu đầu, câu cuối: tiếng chim tu 

hú) 

-Nhịp thơ thay đổi linh động:6/2 (“Mà chân muốn đạp tan 

phòng/hè ôi”) và 3/3 (“Ngột làm sao/chết uất thôi”) 

Hoạt động 2: Hướng dẫn 

HS luyện tập 

II. Luyện tập 

 

Phần I: Cho câu thơ:  

“Khi con tu hú gọi bầy” 

Câu 1: Câu thơ trên thuộc 

tác phẩm nào? Ai là tác 

giả? Nêu hoàn cảnh sáng 

tác? 

Phần I 

Câu 1:  

-Tác phẩm: “Khi con tu hú” 

- Tác giả: Tố Hữu 

- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1939 trong nhà lao Thừa Phủ, khi 

tác giả mới bị bắt giam tại đây. 
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-HS làm bài cá nhân 

- HS nhận xét 

- GV chốt 

 

Câu 2: Chép chính xác 

những câu thơ viết về 

khung cảnh mùa hè qua sự 

cảm nhận của tác giả? 

-HS làm bài cá nhân 

- 1 HS làm bảng phụ 

- HS nhận xét, GV chốt 

Câu 2:  

(HS chép đúng 6 câu thơ đầu tiên) 

Câu 3: Trong bài thơ có 

một âm thanh được nhắc 

lại nhiều lần, em hãy cho 

biết đó là âm thanh nào? 

Chỉ ra sự thay đổi tâm 

trạng của nhà thơ khi nghe 

âm thanh đó? 

-HS thảo luận nhóm 2 

-HS trình bày, HS khác 

nhận xét 

- GV chốt 

 

Câu 3:  

-Âm thanh tiếng chim tu hú được nhắc lại 2 lần (đầu và cuối 

bài thơ) 

- Sự thay đổi tâm trạng của nhà thơ khi nghe tiếng chim tu hú. 

+ Lần 1: (ở câu đầu): Gợi ra cảnh mùa hè đẹp đẽ, tràn đầy 

nhựa sống, tâm trạng nhà thơ náo nức, bồn chồn, khao khát tự 

do. 

+ Lần 2: Tiếng chim thôi thúc, nhấn vào tâm trạng và cảm 

giác u uất bực bội, ngột ngạt, khao khát đến tự do cháy bỏng, 

muốn thoát ra ngoài. 

Cả 2 lần tiếng tu hú vang lên như tiếng gọi của tự do. 

Câu 4: Có một nhận xét về 

những câu thơ em vừa 

chép: “Đoạn thơ đã vẽ ra 

trước mắt người đọc bức 

Câu 4: Gợi ý dàn ý: 
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tranh khung cảnh ngày 

hè rộn ràng, náo nức, 

tràn trề nhựa sống”. Hãy 

viết đoạn văn khoảng 8-10 

câu theo cách diễn dịch 

làm rõ nhận xét trên. 

Trong đoạn có sử dụng 

một câu cảm thán. (Gạch 

chân và chỉ rõ). 

- Yêu cầu 1 HS lên bảng 

thực hiện bước 1 tìm hiểu 

đề. 

- GV hướng dẫn để hs tìm 

ý. Vẽ sơ đồ hình cây dàn ý 

trên bảng. 

- Yêu cầu hs viết bài vào 

vở. 

-Chủ đề: “Đoạn thơ đã vẽ ra trước mắt người đọc bức tranh 

khung cảnh ngày hè rộn ràng, náo nức, tràn trề nhựa 

sống”. 

-Phân tích: 

+ Âm thanh tiếng chim tu hú gọi bầy… 

+ Những sắc màu rực rỡ … 

+ Hương vị ngọt ngào… 

+ Không gian khoáng đạt, tự do 

+Phân tích nghệ thuật tạo dựng hình ảnh: cặp từ hô ứng càng 

– càng kết hợp với các tính từ thật khéo léo (đang chín, ngọt 

dần), ta có cảm nhận như đang vân động, không gian như mở, 

khoáng đạt thêm. Bằng những hình ảnh thơ tiêu biểu, sống 

động, tác giả đã vẽ ra trước mắt người đọc khung cảnh thiên 

nhiên tươi đẹp. Đó là sản phẩm của trí tưởng tượng phong 

phú, làm xảm xúc mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung 

và đang khao khát tự do. 

(HS về nhà diễn đạt đoạn văn) 

 

Phần II 

Cho câu thơ: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, 

sớm mai hồng” 

Câu 1: Chép tiếp 5 câu thơ 

để hoàn thành khổ thơ? 

Phần II 

Câu 1:  

Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng 

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá 

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
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-HS làm việc cá nhân 

- 1 HS làm ra bảng phụ 

- HS nhận xét 

- GV chốt 

Câu 2: Đoạn thơ em vừa 

chép trích trong bài thơ 

nào? Ai là tác giả? Trình 

bày xuất xứ bài thơ đó? 

Câu 3: Nêu nội dung của 

đoạn thơ bằng một câu 

trần thuật? 

-HS làm việc cá nhân 

- 1 HS làm ra bảng phụ 

- HS nhận xét 

- GV chốt 

Câu 4: Tại sao hình ảnh 

“chiếc thuyền” cứ trở đi 

trở lại nhiều lần trong bài 

thơ? 

-HS thảo luận nhóm 2 

-HS trình bày, HS khác 

nhận xét 

- GV chốt 

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió. 

Câu 2:  

-Bài thơ: “Quê hương: 

- Tác giả: Tế Han 

- Xuất xứ: Bài thơ được trích trong tập “Nghen ngào” (1939), 

sau được in lại trong tập “Hoa niên” (1945) 

Câu 3: Nội dung: Đoạn thơ là cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh 

cá. 

Câu 4:  

+ Nó là hình ảnh gắn bó, gần gũi với làng quê miền biển. 

+ Là biểu tượng cho làng quê. 

Câu 5: Gợi ý: Cần làm rõ nội dungL 

-Khung cảnh ra khơi vào một buổi sáng đẹp trời (các tính từ 

“trong”, “nhẹ”, “hồng”, phép liệt kê…) ->Báo hiệu một 

chuyến ra khơi trời yên biển lặng, tốt lành, bội thu. 

- Hình ảnh người dân làng chài ra khơi khỏe khoắn (dân trai 

tráng) thực hiện công việc đều đặn, thường xuyên. 

- Hình ảnh chiếc thuyền, cánh buồm cũng góp phần gợi tả sức 

mạnh của người dân làng chài. 
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Câu 5: Viết đoạn văn T-P-

H khoảng 10 câu nêu cảm 

nhận của em về vẻ đẹp của 

cảnh ra khơi đánh cá được 

miêu tả trong đoạn thơ vừa 

chép ở câu 1. Đoạn văn có 

sử dụng một câu phủ định. 

(Gạch chân và chú thích 

rõ). 

- Yêu cầu 1 HS lên bảng 

thực hiện bước 1 tìm hiểu 

đề. 

- GV hướng dẫn để hs tìm 

ý. Vẽ sơ đồ hình cây dàn ý 

trên bảng. 

- Yêu cầu hs viết bài vào 

vở. 

+ Các từ gân ấn tượn mạnh: hăng, phăng, vượt,… nói lên sức 

mạnh và khí thế của con thuyền. 

+ Cách so sánh độc đáo, bất ngờ: “chiếc thuyền” như “con 

tuấn mã” và cánh buồm “giương to như mảnh hồn làng” khiến 

sự vật như thổi thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ. 

+ Biện pháp nhân hóa (cánh buồm rướn thân): Cánh buồm 

như một chàng trai  lực lưỡng với tấm thân vạm vỡ chống chọi 

với sóng gió khiến người đọc nhận thấy cả hình xác và linh 

hồn sự vật. TẤT CẢ GẦN GŨI, LINH THIÊNG, CAO CẢ. 

=>Bức tranh TN tươi sáng, vừa là bức tranh lao động đầy 

hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân làng chài. Cảnh 

tượng thật hùng tráng, lãng mạn và đầy sức sống. -> Thể hiện 

tình yêu quê hương tha thiết của tác giả. 

(HS diễn đạt thành đoạn văn) 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 

 

DUYỆT 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 

Người duyệt: Vũ Thị Hà 

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Đơn vị: THCS Ngô Mây 

Duyệt của ban giám hiệu 
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Thời gian ký: 28/02/2023 8:35 

AM 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY  NGỮ VĂN 8 TUẦN 27 TIẾT 105 ĐẾN TIẾT 108 

 

Tiết 105,106:          BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC (Luận học pháp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Thấy được mục đích, tác dụng của việc học chân chính: Học để làm người, để góp phần 

làm cho đất nước hưng thịnh; đồng thời HS thấy được tác hại của lối học chuộng hình 

thức, cầu danh lợi. 

 - Nhận thức được phương pháp học tập đúng đắn kết hợp với thực hành. Học tập cách 

lập luận của tác giả. Biết cách viết bài văn nghị luận theo chủ đề nhất định.Năng lực cảm 

thụ văn học. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận cổ. 

3. Phẩm chất:HS biết phát huy truyền thống hiếu học, lòng tự hào dân tộc. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của giáo viên:  

- Kế hoạch bài dạy, sơ đồ nội dung bài học 

- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- So sánh sự khác nhau về đối tượng sử dụng của hịch, chiếu, cáo với tấu. 

- Chuẩn bị bài theo yêu cầu 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

- Kích thích HS tìm hiểu phương pháp học sao cho hiệu quả 

b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân, cả lớp thực hiện 

c) Sản phẩm: HS trả lời miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

  - Gv yêu cầu thực hiện: 

? Theo em học có quan trọng không? 

? Em thích học môn nào nhất?  Vì sao? Em thường học tập như thế nào để có kết quả? 

- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi: 

+ Thời nào cũng vậy học rất quan trọng với chúng ta 

+ Em thích học môn Ngữ văn nhất 
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+ Vì môn học cho em nhiều kiến thức hay về cuộc sống bồi dưỡng cho em tình cảm cao 

quý: tình yêu thương con người, tình yêu với quê hương đất nước... 

+ Em thường học từ cái dễ đến cái khó, đọc ngữ liệu , tìm hiểu ngữ liệu, vận dụng làm 

bài tập... 

=> Vậy người xưa đã có quan niệm như thế nào về học tập, phương pháp học ra sao 

chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này qua phần tìm hiểu văn bản: Bàn về phép học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu chung 

a) Mục đích: HS nắm được những nét chính về tác giả và văn bản Bàn về phép học. 

b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động cá nhân 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ:  

- Gv: Giới thiệu vài nét về 

Nguyễn Thiếp và văn bản “Bàn 

về phép học” mà các em đã 

chuẩn bị? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS: hoạt động nhóm 

+ Gv: quan sát, giúp đỡ, nhắc 

nhở Hs  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe 

Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận 

định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

I. Giới thiệu chung 

1. Tác giả: 

- Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự Khải Xuyên, hiệu Lạp 

Phong cư sĩ, 

- Quê ở làng Mật thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ông là người học rộng, hiểu sâu, làm quan dưới triều 

Lê, nhưng sau đó từ quan về dạy học. 

2.Văn bản 

a. Hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, thể loại: 

- Là phần trích từ bài tấu gửi vua Quang Trung của 

Nguyễn Thiếp và tháng 8/1791. 

- Thể loại: cáo 

b. Đọc, chú thích, bố cục 

- Bố cục: 3 phần: 

+ P1: Từ đầu … tệ hại ấy” -> mục đích chân chích của 

việc học 

+ P2: Cúi xin… chớ bỏ qua - > Bàn luận về phép học 

+ P3. Còn lại 

=>Tác dụng của việc học chân chính (Đạo học). 

Hoạt động 2: Mục đích chân chính của việc học 

a) Mục đích: Học sinh thấy được mục đích chân chính của việc học mà tác giả đề cập. 

b) Nội dung: HS hoạt động nhóm và thực hiện. 

c) Sản phẩm: Phiếu hoạt động của nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  Mục đích chân chính của việc học 
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a. Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích của 

việc học bằng cách nào? Tác dụng của cách nêu 

đó? 

b. “Đạo” là gì? Mục đích việc học đó là gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đọc yêu cầu, hoạt động cá nhân,  hđ 

cặp đôi 

+ Giáo viêm: Quan sát trợ giúp HS 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

- Đưa câu châm ngôn vào =>  tăng tính 

thuyết phục,dễ hiểu, tạo tiền đề để bàn 

về việc học 

(Bằng cách nêu hình ảnh so sánh, ẩn dụ 

quen thuộc nhưng nhấn mạnh bằng 

cách nói phủ định 2 lần để thành khẳng 

định. Giống như ngọc càng mài càng 

sáng, vàng càng luyện càng trong) 

- Đạo là lẽ sống đúng, đẹp và là mối 

quan hệ XH giữa người với người. Đối 

với tác giả, kẻ đi học trước hết là phải 

biết, hiểu đạo, tức là biết cách làm 

người 

=> mục đích chân chính của việc học 

Hoạt động 3: Bàn luận về phép học 

a) Mục đích: HS thấy được thái độ của tác giả về việc học 

b) Nội dung: HS hoạt động cặp đôi và thực hiện. 

c) Sản phẩm: Phiếu hoạt động của nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

a. Soi vào sử sách, tác giả đã chỉ ra những 

lối học lệch lạc, sai trái nào?  Hậu quả của 

lối học sai trái đó là gì? 

b. Tác giả đã đề xuất cách học và phương 

pháp học như thế nào? Học như thế sẽ đạt 

mục đích gì? 

c. Em có suy nghĩ gì về những PP học tác 

giả đề ra? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đọc yêu cầu, hoạt động cá 

nhân,  hoạt động cặp đôi 

+ Giáo viên: Quan sát trợ giúp HS 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

Bàn luận về phép học 

- Soi vào thực tế đương thời phê phán 

những biểu hiện lệch lạc sai trái của việc 

học đó là: 

+ học hình thức 

+ cầu danh lợi. 

+ Học mà không hiểu nội dung chỉ có cái 

danh mà không thực chất. 

- Tác hại của việc học đó làm cho “chúa tầm 

thường, thần nịnh hót”, người trên kẻ dưới 

đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có 

thực chất dẫn đến cảnh “nước mất, nhà tan” 

- PP học: lấy Chu Tử làm chuẩn, lấy tiểu 

học làm căn bản, học tuần tự từ thấp lên cao, 

phải học rộng ra rồi tóm gọn, theo điều học 

mà làm. 

=> Đào tạo được người tài giỏi, giữ vững 

được nước nhà 

-> Có thể nói đây là những PP dạy học tích 

cực nó còn nguyên giá trị đến ngày nay. 
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Hoạt động 4: Tác dụng của phép học 

a) Mục đích: Hs nắm được Tác dụng của phép học chân chính 

b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân và thực hiện. 

c) Sản phẩm: Câu Trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

a. Mục đích chân chính và cách học đúng 

đắn được tác giả gọi là đạo học. Theo tác 

giả đạo học thành có tác dụng ntn? 

b. Đằng sau những lí lẽ bàn về tác dụng của 

phép học, người viết đã thể hiện thái độ gì? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Học sinh: Đọc yêu cầu, hoạt động cá 

nhân. 

+ Giáo viên: Quan sát trợ giúp HS 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình 

bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến 

thức. 

Tác dụng của phép học 

- Tác dụng:   

+ Có được nhiều người tốt. 

+ Triều đình ngay ngắn. 

+ Thiên hạ thịnh trị, xã hội, đất nước phồn 

vinh 

- Thái độ của tác giả:   

+ Đề cao tác dụng của việc học chân chính. 

+ Tin tưởng ở đạo học chân chính. 

+ Kì vọng về tương lai đất nước. 

TỔNG KẾT: 

1. Nghệ thuật: 

- Lập luận chặt chẽ 

- Luận điểm rõ ràng, lí lẽ xác đáng 

- Lời văn khúc chiết, thẳng thắn 

2. Nội dung: Văn bản nêu nên quan niệm 

tiến bộ của tác giả về sự học. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về văn bản để làm bài 

b) Nội dung: HĐ cặp đôi và tiến hành thực hiện 

c) Sản phẩm: Phiếu thảo luận nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

+ GV chuyển giao nhiệm vụ: 

? Đọc những lời tấu trình của Nguyễn Thiếp về phép học, em thu nhận được những điều 

sâu xa nào về đạo học của cha ông ta ngày trước? 

? Các em có nhận xét gì về quan niệm của Nguyễn Thiếp đối với sự học (so với thời đại 

của ông và hiện tại)? 

+ HS trả lời, trình bày kết quả: 

- Mục đích là học để biết, làm người tốt,... Học  để góp phần làm hưng thịnh đất nước 

- Nguyễn Thiếp nêu lên quan niệm tiến bộ của ông về sự học. Quan niệm tiến bộ vẫn còn 

có ý nghĩa với chúng ta hôm nay, nó là nền tảng cho những quan điểm học đúng đắn 

ngày nay. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 
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b) Nội dung: HĐ cá nhân, HS cùng thực hiện 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

d) Tổ chức thực hiện: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ: 

? Sau khi học xong văn bản này em có suy nghĩ gì về Nguyễn Thiếp. 

? Em có nhận xét gì về cách học của học sinh hiện nay?  Từ đó em sẽ rút ra cho mình 

được bài học gì về cách học?   

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

- Là người thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu, quan tâm dến vận mệnh của đất nước, 

trọng chữ nghĩa, trọng hiền tài 

- HS học hình thức, học cốt chỉ để lên lớp lấy cái bằng tốt nghiệp, học không sâu, không 

rộng không biết cách tóm lại kiến thức... 

- Bài hoc: Học theo tuần tự từ cơ bản đến nâng cao, học đi đôi với hành, học phải vận 

dụng vào thực tế  cuộc sống. 

 

................................................................................................ 

Tiết 107,108:     LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Giúp HS củng cố chắc hơn những hiểu biết về cách xây dựng và trình bày 

luận điểm. 

2. Năng lực: HS có kĩ năng tìm, sắp xếp, trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận 

có đề tài gần gũi, quen thuộc.Năng lực viết bài văn nghị luận. 

3. Phẩm chất: HS có ý thức bồi dưỡng kĩ năng làm bài văn nghị luận. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

 - Kế hoạch bài học. 

 - Tham khảo một số tài liệu liên quan đến bài học. 

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a) Mục đích: Tạo tâm thế hứng thú cho HS 

b) Nội dung: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp 

c) Sản phẩm: Trình bày miệng 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: nêu câu hỏi 

1. Thế nào là luận điểm? Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn có mấy luận điểm? Hãy nêu các 

luận điểm đó! 

2. Khi trình bày luận điểm trong đoạn văn cần chú ý những điều gì? 

- HS tiếp nhận, trả lời miệng => GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 
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B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

Hoạt động 1: Luyện tập xây dựng hệ thống luận điểm 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức về văn bản để làm bài 

b) Nội dung: Hoạt động cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ 

c) Sản phẩm: phiếu học tập của nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- Giáo viên nêu đề bài và yêu cầu: 

Đề bài: Hồ Chủ tịch có dạy: “Có tài mà không có 

đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài là 

người vô dụng”. Em hãy giải thích câu nói trên. 

 + Xây dựng luận điểm cho đề văn trên? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- Giáo viên: nêu yêu cầu, xây dựng luận điểm cho 

đề văn trên? 

- Hs: tiếp nhận  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

Luyện tập xây dựng hệ thống luận 

điểm 

a) Hiểu thế nào là đức, tài: 

- Đức là gì? 

- Tài là là gì? 

b) Mối quan hệ giữa tài và đức: 

- Vì sao “Có tài mà không có đức là 

người vô dụng” 

- Vì sao “Có đức mà không có tài l 

việc gì cũng khó” - Tài và đức có mối 

quan hệ như thế nào? 

c. Hiểu như thế ta phải làm gì? 

Hoạt động 2: Luyện tập trình bày luận điểm 

a) Mục đích: Vận dụng kiến thức về văn bản để làm bài 

b) Nội dung: Hoạt động nhóm, thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: phiếu học tập của nhóm 

d) Tổ chức thực hiện: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ:  

Giáo viên nêu yêu cầu 

 ? Viết đoạn văn trình bày các 

luận điểm của đề văn trên? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm 

vụ: 

+ Giáo viên: nêu yêu cầu, xây 

dựng đoạn văn. 

+ Hs: tiếp nhận  

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Luyện tập trình bày luận điểm 

a) Khái niệm về đức, tài: 

- Đức là đạo đức phẩm chất, nhân cách của con người. 

Đạo đức cao đẹp của mỗi người được xây dựng trên cơ 

sở của một lẽ sống đúng đắn. 

- Tài là tài năng trí tuệ, trình độ học vấn, sự tinh thông 

nghề nghiệp… là sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và 

thực hành. 

b) Mối quan hệ giữa tài và đức: 

- “Có tài mà không có đức là người vô dụng” vì cái tài 

đó không phục vụ cho mục đích cao cả, “tài” trở nên 
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+  Học sinh đứng tại chỗ trả 

lời 

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe 

Hs trình bày. 

- Bước 4: Kết luận, nhận 

định: 

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, 

chuẩn kiến thức. 

hoài phí, thậm chí cái tài đó nhằm phục vụ cho  những 

mưu đồ ích kỷ có hại cho cộng đồng. 

- “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” vì 

không có kỹ năng hoàn thành được công việc, hiệu quả 

lao động thấp thậm chí còn gây hậu quả xấu. 

-=> Qua câu nói này Bác muốn khẳng định Tài và đức 

có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, không thể 

tách rời. Đức là gốc. Có đạo đức thì tài năng có điều 

kiện phát huy, ngược lại tài năng là biểu hiện cụ thể của 

đạo đức. Cho nên với tài và đức, nếu thiếu cả 2 thứ này 

thì đều là vô dụng . 

c. Hiểu như thế chúng ta phải làm gì 

- Học tập tu dưỡng rèn luyện bản thân để trở thành người 

vừa có tài vừa có đức 

- Làm được như vậy không chỉ khẳng định được bản 

thân mà còn góp phần để xây dựng quê hương đất nước. 

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục đích: Vận dụng hiểu biết về  cách làm bài văn nghị luận 

b) Nội dung: hoạt động cá nhân, hs thức hiện. 

c) Sản phẩm: hs làm vào vở bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

*Chuyển giao nhiệm vụ 

- Gv nêu yêu cầu: 

? Vận kiến thức đã học thực hiện tìm hiểu đề  lập dàn ý đại cương cho đề bài sau: 

Em hiểu như thế nào về câu tục ngữ:  Lá lành đùm lá rách 

- Học sinh: làm việc cá nhân, giáo viên quan sát hs làm việc, hỗ trợ khi cần thiết. 

=>Giáo viên chốt kiến thức. 

 

Gv soạn bài 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ Huyên 

 

DUYỆT 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 

Người duyệt: Vũ Thị Hà 

Duyệt của ban giám hiệu 
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